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[bookmark: _Toc96072627]1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
Thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội; tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề bức xúc, đặc biệt là sự xuống cấp của chất lượng môi trường do các tác động từ quá trình CNH và hội nhập quốc tế. Ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên đang diễn ra gay gắt với mức độ ngày càng phức tạp làm thiệt hại lớn về kinh tế và gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng khác đối với môi trường và xã hội, ảnh hưởng đến quyền được sống trong môi trường trong lành của mỗi công dân Việt Nam. Trong bối cảnh nói trên đòi hỏi phải có những giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài để phát triển kinh tế gắn liền với BVMT.
Phát triển DVMT góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải phát sinh; phát triển DVMT góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khi kiến tạo môi trường sống trong lành, giảm tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc hạn chế phát thải khí thải nhà kính vào môi trường; phát triển DVMT còn tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế và góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm hàng hoá nói chung. Nhận thức được vai trò quan trọng của phát triển DVMT, Việt Nam coi phát triển DVMT là một nội dung quan trọng của chiến lược phát triển dịch vụ trong tổng thể phát triển KTXH của đất nước [35]; Việt Nam đã có nhiều chính sách phát triển DVMT, trong đó có lồng ghép vào các chính sách chung về PTBV, tăng trưởng xanh và BVMT… Đến nay, bên cạnh một số thành tựu đã đạt được, phát triển DVMT ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế [45], cụ thể như sau: 
1) Phát triển DVMT chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách nhà nước; các doanh nghiệp DVMT chủ yếu với quy mô vừa và nhỏ, bị hạn chế về khả năng tiếp cận vốn ưu đãi, khoa học và công nghệ tiên tiến.
2) Giá DVMT vẫn ở mức thấp, ít hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
3) Chất lượng cung ứng DVMT nói chung còn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu từ thực tiễn.  
4) Năng lực nguồn cung còn thấp, mặc dù đóng góp của DVMT trong GDP có xu hướng tăng từ 0,51% năm 2005 lên gần 0,57% năm 2013 nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 5% nhu cầu xử lý, chế biến nước thải đô thị; 15% nhu cầu chế biến CTR; 14% lượng chất thải nguy hại; nhiều lĩnh vực tái chế như tái chế dầu thải, nhựa phế liệu, chất thải điện, điện tử ... chưa phát triển.
Nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển DVMT:
1) Mức độ độc quyền của Nhà nước vẫn còn cao trong kinh doanh DVMT; bên cạnh đó, một số lĩnh vực thuộc DVMT là sản phẩm dịch vụ công ích nên được Nhà nước bao cấp trong việc cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ công ích như cung cấp nước, vệ sinh môi trường (trong đó có CTRSH).
2) Khung khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh DVMT đã được xây dựng nhưng vẫn còn nhiều bất cập, từ đó chưa tạo dựng cơ chế cho việc kinh doanh DVMT, đó là nguyên tắc người gây ô nhiễm và hưởng lợi môi trường phải trả tiền; các mức phí, lệ phí môi trường vẫn ở mức thấp, chưa khuyến khích các nhà đầu tư vào lĩnh vực cung cấp DVMT; và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư hoạt động kinh doanh DVMT chưa thật sự hấp dẫn, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bằng vốn tự có, chưa có sự bảo lãnh của các cơ quan tài chính.
Đến nay, Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cùng với đó là việc thực hiện các cam kết quốc tế trong các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là việc thực hiện cam kết về môi trường nói chung và DVMT nói riêng ngày càng nhiều hơn; DVMT ở trong nước chịu tác động và phải cạnh tranh với các hoạt động cung ứng DVMT từ nước ngoài vào Việt Nam.
Trong bối cảnh nói trên, để phát triển DVMT tại Việt Nam bền vững, đáp ứng các yêu cầu BVMT trong nước và chủ động thích ứng trước các cam kết về DVMT của Việt Nam trong quá trình hội nhập KTQT thì phải thương mại hoá các sản phẩm DVMT; phát triển các sản phẩm DVMT theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Từ đó, đòi hỏi phải có các nghiên cứu và đánh giá về thị trường DVMT ở Việt Nam để xác định được những hạn chế, nguyên nhân tồn tại, vấn đề cần hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT là hết sức cần thiết.
Từ những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài luận án “Phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT” là cần thiết và cấp bách; việc nghiên cứu đề tài luận án không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tế để giải quyết các vấn đề đòi hỏi trước mắt, mà những kết quả nghiên cứu còn góp phần phục vụ mục tiêu lâu dài trong quá trình phát triển KTXH của đất nước.
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2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
[bookmark: _Toc400453840]Luận án tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT.
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2.1. Phạm vi về nội dung nghiên cứu
Thị trường DVMT ở Việt Nam được phân loại như sau [Mục a, Khoản 2, Điều 1; 49]: 1) Thị trường dịch vụ tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; 2) Thị trường dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường; 3) Thị trường dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, thiết bị, công nghệ, giám định thiệt hại về môi trường; 4) Thị trường dịch vụ thiết kế, chế tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải; 5) Thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; 6) Thị trường dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường; 7) Thị trường dịch vụ phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường; và 8) Thị trường dịch vụ kiểm toán môi trường. Chỉ tính riêng thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải đã bao gồm nhiều lĩnh vực như CTR, nước thải, khí thải; trong đó CTR bao gồm: CTR Công nghiệp; CTR Y tế; CTRSH.
Trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, NCS tập trung nghiên cứu đối với nội dung “Phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT”; các nội dung khác về thị trường DVMT sẽ được NCS nghiên cứu tại các công trình tiếp theo. Việc giới hạn phạm vi nghiên cứu về nội dung dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH (sau đây gọi tắt là dịch vụ CTRSH) trên cơ sở các yếu tố được phân tích như sau:
1) CTRSH hay còn gọi là rác sinh hoạt, là CTR phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người [Mục 2, Điều 3, 47], CTRSH là sản phẩm phụ tất yếu của quá trình phát triển KTXH; đến nay, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH là một vấn đề lớn được Nhà nước đặc biệt quan tâm và cũng có nhiều bức xúc trong cộng đồng dân cư. 
2) Dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH là sản phẩm, dịch vụ công ích [Danh mục B, 41], từ đó, Nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội về việc cung ứng dịch vụ CTRSH; quy định này đã tạo ra gánh nặng lớn về tài chính đầu tư phát triển nguồn cung dịch vụ CTRSH, các cơ chế thị trường chưa được phát huy để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH.
3) CTRSH phát sinh ngày càng nhiều về khối lượng, năm 2019, tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên phạm vi cả nước khoảng 64.221 tấn/ngày tăng 46% so với năm 2010, dự báo lượng CTRSH ở Việt Nam sẽ tăng lên 54 triệu tấn vào năm 2030 [94] và phức tạp về thành phần trong rác sinh hoạt (các sản phẩm từ nhựa khó phân huỷ). Tỷ lệ thu gom, vận chuyển CTRSH cơ bản mới đạt được tại các khu vực đô thị lớn (đạt khoảng 92%), khu vực nông thôn còn rất thấp (đạt khoảng 66%); công nghệ xử lý CTRSH tại Việt Nam chủ yếu là chôn lấp (chiếm khoảng 71% khối lượng CTRSH phát sinh hằng ngày), phần lớn các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh.
4) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết nghị về mục tiêu môi trường đến năm 2025, trong đó tỉ lệ thu gom và xử lý CTRSH đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90% [64]; bên cạnh đó, Luật BVMT 2020 cũng có nhiều quy định mới về CTRSH, trong đó có quy định về trách nhiệm của chủ nguồn thải CTRSH; giá dịch vụ CTRSH; nguồn cung dịch vụ CTRSH…để đạt được mục tiêu về môi trường đối với CTRSH như trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đòi hỏi phải có sự phát triển đồng bộ các yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH.
5) Việt Nam đang thực hiện hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cùng với đó là việc thực hiện cam kết quốc tế trong các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là việc thực hiện các cam kết về môi trường nói chung và DVMT nói riêng ngày càng nhiều hơn (trong đó có cam kết về dịch vụ CTRSH).
6) Xuyên suốt các chương trình PTBV tại Việt Nam đều lấy con người là trung tâm, phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của PTBV; từ đó, phải luôn cố gắng kiến tạo môi trường sống trong lành cho cộng đồng dân cư.
2.2.2. Phạm vi về không gian nghiên cứu
Luận án nghiên cứu về phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT và các nước được lựa chọn nghiên cứu kinh nghiệm về thị trường dịch vụ CTRSH; NCS lựa chọn không gian nghiên cứu điển hình về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH tại TP. Hà Nội trong bối cảnh hội nhập KTQT trên cơ sở một số nội dung được phân tích và đánh giá như sau:
1) TP. Hà Nội là Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có vị trí địa lý, chính trị quan trọng, có ưu thế đặc biệt hơn các địa phương khác trong cả nước: thứ nhất, là địa phương có nguồn tài chính chi trực tiếp cho dịch vụ CTRSH ở mức cao (chiếm 3,9% tổng chi thường xuyên ngân sách Thành phố) nhưng CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH còn nhiều bất cập trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là các khu xử lý CTRSH; thứ hai, là địa phương đặt ra chỉ tiêu môi trường về CTRSH ở mức cao, đến năm 2025 tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH đô thị và nông thôn trên địa bàn Thành phố bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100% [64]. TP. Hà Nội còn là địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh lớn (khoảng 6.500 tấn/ngày) đứng thứ 2 toàn quốc [57]. 
2) TP. Hà Nội là địa phương có số lượng doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ CTRSH đông (giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020 có 22 doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ CTRSH) và đa dạng về thành phần doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và HTX, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài).
3) TP. Hà Nội là địa phương có nhiều dự án tái chế, xử lý CTRSH được triển khai thực hiện, chỉ tính riêng các dự án ở trong nước đã có 17 khu xử lý CTRSH được quy hoạch; có dự án tái chế, xử lý CTRSH bằng 100% vốn đầu tư nước ngoài, lớn nhất cả nước, đến nay đã đi vào hoạt động. 
2.2.3. Phạm vi về thời gian nghiên cứu
[bookmark: _Toc400453841]Luận án nghiên cứu về nội dung “phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT” với nghiên cứu điển hình tại TP. Hà Nội trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2021; hệ thống quan điểm, định hướng và đề xuất giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT thời kỳ đến năm 2030.
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3.1. Mục tiêu tổng quát 
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT thời kỳ đến năm 2030.
3.2. Mục tiêu cụ thể
1) Hệ thống hoá, làm rõ cơ sở lý luận, xây dựng khung lý thuyết về phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường DVMT. Ngoài phần lý luận về phát triển thị trường DVMT, trên cơ sở phạm vi nghiên cứu về nội dung “Phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT”, luận án xây dựng: Thứ nhất, đặc điểm thị trường dịch vụ CTRSH; Thứ hai, nội dung phát triển thị trường dịch vụ CTRSH; Thứ ba, các nhân tố tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH; thứ tư, tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ CTRSH, kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH và đề xuất một số bài học kinh nghiệm vận dụng tại Việt Nam.
2) Đánh giá thực trạng phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT. NCS lựa chọn không gian nghiên cứu điển hình về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH tại TP. Hà Nội trong bối cảnh hội nhập KTQT từ năm 2008 đến 2021, theo đó, luận án đánh giá thực trạng các nhân tố tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH và nội dung phát triển thị trường dịch vụ CTRSH; đánh giá hạn chế, nguyên nhân tồn tại và đề xuất các vấn đề cần hoàn thiện để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT.
3) Hệ thống quan điểm, định hướng và đề xuất giải pháp phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT thời kỳ đến năm 2030.
[bookmark: _Toc96072630]4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc310587195]a) Phương pháp kế thừa có chọn lọc: NCS kế thừa một số kết quả nghiên cứu trong các đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo, sách chuyên ngành do các tác giả ở trong và ngoài nước đã công bố có liên quan đến nội dung của luận án, cụ thể là nội dung lý luận phát triển thị trường DVMT tại mục 1.1 và kinh nghiệm phát triển thị trường dịch vụ CTRSH của một số nước trên thế giới và đề xuất một số bài học kinh nghiệm vận dụng tại Việt Nam tại mục 1.6 Chương 1 của luận án.
b) Phương pháp tổng hợp, thống kê và phân tích kinh tế: Phương pháp nghiên cứu này để tổng hợp, đánh giá thực trạng phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam (nghiên cứu điển hình tại TP. Hà Nội), từ đó đưa ra một số nhận định, đánh giá và một số vấn đề cần hoàn thiện để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH; phương pháp nghiên cứu này được sử dụng trong toàn bộ Chương 2 của luận án. 
Tổng hợp và phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế có tác động đến phát triển thị trường dịch vụ CTRSH trong mục 3.1 Chương 3 của luận án; trên cơ sở phân tích các vấn đề cần hoàn thiện để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH và hệ thống quan điểm, định hướng phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT tại mục 3.4 Chương 3 của luận án.
c) Phương pháp tham khảo chuyên gia: NCS sử dụng trong mục 3.2 và mục 3.3 (Quan điểm và định hướng phát triển thị trường dịch vụ CTRTH) Chương 3 của luận án, thông qua việc tham vấn trực tiếp chuyên gia tại một số hội nghị về ngành Công nghiệp môi trường Việt nam để có được những đánh giá mang tính tổng hợp, từ đó rút ra được một số nhận định chung về quan điểm, định hướng phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT.
d) Phương pháp điều tra: NCS thực hiện tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH và một số chủ nguồn thải CTRSH tại TP. Hà Nội, áp dụng tại mục 2.3.2.2 (CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội); mục 2.3.3.2 (Hoạt động doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH); mục 2.4.2 (Phân loại CTRSH tại nguồn); mục 2.4.3 (Giảm thiểu CTRSH phát sinh); mục 2.6.1 (Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH); mục 2.5.3 (Một số vấn đề cần hoàn thiện về Giá dịch vụ CTRSH).
* Thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội:
NCS thực hiện khảo sát từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội. Hình thức khảo sát bằng cách lập phiếu gặp trực tiếp, gửi email hoặc khảo sát qua điện thoại.
Số lượng phiếu được phản hồi: 13 phiếu/ 20 phiếu gửi đi.
Số lượng phiếu trả lời đủ các câu hỏi: 13 phiếu, trong đó có 01 phiếu có ý kiến khác.
Phiếu khảo sát được chia thành 4 nội dung chính:
1) Thông tin về gói thầu cung ứng dịch vụ CTRSH gồm: 1) Địa bàn cung ứng dịch vụ CTRSH; 2) Thời gian cung ứng dịch vụ CTRSH; 3) Hình thức thu gom CTRSH; và 4 )  Điểm tập kết CTRSH.
2) Người lao động: 1) Tổng số lao động tham gia thu gom, vận chuyển CTRSH; 2) Quyền lợi người lao động (Hợp đồng lao động, lương, bảo hộ lao động); và 3) Ý thức và kỷ luật lao động.
3) Chất lượng thu gom, vận chuyển: 1) Tỷ lệ rác sinh hoạt được thu gom, vận chuyển; và 2) Phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH.
4) Tỷ lệ thu phí vệ sinh.
Trong mỗi vấn đề quan tâm, NCS đều thiết kế ở dạng trả lời mở (ý kiến khác) để doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH có thể diễn đạt, giãi bày nhiều quan điểm khác trong cùng một vấn đề.
Những người được hỏi là lãnh đạo các doanh nghiệp, trong 13 doanh nghiệp có phiếu phản hồi, có 8 doanh nghiệp Nhà nước ( trong đó có 05 doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn, 03 doanh nghiệp cổ phần), 05 doanh nghiệp tư nhân (trong đó có 03 liên danh doanh nghiệp và 02 doanh nghiệp độc lập). Các doanh nghiệp có phiếu trả lời vẫn còn e dè, thận trọng, ngại công khai thông tin.
Các ý kiến trả lời, phản hồi của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội là rất hữu ích, thiết thực để NCS kiểm chứng, xem xét lại các nhận định về thị trường dịch vụ CTRSH và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH trong phạm vi luận án này.
* Thực hiện điều tra đối với một số chủ nguồn thải CTRSH tại TP. Hà Nội:
NCS thực hiện khảo sát từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 đối với chủ nguồn thải CTRSH tại các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội; hình thức khảo sát bằng cách lập phiếu gặp trực tiếp và qua điện thoại.
Số lượng phiếu được phản hồi: 380 phiếu (19 quận, huyện)/ 600 phiếu gửi đi (30 quận, huyện).
Số lượng phiếu trả lời đủ các câu hỏi: 350 phiếu.
Phiếu khảo sát được chia thành 5 nội dung chính như sau:
1) Phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH: Hình thức thu gom và thời gian          thu gom.
2) Chất lượng thu gom, vận chuyển CTRSH: 1) Bảo hộ lao động đối với người lao động; 2) Phương tiện thu gom; và 3) Tỷ lệ thu gom.
3) Phí vệ sinh: Mức thu phí vệ sinh hiện hành và Dự tính thu phí vệ sinh            theo khối lượng rác sinh hoạt phát sinh.
4) Phân loại và giảm thiểu CTRSH.
5) Tiêu dùng các sản phẩm tái chế từ CTRSH.
Trong mỗi vấn đề quan tâm, NCS đều thiết kế ở dạng trả lời mở (ý kiến khác)         để chủ nguồn thải CTRSH có thể diễn đạt, giãi bày nhiều quan điểm khác trong cùng một vấn đề.
Những người được hỏi là chủ các hộ kinh doanh và các hộ gia đình, trong số 380 phiếu trả lời và gửi phản hồi có 50 hộ kinh doanh và 330 hộ gia đình.
Các ý kiến trả lời, phản hồi của chủ nguồn thải CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội là rất hữu ích, thiết thực để NCS kiểm chứng, xem xét lại các nhận định về thị trường dịch vụ CTRSH và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH trong phạm vi luận án này.
e) Phương pháp phỏng vấn: Phương pháp phỏng vấn được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc phỏng vấn qua điện thoại một số nhà quản lý cũng như những người trực tiếp thực hiện công tác liên quan đến chính sách phát triển thị trường DVMT... nhằm tìm hiểu những vấn đề liên quan mà phương pháp điều tra chưa đề cập hết. Nội dung các cuộc phỏng vấn sẽ được chuẩn bị trước với nội dung phù hợp với từng đối tượng phỏng vấn và xoay quanh những nội dung chính của hoạt động phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu đề tài luận án, nếu phát sinh những thắc mắc ngoài các nội dung đã được phỏng vấn, NCS sẽ thực hiện phỏng vấn bổ sung qua điện thoại. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài luận án.
Dữ liệu phỏng vấn được NCS sử dụng dụng tại mục 2.3.2.2 (CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội); mục 2.4.5 (Một số vấn đề cần hoàn thiện để sử dụng hợp lý nhu cầu về dịch vụ CTRSH).
f) Phương pháp quan sát: NCS thực hiện tại một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH; một số điểm thu gom, vận chuyển CTRSH và điểm phân loại CTRSH đầu nguồn. Dữ liệu thu nhận được NCS áp dụng tại mục 2.3.2.2 (CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội) và mục 2.4.2 (Phân loại CTRSH tại nguồn) Chương 2 của luận án. Mục đích của việc quan sát là khảo sát trực tiếp thực trạng kinh doanh tại một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH cụ thể, từ đó so sánh với các kết quả điều tra, phỏng vấn đã thu nhận được. 
g) Phương pháp mô hình phân tích SWOT: NCS sử dụng để phân tích về điểm mạnh, cơ hội, điểm yếu, thách thức đối với một số tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH và các nội dung phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT; phương pháp này được NCS sử dụng trong toàn bộ Chương 2 của luận án.
Trong quá trình thực hiện và hoàn thiện luận án, các phương pháp nghiên cứu mà NCS đã nêu có thể sử dụng đan xen và tiếp cận theo hướng đa ngành, liên ngành để thuận tiện cho việc phân tích, đánh giá toàn bộ các vấn đề được đặt ra trong phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án.
[bookmark: _Toc96072631]5. Những đóng góp mới của luận án
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Luận án đã hệ thống hoá và làm rõ lý luận về: 1) Phát triển thị trường DVMT trong bối cảnh hội nhập KTQT; và 2) Thị trường dịch vụ CTRSH trong bối cảnh hội nhập KTQT (đặc điểm thị trường, nội dung phát triển thị trường, các nhân tố tác động đến thị trường, tiêu chí phát triển thị trường). 
5.2. Về mặt thực tiễn
Luận án phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT, từ đó chỉ ra những kết quả đã đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện để phát triển thị trường dịch CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT. 
Luận án đề xuất nhóm giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT thời kỳ đến năm 2030, gồm: 1) Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cung ứng của thị trường; 2) Nhóm giải pháp hoàn thiện và sử dụng hợp lý nhu cầu về dịch vụ CTRSH; 3) Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH; 4) Nhóm giải giải pháp hoàn thiện Giá dịch vụ CTRSH; và 5) Nhóm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của thị trường dịch vụ CTRSH.
5.3. Giá trị thực tiễn của luận án
Nhóm giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT do luận án đề xuất phù hợp với những bối cảnh mới ở trong nước, quốc tế; quá trình phát KTXH đang diễn ra mạnh mẽ và cam kết về DVMT của Việt Nam trong quá trình hội nhập KTQT tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH; PTBV trên phạm vi quốc tế và trong nước đặt ra các yêu cầu mới với tiêu chí ngày càng cao về BVMT, trong đó có dịch vụ CTRSH; KTTH về chất thải là xu thế tất yếu nói chung trên thế giới, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động, thích ứng phù hợp.
Nhóm giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT do luận án đề xuất phù hợp với các quy định mới về CTRSH được sửa đổi trong luật BVMT 2020 như: 1) Các quy định cụ thể về phân loại, lưu giữ, chuyển giao CTRSH; 2) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; 3) Trách nhiệm cụ thể của các bên trong thu gom, vận chuyển CTRSH.
Nhóm giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT do luận án đề xuất sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường, trong đó có chỉ tiêu về hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (đến năm 2025, tỉ lệ thu gom và xử lý CTRSH đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%) và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn là 100%).
[bookmark: _Toc96072632]6. Bố cục của luận án
Ngoài Lời cam đoan, Bảng chữ viết tắt, Danh mục bảng, Mở đầu, Tổng quan tình hình nghiên cứu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả luận án và Phụ lục, Nội dung chính của luận án được bố cục thành 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường Dịch vụ môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Chương 2. Thực trạng phát triển thị trường Dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
[bookmark: _Hlk76784043]Chương 3. Đề xuất giải pháp phát triển thị trường Dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
[bookmark: _Toc96072633]
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc510517297][bookmark: _Toc96072634]1. Nhóm các công trình nghiên cứu chung về thị trường, môi trường và phát triển bền vững
[bookmark: _Toc510517298]1) GS.TS. Nguyễn Duy Gia, 1993, Quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia: Công trình đã tập trung nghiên cứu vai trò quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, với các nội dung cơ bản như: Khái niệm; Chức năng; Thiết chế hành pháp của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế; Quản lý Nhà nước về kinh tế ở địa phương và các loại hình doanh nghiệp; Đặc biệt, nội dung quản lý Nhà nước và nền kinh tế thị trường cũng được đề cập nghiên cứu sâu trong công trình này. Theo đó, bên cạnh sự vận hành của các quy luật kinh tế thị trường, Nhà nước còn sử dụng các công cụ kinh tế để tác động vào thị trường, điều tiết thị trường trong những trường hợp đặc biệt.
[bookmark: _Hlk76784227]2) Trần Hậu Thư, 1994, Vai trò của Nhà nước về giá trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, Nxb Chính trị Quốc gia: Công trình đã luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong việc quản lý về giá cả. Đề xuất phương hướng và giải pháp can thiệp và quản lý giá trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
3) Trương Mạnh Tiến (1996), Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, Luận án Tiến sỹ, Đại học Thương mại, Hà Nội: Công trình nghiên cứu nhằm làm  rõ cơ sở khoa học của việc mở rộng và phát triển thương mại trong điều kiện nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam; phân tích sự tác động của chính sách tự do thương mại tới môi trường sinh thái ở Việt Nam; đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tự do thương mại với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Công trình đề xuất một số giải pháp BVMT trong điều kiện tự do hóa thương mại như: Hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách Nhà nước ở tầm vĩ mô; Hoàn thiện cơ chế quản lý - chính sách và biện pháp về môi trường và thương mại; Thành lập hội đồng doanh nghiệp vì sự PTBV; Củng cố bộ máy tổ chức BVMT ở trung ương, cấp ngành và các địa phương; Đẩy mạnh đào tạo, giáo dục tuyên truyền về môi trường. Tuy vậy, giải pháp về phát triển DVMT chưa được đề cập trong nghiên cứu này.
4) Bùi Văn Dũng (1999), Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường cho sự phát triển lâu bền, Luận án Tiến sỹ, Viện Triết học, Hà Nội: Công trình nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách là: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và BVMT dưới góc độ triết học, quan niệm về phát triển lâu bền; Những điều kiện cần thiết để duy trì mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và BVMT cho sự phát triển lâu bền. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, luận án đã xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và BVMT; Phân tích mâu thuẫn và những điều kiện cần thiết để giải quyết mâu thuẫn đó cho sự phát triển lâu bền; Luận giải sự phát triển lâu bền là sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế và BVMT; Đề xuất mộ số giải pháp để kết hợp tăng trưởng kinh tế với BVMT cho sự phát triển lâu bền ở Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH.
5) Hồ Trung Thanh (2003), Cơ sở khoa học giải quyết mối quan hệ giữa chính sách thương mại và chính sách môi trường nhằm phát triển thương mại bền vững ở Việt Nam, Hà Nội: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra cơ sở khoa học giải quyết mối quan hệ giữa chính sách thương mại và chính sách môi trường nhằm phát triển thương mại bền vững ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị chính sách giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa chính sách thương mại và môi trường nhằm thúc đẩy phát triển thương mại bền vững ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, đề tài đã giải quyết các nội dung nghiên cứu như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa phát triển thương mại và BVMT; Thực trạng mối quan hệ giữa chính sách thương mại và chính sách môi trường và mức độ đáp ứng của nó đối với yêu cầu phát triển thương mại bền vững ở Việt Nam; Một số giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa chính sách thương mại và chính sách môi trường nhằm đảm bảo phát triển thương mại bền vững ở Việt Nam.
6) Cung và cầu (Supply and Demand) của Sheperd Fairey (2006): Công trình đề cập đến cung, cầu hàng hóa trên các khía cạnh tổng cung, tổng cầu, mối quan hệ giữa cung - cầu hàng hóa và giá cả thị trường. Tuy nhiên, công trình chỉ dừng lại ở góc độ lý thuyết đối với các mô hình cung, cầu và điểm cân bằng giữa cung - cầu hàng hóa.
7) Đoàn Thị Thanh Hương (2008) Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm phát triển thương mại của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sỹ, Viện Nghiên cứu Thương mại, Hà Nội: Công trình nghiên cứu đã làm rõ nội dung quản lý nhà nước về BVMT trong hoạt động thương mại, bản chất của mối quan hệ giữa các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thị trường đối với các vấn đề môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến thương mại; Đánh giá những ưu điểm, hạn chế của cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động thương mại thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về BVMT trong hoạt động thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.
8) Phí Mạnh Hồng (2010), Giáo trình kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội: Công trình đã tập trung vào các nội dung cơ bản như: Lý luận về cung, cầu; Cân bằng cung cầu và các phương pháp ước lượng cầu; Các loại thị trường; Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, các công cụ chủ yếu của Nhà nước tác động vào nền kinh tế; Các phương pháp điều tiết thị trường của Nhà nước thông qua điều tiết Giá và điều tiết sản lượng (cung); 
9) Nguyễn Hoài Nam (2018), Phát triển thị trường điện lực tại Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội: Luận án tập trung vào cơ sở lý luận, thực tiễn phát triển thị trường điện lực Việt Nam và một số giải pháp phát triển; luận án này có sự tương đồng về lý luận và một số nội dung để phát triển thị trường nói chung.
[bookmark: _Toc96072635]2. Nhóm các công trình nghiên cứu về dịch vụ môi trường
[bookmark: _Toc440533350][bookmark: _Toc510517299]a) Công trình nghiên cứu trong nước
1) Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, 2005, Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế ở nước ta: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng chính sách phát triển DVMT phù hợp với xu thế hội nhập KTQT ở Việt Nam, từ đó đề xuất, kiến nghị về xây dựng chính sách phát triển DVMT và mô hình phát triển đối với một số DVMT ở nước ta trong quá trình nước ta hội nhập KTQT. Với mục tiêu trên, đề tài đã thu được những kết quả điển hình như sau:
Xác định được những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong phát triển DVMT, đặt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hội nhập KTQT và trong xu hướng phát triển chung của lĩnh vực DVMT thế giới. 
Đánh giá thực trạng chính sách liên quan đến DVMT và thực trạng phát triển các DVMT ở Việt Nam. Cụ thể, đánh giá về chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chính sách về phát triển dịch vụ nói chung và các chính sách về bảo vệ môi trường; đánh giá nhu cầu hiện tại và tương lai của ngành, các thành phần kinh tế tham gia cung ứng và chất lượng các cung ứng đó.
Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển DVMT của một số nước và khu vực tiêu biểu như: Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Trung Quốc, EU...; tập trung vào kinh nghiệm về chính sách quản lý, thực thi chính sách và rút ra các bài học cho Việt Nam. 
Trên cơ sở các nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đưa ra một số đề xuất về xây dựng cơ chế, chính sách phát triển DVMT; đồng thời sơ bộ đề xuất mô hình phát triển cho một số loại hình DVMT.
Mở ra một số hướng cần được tiếp tục nghiên cứu, đó là xây dựng một chiến lược ngành tổng thể cho phát triển DVMT, xây dựng mô hình phát triển cụ thể cho các lĩnh vực DVMT trọng tâm.
2) Hồ Trung Thanh, 2007, Điều tra đánh giá thực trạng phát triển DVMT ở Việt Nam - Đề xuất chính sách phát triển DVMT phù hợp với các cam kết quốc tế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Dự án điều tra cấp Bộ - Bộ Công Thương: Mục tiêu của dự án nhằm làm rõ các cam kết về mở cửa thị trường DVMT của Việt Nam trong hội nhập KTQT; Đánh giá thực trạng phát triển DVMT ở Việt Nam và mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện cam kết quốc tế; Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển DVMT đáp ứng yêu cầu thực hiện cam kết quốc tế. Phạm vi nghiên cứu của dự án bao gồm 5 lĩnh vực DVMT đã cam kết trong khuôn khổ WTO, gồm: Dịch vụ xử lý nước thải CPC 9401; Dịch vụ xử lý rác thải CPC 9402; Dịch vụ làm sạch khí thải CPC 94040; Dịch vụ xử lý tiếng ồn CPC 94050; Dịch vụ đánh giá tác động môi trường CPC 97090.
3) Nguyễn Ngọc Anh Đào (2013), Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường, Luận án Tiến sỹ, Học viện Khoa học xã hội năm, Hà Nội [Võ Thị Kim Tuyến, 2018, 126]: Luận án đã phân tích và đánh giá một cách toàn diện và khách quan về thực trạng pháp luật về sử dụng CCKT trong BVMT ở Việt Nam. Từ đó, chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế trong các quy định pháp luật về sử dụng CCKT trong BVMT ở Việt Nam làm cơ sở đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng CCKT trong BVMT ở Việt Nam. Đây là một nghiên cứu mà luận án có thể tham khảo và kế thừa một số vấn đề lý luận về pháp luật sử dụng CCKT trong BVMT để qua đó thấy được tầm quan trọng của việc áp dụng các CCKT đối với BVMT nói chung và phát triển DVMT nói riêng. 
4) MuTrap, 2015, Báo cáo hội thảo: Tự do hóa thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam, Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP): Báo cáo khẳng định, tự do hóa thương mại đối với hàng hóa và DVMT đang dần trở thành những nội dung quan trọng trong các đàm phán thương mại song phương và đa phương, cũng như các khuôn khổ hợp tác quốc tế. Sự phát triển hàng hóa và DVMT có tác động quan trọng đến tăng trưởng kinh tế và sự PTBV của Việt Nam. Báo cáo hội thảo đề cập đến tự do hóa thương mại về hàng hóa và DVMT trong các khuôn khổ thương mại song phương, đa phương; kinh nghiệm quốc tế trong đề xuất danh mục, tổ chức đàm phán thương mại về hàng hóa, DVMT và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; hiện trạng đàm phán và tổ chức thực thi các cam kết thương mại về hàng hóa và DVMT của Việt Nam.
5) Võ Thị Kim Tuyến (2018), Pháp luật về phát triển Dịch vụ môi trường ở Việt Nam hiện nay, Luật án Tiến sỹ, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội: Luận án tập trung vào lý luận về DVMT, pháp luật về phát triển DVMT và kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung pháp luật về phát triển DVMT, gồm: BVMT có liên quan đến phát triển DVMT; ưu đãi, hỗ trợ phát triển DVMT; quản lý chất lượng DVMT; hoàn thiện giá DVMT. Bên cạnh đó, còn các các giải pháp nhằm thực hiện pháp luật về phát triển DVMT. 
b) Công trình nghiên cứu ở ngoài nước
1) Norman Myers (1995), Environmental services of biodiversity, Proc. Natl. Acad. Sci. USA Vol. 93, pp. 2764-2769, April 1996 Ecology: Trong công trình nghiên cứu  này, tác giả nghiên cứu về đa dạng sinh học là một trong những tiêu chí của phát triển DVMT, trong đó lựa chọn nghiên cứu đối với vấn đề khí hậu, chu trình sinh học, chức năng thủy văn, bảo vệ đất... Tác giả đã đưa ra kết luận rằng, sự phát triển của DVMT có tác động lớn tới đa dạng sinh học và khẳng định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển của con người, cũng như tác động ngược trở lại của con người đối với đa dạng sinh học.
2) Aparna Sawhney (2003), Trade in Enviromental Sevices: Opprtunities and Constrains [Võ Thị Kim Tuyến, 2018, 126]: Công trình đề cập đến những cơ hội và thách thức của Ấn Độ trong thực hiện các cam kết về mở cửa lĩnh vực DVMT, trong đó, nghiên cứu chỉ rõ nguồn gốc và cấu trúc của ngành DVMT trên thế giới và Ấn Độ, đặc biệt tập trung vào các xu hướng gần đây như tư nhân hóa và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực DVMT; phân loại và định nghĩa DVMT đã được đề cập trong các cuộc đàm phán đa phương. Nghiên cứu cũng đưa ra các đánh giá về tác động của việc tự do hóa ngành DVMT ở Ấn Độ bên cạnh những thế mạnh và lợi ích mang lại cho đất nước thì cũng có những điểm yếu cần phải khắc phục trong lĩnh vực này. 
3) Stefano Pagiola (2006), Payments of Environmental Services: An Introduction, World Bank: Công trình nghiên cứu tập trung giới thiệu về việc chi trả DVMT, nhấn mạnh đến sự can thiệp trực tiếp của Chính phủ, cũng như sự logic của các khoản thanh toán cho DVMT như: Lợi ích của người sử dụng đất, chi phí dân số, nạn phá rừng và sử dụng cho đồng cỏ; Bảo tồn, với thanh toán cho dịch vụ…Từ đó, tác giả khẳng định rằng, chi trả DVMT cần được thanh toán hàng năm và cần được sự tài trợ bền vững.
4) Leslie Lipper and Bernardete Neves (2011), Payments for enviromental services: What role in sustainable agricultural development?, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Công trình đề cập đến chi trả DVMT và vai trò đối với  phát triển bền vững nông nghiệp, hiện nay chi trả DVMT chỉ là một trong nhiều công cụ trong hệ thống chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; tuy vậy, vai trò của các chương trình chi trả DVMT trong hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững còn hạn chế, chủ yếu vẫn được thực hiện bởi khu vực công, vì vậy, cần thúc đẩy khu vực tư nhân trong việc chi trả DVMT nhằm phát triển nông nghiệp bền vững.
5) Sarah Milne and Colas Chervier, A review of payments for environmental services (PES) experiences in Cambodia; Australian National University: Các tác giả tập trung đề cập đến về chính sách quốc gia và các khuôn khổ pháp lý chi việc chi trả DVMT của Cambodia và tổng quan về các chương trình chi trả DVMT hiện có của Cambodia, từ đó đưa ra một số hàm ý về chính sách như: Nhà nước có nên nắm giữ về thị trường DVMT; Chi trả DVMT như một phần bổ trợ của hiện trạng.
6) Colin Kirkpatrick, 2006, Trade in environmental service: Assessing the implications for developing countries in the GATS [Võ Thị Kim Tuyến, 2018, 72]: Nghiên cứu đã phân tích cam kết DVMT trong các đàm phán dịch vụ của WTO; Cách phân loại DVMT theo quan điểm phát triển bền vững; Trên cơ sở phân tích cấu trúc thị trường hiện có, phương thức cung cấp DVMT và các vấn đề liên quan mà các nước đang phát triển quan tâm trong lĩnh vực DVMT, đó là việc nhập khẩu dịch vụ cơ sở hạ tầng môi trường và xuất khẩu DVMT thương mại. Qua đó hỗ trợ các nước đang phát triển cách thức chuẩn bị các bước tiến hành đàm phán các cam kết DVMT trong GATS. Nghiên cứu cũng đã đưa ra những đánh giá về sự tác động của các cam kết trong GAST đối với các nước đang phát triển nhằm nâng cao năng lực cho các nước này trong việc hiểu rõ mối quan hệ giữa vấn đề phát triển thương mại bền vững với hàng hóa DVMT. Từ việc đánh giá tác động của các cam kết DVMT trong khuôn khổ GATS đối với sự phát triển bền vững là mang lại những lợi ích cho các nước đang phát triển góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo trong khi vẫn bảo vệ TNMT sẽ giúp các nước này có những lựa chọn thích hợp, phán ánh những ưu tiên, những quan điểm khu vực trong các cuộc đàm phán thương mại đa phương và khu vực. 
[bookmark: _Toc96072636]3. Các công trình nghiên cứu về quản lý chất thải rắn
1) Nghiêm Xuân Đạt (1993),  Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội,  Luật án Tiến sỹ, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội: Công trình nghiên cứu đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý chất thải nói chung, CTR nói riêng ở Hà Nội, tác giả đã xác định phương hướng đổi mới công tác VSMT đô thị, đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế quản lý CTR ở thành phố; đồng thời, kiến nghị các giải pháp chủ yếu để thực hiện mô hình đó, góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của việc quản lý môi trường đô thị nói chung, quản lý CTR nói riêng ở Hà Nội và các thành phố lớn khác nhằm bảo vệ sức khỏe và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giữ cho môi trường đô thị trong lành, cảnh quan tự nhiên và nhân tạo của thủ đô phong phú, đa dạng, hấp dẫn.
2) Nguyễn Mạnh Ty (1994), Hoàn thiện mô hình và cơ chế quản lý việc thu gom, vận tải chất thải rắn ở thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sỹ, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội: Công trình tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thu gom và vận chuyển CTR ở các công ty môi trường đô thị theo tinh thần đổi mới của Đại hội VI và VII, cùng cơ chế quản lý việc thu gom và vận chuyển CTR ở thủ đô. Trong đó, công trình nghiên cứu đã khẳng định môi trường sống là vấn đề bức bách của mọi đô thị; từ đó, công trình tập trung nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và cơ chế quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội; trên cơ sở thực trạng này, đề tài đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện mô hình và cơ chế quản lý việc thu gom và vận tải CTR ở Hà Nội theo phương hướng đổi mới.
3) Lưu Đức Cường (2009), Lựa chọn địa điểm bãi chôn lấp Chất thải rắn trong quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học kiến trúc Hà Nội, Hà Nội: Luận án đánh giá thực trạng lựa chọn địa điểm bãi chôn lấp CTR ở Việt Nam, xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp, quy trình lựa chọn bãi chôn lấp CTR phù hợp điều kiện Việt Nam, hướng tới PTBV. 
4) Lưu Việt Hùng (2009), Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường tại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Quốc giá Hà Nội, Hà Nội. Luận văn làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản về CTR thông thường; Nghiên cứu nhu cầu điều chỉnh pháp luật, các yếu tố tác động đối với hoạt động quản lý chất thải; Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về việc quản lý CTR; Đối với các chủ thể, việc thu gom chất thải; vận chuyển chất thải; lưu giữ chất thải; chủ thể xử lý chất thải; và cơ quan quản lý chất thải để tìm ra những sai sót, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, các vi phạm pháp luật, từ đó phân tích nguyên nhân của tình trạng này, đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện, cơ chế thực hiện pháp luật về quản lý CTR thông thường nhằm mục tiêu PTBV.
5) Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Phúc Thanh (2011), Quản lý tổng hợp CTRSH - cách tiếp cận mới cho công tác BVMT, truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2021, từ [https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-5363/baibao-5592.html]. Bài viết giới thiệu một cách tiếp cận mới trong công tác quản lý CTR để thực hiện Quyết định số 2149/QĐ-TTg về “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”. Quản lý tổng hợp chất thải là một cách tiếp cận tiến bộ nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan trong các lựa chọn cho quy hoạch và quản lý chất thải, đồng thời mô tả mối quan hệ giữa quản lý CTR với các vấn đề môi trường tự nhiên, KTXH, các nhóm thể chế, các nhóm đối tượng tham gia và đặc biệt là mối liên hệ với sự biến đổi khí hậu - vấn đề môi trường đang được quan tâm hàng đầu. Dựa trên sự phân tích thực trạng quản lý CTR hiện nay, các giải pháp tổng hợp quản lý rác thải rắn được lồng ghép đề xuất và thảo luận cụ thể. Hiện nay quản lý tổng hợp chất thải được xem là một định hướng tốt cho công tác quản lý CTR ở các quốc gia có thu nhập trung bình và các nước có nền kinh tế chuyển đổi. 
6) Nghiêm Vân Khanh (2012), Nghiên cứu quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ vi sinh học cấp khí tự nhiên trong điều kiện Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường đại học xây dựng, Hà Nội: Luận án chủ yếu tập trung vào công nghệ xử lý CTR hữu cơ tạo phân vi sinh phù hợp điều kiện Việt Nam. 
7) Nguyễn Viết Định (2015), Mô hình và giải pháp quản lý CTRSH theo hướng xã hội hoá cho một số đô thị Bắc trung bộ Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm cho thành phố Vinh), Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội: Luận án tập trung vào thực trạng và chủ thể công tác quản lý CTRSH tại một số đô thị, hướng đến giải pháp xã hội hóa quản lý CTRSH.
8) Lê Huy Bá, Thái Vũ Bình, Võ Đình Long, Nguyễn Thị Nga (2016), Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam, NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh: Công trình tập trung nghiên cứu những nội dung chủ yếu gồm: Tổng quan về đô thị và môi trường đô thị; Khí hậu thay đổi và tác động lên môi trường đô thị; Bệnh đô thị; Cây xanh đô thị; Chợ, siêu thị, bệnh viện trường học đô thị; Chiếu sáng và ô nhiễm ánh sáng đô thị; Giảm thải và tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; Giao thông - kẹt xe và môi trường đô thị; Nước thải đô thị; Ngập lụt đô thị và vấn đề môi trường; Tác động môi trường đô thị lên môi trường sinh thái; Ảnh hưởng hoạt động môi trường môi trường đô thị lên chất lượng không khí; Bảo vệ tài nguyên và môi trường đô thị; Đô thị sinh thái, khu công nghiệp sinh thái; Rác thải đô thị, các biện pháp quản lý, xử lý; Sử dụng đất đô thị bền vững; Hướng tới một nền nông nghiệp đô thị sạch, phát triển kinh tế xanh, bền vững… Như vậy, vấn đề DVMT - rác thải và xử lý rác thải đã được đề cập. Tuy nhiên, DVMT (quản lý và xử lý rác thải) được đề cập ở trong công trình nghiên cứu này chỉ trong phạm vi đô thị, chưa đề cập đến vấn đề quản lý và xử lý rác thải chung của cả nước, bao gồm tại các các vùng nông thôn.
9) Lê Quốc Be (2020), Pháp luật về xử lý CTRSH qua thực tiễn thi hành tại TP. Đà nẵng, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Luật - Đại học Huế, Huế. Luận văn nghiên cứu về những vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật về xử lý CTRSH tại TP. Đà Nẵng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý chất thải nhằm mục tiêu phát triển KTXH và môi trường bền vững.
10) Nguyễn Trung Thắng (2020), Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải pháp cho Việt Nam, bài viết đăng trên Tạp chí Công nghiệp môi trường. Bài viết có nội dung về tổng quan chung tình hình quản lý CTR trên thế giới: Phát sinh CTR; Thực trạng quản lý CTR; Mô hình và tài chính cho quản lý CTR, để có sự so sánh, nhìn nhận về thực trạng quản lý CTR ở nước ta hiện nay, từ đó, có thể đề xuất những giải pháp cải thiện và tăng cường công tác quản lý CTR trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc96072637]4. Các khoảng trống về lý luận và thực tiễn
[bookmark: _Toc440533351]	Qua tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, có thể rút ra một số nhận xét chung như sau:
Thứ nhất, đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về thị trường, môi trường và PTBV nói chung nhưng hầu hết các công trình này chỉ dừng ở phạm vi nghiên cứu về: Các yếu tố hình thành thị trường; Vai trò quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường; Tổ chức thị trường và lưu thông một số mặt hàng thiết yếu; Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và BVMT, giữa chính sách thương mại và chính sách môi trường; BVMT nhằm phát triển thương mại trong điều kiện hội nhập KTQT. 
Thứ hai, đã có nhiều công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến DVMT nhưng hầu hết các công trình này chỉ dừng ở phạm vi: Phân loại DVMT; Các cam kết về mở cửa thị trường DVMT của Việt Nam trong hội nhập KTQT; Xây dựng chính sách phát triển DVMT; Tự do hóa thương mại đối với hàng hóa và DVMT; Lý luận về DVMT và pháp luật về phát triển DVMT. 
Thứ ba, một số công trình nghiên cứu ở ngoài nước về DVMT chỉ mới tập trung vào việc: Khẳng định vai trò của phát triển DVMT; Chi trả DVMT; Cam kết DVMT trong các đàm phán dịch vụ của WTO; Cách phân loại DVMT theo quan điểm PTBV.
Thứ tư, một số công trình nghiên cứu về CTRSH tập trung vào các nội dung: Cơ sở khoa học về quản lý CTR, CTRSH; Thực trạng quản lý CTRSH tại một số đô thị ở Việt Nam; Kinh nghiệm quản lý CTRSH ở một số đô thị trong nước và nước ngoài; Các công nghệ xử lý CTR, CTRSH ở Việt Nam và thế giới; Một số tồn tại trong các văn bản về quản lý CTRSH hiện hành; Đề xuất giải pháp quản lý CTRSH đô thị.
Đặc biệt, chưa có công trình nào nghiên cứu về lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT dưới góc độ của chuyên ngành kinh doanh thương mại như định hướng nghiên cứu của luận án, đây là khoảng trống rõ nhất để luận án tập trung nghiên cứu và có những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn so với các công trình nghiên cứu trước đây.
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CHƯƠNG 1. 
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[bookmark: _Toc96072642]1.1 Phát triển thị trường dịch vụ môi trường
[bookmark: _Toc96072643]1.1.1. Một số lý luận về thị trường
a) Khái niệm thị trường
Theo Samuelson, thị trường tồn tại với hầu hết mọi thứ, dưới một số hình thức khác nhau và mang đặc điểm là đưa người mua và người bán đến với nhau để xác định giá cả và sản lượng; từ đó, Samuelson định nghĩa: “Thị trường là một cơ chế trong đó người mua và người bán tương tác với nhau để xác định giá cả và sản lượng của hàng hóa hay dịch vụ” [140]. 
Trong cuốn Kinh tế học, Giáo sư kinh tế David Begg cho rằng: “Thị trường là sự dàn xếp giữa người bán và người mua trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ” [132].
Trong Giáo trình Kinh tế vĩ mô, PGS. TS. Phí Mạnh Hồng cho rằng “Thị trường là tập hợp các điều kiện và thỏa thuận mà thông qua đó người mua và người bán tiến hành sự trao đổi hàng hóa với nhau” [90].
Trong Đại từ điển kinh tế thị trường, “Thị trường là nơi trao đổi hàng hoá sản xuất và hình thành trong quá trình sản xuất và trao đổi hàng hoá cùng với mọi quan hệ kinh tế giữa người với người liên kết với nhau thông qua trao đổi hàng hoá” [83].
NCS thấy rằng, có nhiều quan niệm, khái niệm khác nhau về thị trường đang được sử dụng, nhưng hầu như các nội dung cơ bản của các khái niệm là thống nhất, với các quan niệm về thị trường theo nghĩa rộng và thị trường theo nghĩa hẹp: 1) Thị trường theo nghĩa rộng là chỉ các hiện tượng kinh tế, các quan hệ kinh tế được phản ảnh thông qua trao đổi và lưu thông hàng hoá, cùng với mối quan hệ giữa người với người trong các quan hệ kinh tế, tạo ra sự liên kết với nhau, thúc đẩy nhau phát triển; và 2) Thị trường theo nghĩa hẹp là chỉ các khu vực, không gian trao đổi hàng hoá. Sự phát triển của thị trường luôn gắn liền với phát triển sản xuất hàng hoá. 
b) Các yếu tố hình thành thị trường
1) Chủ thể thị trường, có hai nhóm người ra quyết định chính là người mua hàng hay người tiêu dùng và người bán hàng hay người sản xuất, quyết định của người mua hàng là quyết định từ phía cầu về hàng hóa, quyết định của người bán hàng là quyết định từ phía cung cấp hàng hóa. Nói đến thị trường là nói đến sự tương tác Cung, Cầu về hàng hóa, kết quả của sự tương tác này xác định giá cả cũng như lượng hàng hóa được giao dịch.
2) Hàng hoá trao đổi trên thị trường là sản phẩm hữu hình hoặc vô hình, sản phẩm tồn tại trên thực tế hoặc sản phẩm sẽ có trong tương lai; sự trao đổi hàng hoá trên thị trường phụ thuộc vào quan hệ Cung - Cầu. Căn cứ đặc tính của đối tượng trao đổi trên thị trường, có thể chia ra nhiều loại thị trường như: thị trường hàng hoá và dịch vụ (bao gồm hàng hoá tiêu dùng, tư liệu sản xuất, dịch vụ cho đời sống, dịch vụ cho sản xuất); thị trường lao động; thị trường tài chính; thị trường bất động sản; thị trường khoa học và công nghệ… quy mô phát triển của hàng hoá trao đổi trên thị trường phản ánh quy mô, tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia. 
3) Giá cả thị trường được xác định dựa trên nhu cầu Cung - Cầu trên thị trường; trong trường hợp Cung lớn hơn Cầu, dẫn đến tình trạng hàng hóa, dịch vụ mất giá, giá cả trên thị trường sẽ có xu hướng giảm; nếu Cung nhỏ hơn Cầu, tức là nguồn cung cấp không đáp ứng được hết nhu Cầu, khi đó giá thành của hàng hóa, dịch vụ sẽ tăng cao.
 4) Thông tin thị trường được thu thập, phân tích về các yếu tố hình thành và các nhân tố tác động đến thị trường, được sử dụng phục vụ mục đích phát triển thị trường, tăng tính minh bạch, cạnh tranh giữa các chủ thể thị trường.
5) Để khắc phục những thất bại của thị trường (do cạnh tranh không hoàn hảo, tình trạng độc quyền, do những tác động từ bên ngoài…), để thị trường hoạt động hiệu quả đòi hỏi có sự can thiệp của Nhà nước. Nhà nước bằng hệ thống chính sách, pháp luật và các công cụ kinh tế điều hành thị trường; thực hiện cung cấp hàng hóa công cộng, những hàng hóa mà ích lợi giới hạn thấp với cá nhân các chủ thể kinh tế, nhưng lại có ích lợi giới hạn lớn với xã hội, đem lại hiệu quả KTXH cao.
c) Cấu trúc thị trường
Cấu trúc thị trường được đặc trưng bởi số lượng người mua hay người bán tham gia trên thị trường và mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa họ, có hai dạng cấu trúc thị trường lớn là thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường cạnh tranh không hoàn hảo:
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là dạng thị trường mà ở đó mỗi người bán hay mỗi doanh nghiệp riêng biệt không có khả năng kiểm soát, chi phối giá cả hàng hóa. Tại thị trường này, doanh nghiệp chỉ là người chấp nhận giá. Mức giá trên thị trường được hình thành như là kết quả tương tác chung của tất cả những người bán và người mua. Mỗi doanh nghiệp cụ thể, bằng hành vi riêng biệt của mình, không có khả năng tác động đến mức giá này; là người chấp nhận giá, doanh nghiệp trên thực tế không có quyền lực thị trường [90]. 
Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo là dạng thị trường mà ở đó mỗi người bán hay doanh nghiệp riêng biệt ít nhiều có khả năng kiểm soát hay chi phối giá cả hàng hóa. Một doanh nghiệp cạnh tranh không hoàn hảo không phải là một kẻ chấp nhận giá, bằng nhiều cách khác nhau (chẳng hạn như thay đổi sản lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường), doanh nghiệp có thể thay đổi được mức giá hàng hóa. Nói cách khác, đó là một doanh nghiệp có quyền lực thị trường [90]. Có nhiều dạng thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: 
1) Thị trường độc quyền, trên một thị trường độc quyền thuần túy, xét từ phía người bán, chỉ có một doanh nghiệp duy nhất cung ứng hàng hóa. Không có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp này thường có quyền lực thị trường lớn, nó thường có thể định giá hàng hóa cao hơn nhiều so với mức giá có tính chất cạnh tranh tương tự. 
2) Thị trường độc quyền nhóm là dạng thị trường mà trên đó chỉ có một nhóm nhỏ doanh nghiệp cùng hoạt động, tuy không phải là một doanh nghiệp duy nhất độc chiếm thị trường, doanh nghiệp độc quyền nhóm thường có quy mô tương đối lớn so với quy mô chung của thị trường, điều này cho phép nó có một quyền lực thị trường hay khả năng chi phối giá đáng kể. Sản phẩm của các doanh nghiệp trên thị trường độc quyền nhóm có thể giống hệt hoặc gần như giống hệt nhau, song cũng có thể khác biệt nhau; tính đồng nhất hay khác biệt của sản phẩm không phải là những tính chất đặc thù của thị trường này. Đặc trưng cơ bản của một ngành độc quyền nhóm là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp; mỗi khi ra quyết định về sản lượng, giá cả hay các quyết định kinh doanh có liên quan khác, mỗi doanh nghiệp đều phải cân nhắc xem quyết định của mình có ảnh hưởng gì đến các quyết định của các đối thủ, khiến cho các đối thủ phản ứng như thế nào; các doanh nghiệp có thể cạnh tranh khốc liệt với nhau để giành giật thị trường, vừa có khả năng thỏa thuận, cấu kết với nhau để cùng khống chế thị trường.
3) Thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền với số lượng doanh nghiệp cùng kinh doanh một loại hàng hóa tương đối lớn, những doanh nghiệp trên thị trường này có nhiều điểm giống các doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, song lại có khả năng chi phối giá cả hàng hóa một cách hạn chế. 
d) Sửa chữa, khắc phục các khuyết tật thị trường
Nhà nước điều tiết độc quyền bằng việc kiểm soát giá đối với các doanh nghiệp độc quyền, đây được coi là phương án thay thế mà Nhà nước thường sử dụng để điều tiết độc quyền; quá trình định giá của doanh nghiệp bị Nhà nước kiểm soát chặt chẽ và khống chế theo những quy tắc phê duyệt giá nhất định. Trong trường hợp này, doanh nghiệp độc quyền tư nhân vẫn được chấp nhận mà không phải rời bỏ thị trường. 
Nhà nước cung cấp hàng hóa công cộng. Việc Nhà nước phải đứng ra cung cấp hàng hóa công cộng không đồng nghĩa với việc nhà Nước đứng ra sản xuất trực tiếp các hàng hóa này; trong nhiều trường hợp, Nhà nước chỉ là người bỏ tiền ra để mua sắm hàng hóa bằng cách đặt hàng cho khu vực tư nhân, Nhà nước không cần phải trực tiếp sản xuất hàng hóa. 
Xử lý ngoại ứng, vì hướng tác động đến hiệu quả của ngoại ứng tiêu cực và tích cực là khác nhau nên cách xử lý của Nhà nước đối với chúng cũng cần phải khác nhau, cụ thể như sau:
1) Đối với ngoại ứng tiêu cực, hướng can thiệp tổng quát của Nhà nước là buộc những người (sản xuất hay tiêu dùng) gây thiệt hại cho người khác phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường về những thiệt hại mà mình đã gây ra, NCS lấy ví dụ cụ thể như sau: doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH sử dụng các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật làm rơi, vãi CTRSH và nước rỉ rác ra môi trường; Nhà nước chưa yêu cầu doanh nghiệp này ngừng ngay việc cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn được giao mà sẽ ra quyết định xử phạt về hành vi vi phạm và yêu cầu khắc phục các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển CTRSH để đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ được giao; và Đối với các hộ kinh doanh, CTRSH được thu theo mét khối, để tránh việc gia tăng CTRSH bị tính phí nhiều, hộ kinh doanh sẵn sàng thải bỏ CTRSH ra môi trường mà không giao cho đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, để chấm dứt hành vi này, Nhà nước sẽ có quyết định xử phạt hành vi thải bỏ CTRSH ra môi trường. Khi phải tự gánh chịu các chi phí “ngoại ứng”, người sản xuất hay tiêu dùng sẽ phải cân nhắc để có các quyết định hợp lý. 
2) Đối với ngoại ứng tích cực, can thiệp của Nhà nước trong trường hợp này là đưa sản lượng thị trường tăng lên theo hướng sản lượng hiệu quả xã hội. Trong trường hợp này, Nhà nước buộc phải đưa ra những khuyến khích cần thiết để mọi người sẵn sàng sản xuất và tiêu dùng ở mức cao hơn; công cụ chủ yếu được Nhà nước sử dụng ở đây là trợ cấp. NCS lấy ví dụ cụ thể như sau, giả sử giá dịch vụ CTRSH ở mức cao khiến các đối tượng phát sinh CTRSH phải tốn nhiều chi phí cho việc xử lý CTRSH, các đối tượng phát sinh CTRSH sẽ tìm cách chống chế để tránh phát sinh nhiều CTRSH như thải bỏ trộm CTRSH ra môi trường, các hoạt động này sẽ có tác động tiêu cực đến xã hội và môi trường, bằng cách thanh tra đột xuất, Nhà nước sẽ ra các quyết định xử phạt; đối với ngoại ứng tích cực, Nhà nước sẽ nghiên cứu và tiến hành bù giá dịch vụ CTRSH ở mức phù hợp với địa phương, khuyến khích các đối tượng phát sinh CTRSH hợp tác, tự giác bàn giao CTRSH với đơn vị cung ứng dịch vụ.
3) Cung cấp thông tin phục vụ thị trường, có hai hướng để Nhà nước khắc phục sự thiếu hụt thông tin trên thị trường: Nhà nước cung cấp thông tin bổ sung cho thị trường; và Nhà nước đưa ra những quy chế về cung cấp thông tin để điều tiết các giao dịch trên thị trường. 
[bookmark: _Toc96072644]1.1.2. Thị trường dịch vụ môi trường
a) Khái niệm dịch vụ môi trường
Dịch vụ là hàng hóa có tính vô hình, quá trình sản xuất và tiêu dùng không tách rời nhau, bao gồm các loại dịch vụ trong hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật [Khoản 2, Điều 42, 93].
Cho đến nay trên thế giới chưa có một định nghĩa thống nhất về DVMT, mà chủ yếu tập trung vào danh mục phân loại được hình thành từ thực tiễn hoạt động kinh doanh cũng như BVMT của mỗi quốc gia. Phần lớn các quốc gia khi tham gia đàm phán không bắt buộc phải tuân theo một danh mục về DVMT nào mà có thể tự do sử dụng hoặc xây dựng cho mình một danh mục riêng nhằm phục vụ mục đích đàm phán và cam kết thương mại, tùy thuộc vào lợi ích của mình trong đàm phán.
Theo cách phân loại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các DVMT trong GATS bao gồm 4 phân ngành (trích dẫn trong Võ Thị Kim Tuyến, 2018, 126) gồm: 
1) Các dịch vụ về nước thải (CPC 9401): là các dịch vụ xử lý nước thải chủ yếu nhằm đẩy nhanh vòng tuần hoàn tự nhiên của nước bị ô nhiễm đến một mức độ chấp nhận được để có thể đưa trở lại môi trường. Dịch vụ này không bao gồm việc thu gom, làm sạch và phân phối nước, không bao gồm việc xây dựng, sửa chữa và điều chỉnh các loại cống thoát...; 
2) Các dịch vụ về rác thải (CPC 9402): hay còn gọi là dịch vụ CTR, bao gồm các dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý các CTR từ các hộ gia đình, các cơ quan, các cơ sở kinh doanh hay các nhà máy sản xuất; các dịch vụ làm giảm chất thải. Dịch vụ này không bao gồm việc buôn bán các loại chất thải và phế liệu hoặc các hoạt động nghiên cứu phát triển có liên quan; 
3) Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự (CPC 9403), bao gồm các dịch vụ quét dọn ngoài trời, làm sạch băng và tuyết, không bao gồm việc làm sạch các toà nhà hoặc kiểm soát sâu bệnh trong nông nghiệp; 
4) Các DVMT khác (CPC 9404), bao gồm dịch vụ làm sạch không khí bị ô nhiễm, dịch vụ hạn chế tiếng ồn, dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan môi trường. 
Tuy nhiên, WTO cũng chưa đưa ra được định nghĩa chính xác về từng ngành dịch vụ cho nên nhiều cam kết trong khuôn khổ WTO được thực hiện dựa trên sự phân loại và định nghĩa của Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm của Liên Hợp Quốc (CPC). Mỗi ngành dịch vụ/phân ngành dịch vụ trong WTO tương ứng với một mã CPC nhất định, mỗi mã CPC về một ngành dịch vụ / phân ngành dịch vụ lại được chia thành các mã CPC chi tiết hơn, với định nghĩa khá đầy đủ về dịch vụ. VD: dịch vụ du lịch được chia thành các phân ngành như khách sạn và nhà hàng, công ty du lịch và điều hành du lịch... Theo CPC, phân loại ngành dịch vụ trong WTO thì có 11 loại hình dịch vụ khác nhau được CPC gọi là các ngành dịch vụ, các ngành dịch vụ này được phân chia thành 160 phân ngành dịch vụ hoặc các hoạt động dịch vụ riêng lẻ; đối với các dịch vụ khác chưa được thống kê, CPC chưa đề cập đến.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra khái niệm về DVMT như sau: DVMT là những dịch vụ được cung cấp nhằm quản lý, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu hoặc khắc phục những thiệt hại về môi trường nước, không khí, đất, cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến chất thải, tiếng ồn và hệ sinh thái [139]. 
Cộng đồng Châu Âu đề xuất mở rộng phạm vi DVMT, bao gồm toàn bộ vòng đời sử dụng nước và bảo vệ bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái và đa dạng sinh học (trích dẫn trong Võ Thị Kim Tuyến, 2018, 126). Cách định nghĩa này hiện nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Canada và Nhật Bản.
Diễn đàn Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNCTAD) mô tả DVMT bao hàm 4 nhóm chính: Dịch vụ hạ tầng môi trường (cốt lõi), gồm quản lý nước và quản lý chất thải; Dịch vụ như thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành; Dịch vụ phục hồi gồm làm sạch địa điểm, phản ứng khẩn cấp đối với các sự cố, phục hồi, đánh giá; và Dịch vụ hỗ trợ môi trường gồm phân tích, giám sát, luật pháp, tham vấn, kiểm toán, nghiên cứu và phát triển [146]. 
Tại Việt Nam, trong luật BVMT 2014, khái niệm DVMT chưa được quy định cụ thể mà bao quát với nội dung phát phát triển DVMT trong 6 lĩnh vực như sau: 1) Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; 2) Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường; 3) Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường; 4) Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; 5) Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ; và 6) Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường [Điều 150; 95].
Luật BVMT 2020 quy định DVMT: “Là ngành kinh tế cung cấp dịch vụ đo lường, kiểm soát, hạn chế, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; xử lý chất thải, các chất ô nhiễm khác; bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ khác có liên quan” [Điều 144; 95].
Theo NCS, mặc dù DVMT được quy định thành một ngành kinh tế và được quy định tại nội dung phát triển DVMT trong luật BVMT 2020 và có những nét tương đồng với khái niệm DVMT do OECD quy định như: 1) Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm tới môi trường; 2) Giải quyết, khắc phục các tác động từ chất thải đối với môi trường, tuy nhiên, khái niệm DVMT trong luật BVMT 2020 còn có một số điểm hạn chế, như sau:
1) DVMT là ngành kinh tế nhưng chưa đưa vào trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, vì vậy DVMT  sẽ chưa có đồng bộ trong hệ thống ngành sản phẩm của Việt Nam; không có chỉ tiêu thống kê về DVMT trong hệ thống thống kê quốc gia; từ đó, sẽ thiếu các số liệu về doanh nghiệp, giá trị sản xuất của ngành DVMT và các chỉ tiêu thống kê khác có liên quan. Nội dung này làm thiếu thông tin thị trường về DVMT, sẽ cản trở nhiều đến việc phát triển thị trường DVMT.
2) Bên cạnh quy định về một số lĩnh vực DVMT cụ thể được Nhà nước khuyến khích cung cấp, khái niệm DVMT còn thể hiện phạm vi quá rộng khi để cụm từ “các dịch vụ khác có liên quan”. Một số hoạt động không phải là DVMT nhưng cũng được đưa vào khái niệm như: sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đây là xu thế và nghĩa vụ bắt buộc với các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền [Mục 1, Điều 3, 92].
b) Khái niệm thị trường dịch vụ môi trường
Từ khái niệm về thị trường và DVMT, NCS cho rằng: “Thị trường DVMT là hệ thống cho phép đơn vị cung ứng DVMT và nhu cầu sử dụng DVMT tương tác với nhau để xác định giá và số lượng DVMT cần sử dụng nhằm thực hiện mục đích BVMT và thoả mãn các lợi ích kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững”.
c) Phân loại thị trường dịch vụ môi trường
Ở Việt Nam, thị trường DVMT được phân loại như sau [Mục a, Khoản 2, Điều 1; 49]: 1) Thị trường dịch vụ tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; 2) Thị trường dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường; 3) Thị trường dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, thiết bị, công nghệ, giám định thiệt hại về môi trường; 4) Thị trường dịch vụ thiết kế, chế tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải; 5) Thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; 6) Thị trường dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường; 7) Thị trường dịch vụ phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường; 8) Thị trường dịch vụ kiểm toán môi trường. 
Như vậy, thị trường DVMT được phân loại thành 08 thị trường cụ thể trên cơ sở sắp xếp, phân loại DVMT được quy định tại Điều 150 Luật BVMT 2014, thêm mới dịch vụ kiểm toán môi trường và dịch vụ thiết kế, chế tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải. 
d) Vai trò của thị trường dịch vụ môi trường
Vai trò của thị trường DVMT được thể hiện qua một số nội dung như sau:
1) Tạo lập các lợi ích môi trường được thể hiện như: Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường: Giảm thiểu lượng chất thải phát sinh; và Xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
2) Tạo lập các lợi ích xã hội được thể hiện như: Tạo thêm việc làm cho người lao động; Giảm các chi phí liên quan tới chăm sóc sức khỏe con người khi tạo lập môi trường sống trong lành; và Giảm tác động tới biến đổi khí hậu thông qua việc hạn chế phát thải khí thải nhà kính vào môi trường.
3) Tạo lập các lợi ích kinh tế thể hiện qua việc xem xét chất thải là nguồn tài nguyên và là nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình tái chế, xử lý chất thải hình thành các hàng hoá, dịch vụ sau quá trình xử lý chất thải.
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Phát triển được hiểu là một phạm trù của triết học, là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một sự vật. Quá trình vận động đó diễn ra vừa dần dần, vừa nhảy vọt để đưa tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, quá trình diễn ra theo đường xoắn ốc và hết mỗi chu kỳ sự vật lặp lại dường như sự vật ban đầu nhưng ở mức (cấp độ) cao hơn [89]. 
Trên cơ sở lý luận về thị trường, thị trường DVMT và phát triển DVMT ở Việt Nam đã được Nhà nước định hướng cụ thể, NCS đề xuất khái niệm về phát triển thị trường DVMT như sau: “Phát triển thị trường DVMT là quá trình tác động vào các yếu tố hình thành thị trường DVMT để thị trường DVMT hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với quan điểm và mục tiêu phát triển DVMT của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT.”
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Dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH  là dịch vụ thiết yếu đối với đời sống KTXH của đất nước, cộng đồng dân cư; theo đó, Nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội về việc cung ứng dịch vụ CTRSH, đảm bảo mọi cá nhân trong xã hội đều được tiếp cận bình đẳng tới dịch vụ CTRSH và lượng dịch vụ CTRSH mà mỗi người tiêu dùng không ảnh hưởng đến lượng tiêu dùng của người khác. 
Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH là chủ các nguồn thải CTRSH, các đối tượng này là chủ thể trong quá trình phát triển KTXH; nói rộng hơn, để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của các tổ chức, cá nhân có cuộc sống trong lành thì Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH lại là Nhà nước.
Giá dịch vụ CTRSH do Nhà nước quy định. Do dịch vụ CTRSH theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí và được Nhà nước trợ giá sản phẩm. Trợ giá sản phẩm là khoản hỗ trợ tài chính của ngân sách Nhà nước theo mức cố định tính trên từng đơn vị sản phẩm, dịch vụ công ích cho nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; Mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích là phần chênh lệch giữa giá tiêu thụ theo quy định của Nhà nước với chi phí hợp lý của nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng [Khoản 2 và 3, Điều 3; 41].
Phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức đấu thầu, đặt hàng theo quy định của Nhà nước:
1) Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng và ban hành các quy định về quản lý sản phẩm, dịch vụ công ích trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó phải quy định về chất lượng, quy cách, định mức thực hiện, giá, đơn giá theo quy định của Nhà nước để chủ yếu thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng [Mục c, Khoản 1, Điều 3; 41].
2) Phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau [Khoản 1, Điều 5; 41]: Đấu thầu, Nhà nước áp dụng đấu thầu hạn chế đối với dịch vụ CTRSH có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu, Nhà nước áp dụng đấu thầu rộng rãi với các dịch vụ CTRSH còn lại (trừ trường hợp đấu thầu hạn chế và đặt hàng dịch vụ CTRSH), đơn giá hoặc giá dịch vụ CTRSH được xác định trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành của Nhà nước quy định; và Đặt hàng được giao cho các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện, đơn giá hoặc giá dịch vụ CTRSH do Nhà nước quy định. 
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a) Đặc điểm nguồn cung
Nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội về việc cung ứng dịch vụ CTRSH, Nhà nước đầu tư, phát triển CSHT phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH gồm: (1) Hệ thống thu gom, vận chuyển CTRSH; (2) Các trạm trung chuyển CTRSH; và (3) Các khu xử lý CTRSH. 
Nhà nước cung ứng dịch vụ CTRSH thông qua các doanh nghiệp, ưu tiên theo hình thức đấu thầu, trường hợp không đáp ứng các điều kiện đấu thầu thì thực hiện theo phương thức đặt hàng. 
Nhà nước đảm bảo nguồn tài chính phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH thông qua nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.
b) Đặc điểm về lượng cung
Đối với quy luật Cung hàng hoá thông thường trên thị trường, lượng cung về một loại hàng hoá sẽ tăng lên khi mức giá của chính hàng hoá đó tăng lên và ngược lại; tuy nhiên, lượng cung trong thị trường dịch vụ CTRSH không tuân theo quy luật Cung hàng hoá thông thường bởi sự tác động của các yếu tố như sau:
1) Giá dịch vụ CTRSH được Nhà nước quy định và trợ giá sản phẩm, giá ít biến động.
2) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH phải đảm bảo lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn cung ứng dịch vụ được thu gom, tập kết và vận chuyển đúng quy định; hơn nữa, lượng CTRSH phát sinh phụ thuộc vào quá trính phát triển KTXH từng địa phương mà không chịu tác động từ Phí vệ sinh môi trường được thu.
c) Đặc điểm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH chỉ được phép hoạt động khi được sự cho phép của Nhà nước và hoạt động trên những địa bàn cụ thể.
Quy mô doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH ở trong nước đa số được xếp vào loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít doanh nghiệp lớn. Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân chỉ tham gia vào một công đoạn của thị trường dịch vụ CTRSH, đó là dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH; dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH đa số do doanh nghiệp Nhà nước thực hiện. 
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH sử dụng nhiều lao động, người lao động trực tiếp tham gia vào các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu gom, vận chuyển CTRSH. 
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH ở trong nước phân bố không đều, phần lớn các doanh nghiệp tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực đồng bằng có điều kiện phát triển KTXH, phát sinh nhiều CTRSH.
Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép cung ứng dịch vụ tại các điểm thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định [4]; loại hình doanh nghiệp này cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH, có vốn đầu tư lớn, công nghệ, thiết bị hiện đại đáp ứng được các yêu cầu về tái chế, xử lý CTRSH.
[bookmark: _Toc96072649]1.2.3. Đặc điểm về cầu trong thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH là các chủ nguồn thải CTRSH, bao gồm: 1) Hộ gia đình; 2) Khu thương mại, dịchvụ (nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ...); 3) Công sở (cơ quan, trường học, trung tâm, viện nghiên cứu, bệnh viện...); 4) Khu công cộng (nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay, công viên, khu vui chơi giải trí, đường phố...); 5) Dịch vụ vệ sinh (quét đường, cắt tỉa cây xanh...); và 6) Các hoạt động sinh hoạt của cơ sở sản xuất [21]. 
Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH có trách nhiệm phân loại, lưu giữ CTRSH tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng; có trách nhiệm nộp Phí vệ sinh cho hoạt động thu gom, vận chuyển  CTRSH theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch vụ [47].
Đối với quy luật Cầu hàng hoá thông thường trên thị trường, lượng cầu về một loại hàng hoá sẽ tăng lên khi mức giá của chính hàng hoá này hạ xuống và ngược lại; tuy nhiên, lượng cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH không tuân theo quy luật nói trên vì một số tác động như sau: 1) Do được nhà nước bù giá, Phí vệ sinh thường ở mức thấp và được giữ cố định trong một thời gian dài nên lượng cầu CTRSH không phụ thuộc vào giá dịch vụ CTRSH; và 2) Lượng cầu CTRSH tại một địa điểm cụ thể phụ thuộc vào một số yếu tố làm tăng lượng CTRSH phát sinh như: thu nhập, nhận thức người tiêu dùng, giá cả của các hàng hoá khác có liên quan, số lượng người tiêu dùng tham gia vào thị trường.
Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH không có quyền lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ CTRSH vì Nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội về việc cung cấp dịch vụ CTRSH tại các địa bàn cụ thể. Mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội đều được tiếp cận bình đẳng tới dịch vụ CTRSH, lượng dịch vụ mà mỗi người tiêu dùng không ảnh hưởng đến lượng tiêu dùng của người khác.
[bookmark: _Toc96072650]1.2.4. Đặc điểm về hàng hoá trong thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Hàng hoá trong thị trường dịch vụ CTRSH bao gồm dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH và dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH; hai dịch vụ này là đối tượng để giao dịch trên thị trường dịch vụ CTRSH, cụ thể như sau:
1) CTRSH hay còn gọi là rác sinh hoạt, là CTR phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người [Mục 2, Điều 3, 47]; CTRSH là đối tượng để thực hiện trong dịch vụ thu gom, vận chuyển đến dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH; lượng CTRSH tăng hay giảm sẽ tác động đến lượng cung dịch vụ CTRSH. Lượng CTRSH tăng hay giảm phụ thuộc nhiều vào quá trình phát triển KTXH tại địa phương; thành phần CTRSH có sự khác nhau tùy thuộc vào từng địa phương, điều kiện kinh tế và nhiều yếu tố khác [21]. 
2) Dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH được giao cho các đơn vị có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật thực hiện tại nguồn phát sinh CTRSH, gồm: hộ gia đình, khu thương mại, dịchvụ; công sở; khu công cộng; dịch vụ vệ sinh; và các hoạt động sinh hoạt của cơ sở sản xuất [21]. CTRSH được thu gom bằng các xe gom (đẩy tay, xe máy); phương tiện vận chuyển CTRSH chủ yếu là các xe ben, xe ép rác để vận chuyển lên khu vực xử lý.
3) Dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH thực hiện tại các khu xử lý CTRSH do Nhà nước quy định; công nghệ tái chế, xử lý CTRSH có sự đầu tư khác nhau giữa các khu xử lý CTRSH trên toàn quốc. Các khu xử lý CTRSH được quy định tiếp nhận CTRSH tại các địa bàn cụ thể, tạo công tác phân luồng vận chuyển CTRSH lên khu xử lý.
[bookmark: _Toc96072651]1.2.5. Đặc điểm về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Nhà nước quyết định giá dịch vụ CTRSH, giá dịch vụ CTRSH bao gồm: 1) Phí vệ sinh; 2) Đơn giá thu gom, vận chuyển CTRSH; và 3) Đơn giá tái chế, xử lý CTRSH:
1) “Phí vệ sinh” là khoản phí bắt buộc theo quy định phải nộp hàng tháng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung cấp dịch vụ vệ sinh để thu gom, vận chuyển CTRSH đến địa điểm xử lý. Mức thu phí có thể được phân biệt theo các loại đối tượng là cá nhân cư trú, hộ gia đình, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nơi có tổ chức hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải để quy định cho phù hợp [Mục a4, Khoản 2, Điều 3, 7]. Phí vệ sinh do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức thu hoặc mức thu tối đa về từng khoản phí. Căn cứ vào mức thu tối đa đã được HĐND cấp tỉnh quyết định, UBND tỉnh sẽ quy định mức thu cụ thể cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa bàn có phát sinh hoặc cần thiết phải thu phí [Mục a, Khoản 1, Điều 3, 7];
2) và 3) Đơn giá thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH phải gắn với chất lượng dịch vụ, công nghệ xử lý. Việc xác định đơn giá dịch vụ xử lý CTRSH phải căn cứ theo điều kiện hạ tầng, điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của ngân sách địa phương [Mục 1, Điều 26, 47].
Nhà nước bù giá dịch vụ CTRSH, theo đó: 1) Toàn bộ chi phí thu gom, vận chuyển CTRSH được nhà nước bù giá cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ sau khi trừ đi nguồn thu từ Phí vệ sinh; và 2) Toàn bộ chi phí tái chế, xử lý CTRSH được Nhà nước tri trả 100% cho các đơn vị cung ứng dịch vụ. Việc này khẳng định vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo mọi đối tượng phát sinh CTRSH trong xã hội đều được tiếp cận bình đẳng tới dịch vụ này.
Giá dịch vụ CTRSH được điều chỉnh trong những trường hợp sau đây: 1) Nhà nước điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật; giá, đơn giá hoặc mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích; 2) Nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương, giá nguyên nhiên vật liệu; và 3) Nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật ảnh hưởng đến sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
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[bookmark: _Toc96072653]1.3.1. Nội dung phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Từ đặc điểm về nguồn cung ứng dịch vụ CTRSH đã bộc lộ một số nhược điểm làm hạn chế năng lực nguồn cung thị trường dịch vụ CTRSH như sau:
1) Nhà nước phải phải can thiệp trực tiếp để tạo nguồn cung dịch vụ CTRSH tạo gánh nặng lớn về nguồn vốn đầu tư; trong điều kiện phát triển KTXH tại các địa phương có sự khác biệt, việc đầu tư, phát triển CSHT phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH sẽ bị dàn trải, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ CTRSH.
2) Đa số các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH có năng lực chưa cao và tập trung nhiều tại các khu vực phát triển KTXH.
3) Bên cạnh các hoạt động do Nhà nước trực tiếp can thiệp vào nguồn cung trong thị trường dịch vụ CTRSH, những công đoạn còn lại trong thị trường dịch vụ CTRSH được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý để thị trường tự điều chỉnh theo nguyên tắc cung, cầu nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội cung ứng dịch vụ, đảm bảo sự phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Tuy Nhà nước không can thiệp trực tiếp nhưng phải đảm bảo lợi ích quốc gia là tối thượng “Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; chế độ xã hội chủ nghĩa, sự giàu mạnh, hùng cường của đất nước, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân” [103]. 
Để phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ CTRSH ngày càng lớn và giảm dần sự can thiệp của Nhà nước, cần phát triển một số nội dung như sau:
1) Phát triển CSHT phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH trên cơ sở khuyến khích thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân, giảm dần các hoạt động đầu tư từ Nhà nước;
2) Phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH đủ về số lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ CTRSH của toàn xã hội;
3) Phát triển, cân đối nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH.
[bookmark: _Toc96072654]1.3.2. Nội dung phát triển hợp lý nhu cầu thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Từ đặc điểm về Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH khiến các chủ nguồn thải CTRSH ít quan tâm đến hoạt động giảm thiểu CTRSH phát sinh.
Để Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH phát triển hợp lý, phù hợp với đặc điểm về thị trường dịch vụ CTRSH, cần phát triển một số nội dung như sau:
1) Trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ nguồn thải CTRSH;
2) Chiến lược tổng thể giảm thiểu phát sinh CTRSH thực hiện theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, đây là một trong những công cụ kinh tế hữu hiệu nhất hiện nay mà Nhà nước áp dụng nhằm BVMT nói chung, tập trung vào nội dung như sau: Phân loại CTRSH tại nguồn phát sinh; và Khuyến khích chủ nguồn thải CTRSH dùng các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng một phần, nhựa khó phân huỷ;
3) Nêu cao ý thức cộng đồng dân cư trong việc phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ CTRSH. Trong xã hội hiện đại, ý thức cộng đồng đã trở thành một chuẩn mực, là thước đo những giá trị đạo đức và phẩm cách của một con người; ý thức cộng đồng là những nhận thức về các giá trị chung theo chuẩn mực đạo đức mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ, hướng đến một xã hội văn minh tốt đẹp. Ý thức cộng đồng trở thành một phần vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội và tập thể, tuy tồn tại dưới dạng tiềm ẩn, chủ yếu dựa vào ý thức của con người nhưng không ai có thể phủ định tầm quan trọng của nó với sự phát triển đi lên của đất nước và của cả thế giới.
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Hàng hoá trong thị trường dịch vụ CTRSH bao gồm dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH và dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH; chất lượng dịch vụ CTRSH không chỉ giúp thị trường dịch vụ CTRSH đạt được các mục tiêu về môi trường, xã hội và kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công ích nói chung.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH, cần phát triển một số nội dung như sau:
1) Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH;
2) Chế tài xử lý đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động;
3) Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với CTRSH.
[bookmark: _Toc96072656]1.3.4. Nội dung cải thiện, phát triển giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Từ đặc điểm về giá trong thị trường dịch vụ CTRSH sẽ hạn chế thu hút đầu tư từ xã hội để phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH, nhất là các khu xử lý CTRSH có quy mô lớn; hạn chế doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH đổi mới công nghệ, thiết bị và mở rộng quy mô hoạt động; và có sự chênh lệch về đơn giá dịch vụ CTRSH giữa các địa phương, ngay cả khi CTRSH được thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý cùng một loại công nghệ, thiết bị. Những hạn chế này sẽ tác động trực tiếp đến năng lực nguồn cung trong thị trường dịch vụ CTRSH; tạo ra những khó khăn, bất lợi trong hoạt động đàm phán ký kết hợp đồng đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH tại những địa bàn có điều kiện KTXH kém phát triển; mặt khác sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH hoạt động tại các địa phương có điều kiện phát triển KTXH tạo ra sự chênh lệch nguồn cung dịch vụ CTRSH giữa các địa phương.
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH là một trong những yếu tố chính khiến cho lượng cung và lượng cầu không tuân theo quy luật cung - cầu về hàng hoá; vì vậy, để quy luật cung - cầu định hướng quan hệ giữa các chủ thể trong thị trường dịch vụ CTRSH là điều cần thiết, cần phát triển một số nội dung như sau:
1) Đơn giá dịch vụ CTRSH cần được xây dựng theo công nghệ, thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH;
2) Thu phí vệ sinh cần hướng theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, chủ nguồn thải phát sinh CTRSH nhiều phải trả nhiều và ngược lại;
3) Nhà nước có lộ trình cụ thể về việc giảm, tiến tới thôi không bù giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
[bookmark: _Toc96072657]1.3.5. Nội dung tăng cường năng lực cạnh tranh trong thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Từ những đặc điểm của thị trường dịch vụ CTRSH, NCS cho rằng sự cạnh tranh giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH thường không diễn ra mạnh mẽ; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ diễn ra gay gắt hơn trong cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH, đây là công đoạn cuối cùng của thị trường dịch vụ CTRSH nhưng mang yếu tố quyết định trong việc đảm bảo VSMT, đóng góp về giá trị kinh tế và một số vấn đề xã hội; tuy nhiên, công đoạn này đòi hỏi vốn đầu tư lớn và yêu cầu có sự đồng bộ về khoa học, công nghệ. Trước đây, chủ yếu Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH, đến nay, đã có sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài với lợi thế về quy mô vốn, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm vận hành các dự án xử lý CTRSH lớn.
Phát triển thị trường dịch vụ CTRSH tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT, ngoài các nội dung để hoàn thiện, phát triển các yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH, để các doanh nghiệp trong nước có điều kiện cạnh tranh trong hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH cần tập trung một số nội dung để tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp như sau:
1) Thông tin thị trường dịch vụ CTRSH cần được hoàn thiện và công khai.
2) Phương thức quản lý cung ứng dịch vụ CTRSH theo hướng khuyến khích đấu thầu rộng rãi đối với các tổ chức đủ điều kiện cung ứng dịch vụ CTRSH.
3) Hình thành doanh nghiệp ở trong nước cung ứng dịch vụ CTRSH đáp ứng các yêu cầu về tái chế, xử lý CTRSH với quy mô lớn áp dụng công nghệ hiện đại.
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Đến nay, NCS chưa tiếp cận được văn bản pháp luật và nghiên cứu nào mang tính hệ thống về chính sách, pháp luật phát triển thị trường dịch vụ CTRSH. Trên thực tế, Nhà nước bằng các chính sách pháp luật đã tác động trực tiếp đến các yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH, đảm bảo thị trường hoạt động bình thường để cung ứng dịch vụ CTRSH phục vụ quá trình phát triển KTXH của đất nước.
Những hạn chế từ việc Nhà nước can thiệp trực tiếp vào các yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH đã được NCS bàn luận tại mục 1.3 (nội dung phát triển thị trường dịch vụ CTRSH), vì vậy NCS sẽ không trình bày lại tại nội dung này. 
Để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH đáp ứng yêu cầu từ quá trình phát triển KTXH trong nước và hội nhập KTQT, NCS cho rằng cần để thị trường dịch vụ CTRSH phát triển theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, từ đó, cần phải có chính sách pháp luật quy định cụ thể nội dung và lộ trình thực hiện để giảm dần sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào thị trường; việc điều chỉnh, thay đổi các chính sách pháp luật phải được thực hiện cụ thể, không trồng chéo, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế, minh bạch, công khai; NCS đề xuất một số nội dung như sau:
1) Giảm dần đầu tư trực tiếp từ Nhà nước để phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH;
2) Hoàn thiện các công cụ kinh tế điều chỉnh hợp lý nhu cầu sử dụng dịch vụ CTRSH;
3) Hoàn thiện các chính sách pháp luật quản lý chất lượng dịch vụ CTRSH.
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Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm, thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no; có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ; đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng phong phú; có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động xã hội, phát triển con người toàn diện… Quá trình phát triển KTXH hội có một số tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH như sau:
1) Quá trình phát triển KTXH làm phát sinh CTRSH, lượng CTRSH và thành phần CTRSH phát sinh phụ thuộc nhiều vào quá trình phát triển KTXH của từng địa phương, trong đó có tốc độ đô thị hoá; gia tăng dân số và thu nhập của người dân.
2) Quá trình phát triển KTXH tỷ lệ thuận với việc phát triển nguồn tài chính phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH, nguồn tài chính này trong nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của từng địa phương. Như vậy, đối với những địa phương có điều kiện phát triển KTXH sẽ có nhiều điều kiện phát triển thị trường dịch vụ CTRSH, đặc biệt là việc đầu tư, xây dựng CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH và có mức giá chi trả cho dịch vụ CTRSH ở mức cao hơn.
3) Quá trình phát triển KTXH làm tăng thu nhập và nâng cao trình độ dân trí nói chung của người dân, từ đó người dân sẵn sàng phối hợp với các tổ chức để thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; sẵn sàng chi trả lượng tiền nhiều hơn cho các dịch vụ CTRSH; tiêu dùng các sản phẩm tái chế từ CTRSH. Tuy nhiên, người dân sẽ yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ CTRSH, đặc biệt là môi trường sống của người dân xung quanh các khu tái chế, xử lý CTRSH phải được đảm bảo; từ đó, đặt ra các yêu về công nghệ, thiết bị phải đáp ứng được yêu cầu tái chế, xử lý CTRSH, những yêu cầu này sẽ làm tăng chi phí đầu tư cho công tác quản lý CTRSH.
Để chủ động trước những tác động từ quá trình phát triển KTXH đến thị trường dịch vụ CTRSH, NCS đề xuất một số nội dung như sau:
1) Đảm bảo nguồn cung ứng dịch vụ CTRSH phù hợp với thực trạng phát sinh CTRSH tại các địa phương.
2) Quản lý chất lượng dịch vụ CTRSH đáp ứng các yêu cầu về BVMT.
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a) Tác động từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Cùng với xu hướng hội nhập KTQT của thế giới và khu vực, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập quốc tế về kinh tế, năm 2007 Việt Nam là thành viên chính thức của WTO; Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết nhiều FTA đa phương và song phương ở trong khu vực và quốc tế. Hội nhập KTQT tạo nhiều cơ hội để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH nhưng cũng tạo ra nhiều thách, cụ thể như sau:
1) Tác động đến nguồn cung dịch vụ CTRSH.
Trước khi thực hiện các cam kết về DVMT trong quá trình hội nhập KTQT, Nhà nước cung ứng dịch vụ CTRSH thông qua các doanh nghiệp do Nhà nước thành lập (có một số doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hoá) và doanh nghiệp tư nhân. Quy mô doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH ở trong nước đa số được xếp vào loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít doanh nghiệp lớn. Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân chỉ tham gia vào một công đoạn của thị trường dịch vụ CTRSH, đó là dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH; dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH đa số do doanh nghiệp Nhà nước thực hiện. 
Thực hiện các cam kết về DVMT trong quá trình hội nhập KTQT, các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài được tham gia cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH tại Việt Nam (Trong vòng 4 năm kể từ ngày gia nhập WTO, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 51%, sau đó không hạn chế) [4]. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại đáp ứng được các yêu cầu về tái chế, xử lý CTRSH ở quy mô lớn. 
2) Tác động đến Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH.
Quá trình hội nhập KTQT làm gia tăng các hoạt động dịch vụ, một mặt tạo ra những tiền đề để thay đổi nhận thức các chủ nguồn thải CTRSH trong việc BVMT; mặt khác làm gia tăng CTRSH trong đó có các thành phần khó phân huỷ, đòi hỏi phải có sự đồng bộ từ phân loại, thu gom và xử lý CTRSH.
Đẩy nhanh quá trình phân loại CTRSH để phù hợp với yêu cầu quản lý CTRSH và các dự án tái chế, xử lý CTRSH có quy mô lớn với công nghệ hiện đại do các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài thực hiện. 
3) Chính sách liên quan đến thị trường dịch vụ CTRSH.
Hệ thống pháp luật về môi trường nói chung của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập KTQT đã tương đối đầy đủ; thị trường dịch vụ CTRSH nói riêng được bổ sung nhiều quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
b) Một số nội dung để giảm thiểu các tác động từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Qua đánh giá những tác động từ quá trình hội nhập KTQT đến thị trường dịch vụ CTRSH, NCS đề xuất một số nội dung để nắm bắt cơ hội, vượt qua trở ngại, chủ động phát triển thị trường dịch vụ CTRSH như sau:
1) Quy hoạch các khu xử lý CTRSH quy mô lớn làm định hướng thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH, đặc biệt đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH có 100% vốn đầu tư nước ngoài;
2) Phát triển doanh nghiệp trong nước đủ mạnh có năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài;
3) Chính sách pháp luật quản lý, giám sát mang tính đặc thù đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH quy mô lớn để đảm bảo dự án được vận hành hiệu quả, liên tục.
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Bảng 1.1. Tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
	TT
	Tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Đo lường

	1
	Phát triển nguồn cung trong thị trường dịch vụ CTRSH 
	Tổ chức quản lý nhà nước quản lý  dịch vụ CTRSH
	Tổ chức quản lý nhà nước làm đầu mối thống nhất từ trung ương đến địa phương trong quản lý dịch vụ CTRSH

	
	
	Phát triển CSHT phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH
	Phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH đủ về số lượng và đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.
Xây dựng và hoàn thiện các điểm tập kết, trung chuyển CTRSH đã được quy định trong các quy hoạch CTR.
Các khu xử lý CTRSH được xây dựng và hoàn thiện theo quy hoạch CTR, đảm bảo vệ sinh môi trường.

	
	
	Phát triển nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH
	Tăng nguồn thu từ Phí vệ sinh trong dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
Điều tiết nguồn tài chính trong khu vực Nhà nước để thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ CTRSH tại các địa bàn có khó khăn về kinh tế, xã hội.

	
	
	Phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH
	Số lượng doanh nghiệp mới tham gia cung ứng dịch vụ CTRSH.
Quy mô doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH được mở rộng
Công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH đáp ứng yêu cầu về điều kiện hoạt động.

	2
	Phát triển hợp lý nhu cầu sử dụng dịch vụ CTRSH
	Chính sách pháp luật quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ nguồn thải CTRSH
	Chính sách pháp luật quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ nguồn thải CTRSH trên cơ sở thống nhất, chi tiết. 

	
	
	Giảm thiểu phát sinh CTRSH
	Giảm khối lượng CTRSH phát sinh phải mang đi chôn lấp
Giảm thiểu các thành phần khó xử lý trong CTRSH.

	
	
	Nhận thức của cộng đồng dân cư về thị trường dịch vụ CTRSH

	Cộng đồng dân cư xung quanh các dự án tái chế, xử lý CTRSH sẵn sàng hợp tác với các chủ đầu tư dự án.
Đồng hành, phối hợp thực hiện các chương trình giảm thiểu, phân loại CTRSH.
Sẵn sàng chi trả các chi phí tăng thêm cho dịch vụ CTRSH.

	3
	Nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH
	Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
	Có quy định cụ thể về từng điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.

	
	
	Chế tài xử lý đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động.
	Đảm bảo cụ thể, minh bạch, đủ nặng để mang tính dăn đe, định hướng cho doanh nghiệp.


	
	
	Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với CTRSH.
	Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với CTRSH

	4
	Phát triển Giá dịch vụ CTRSH
	Nguồn thu phí vệ sinh
	Phí vệ sinh thu được phải tương đương với khối lượng CTRSH phát sinh được thu gom, vận chuyển.
Nhà nước ban hành lộ trình giảm dần hoạt động trợ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH tại các địa phương.

	
	
	Đơn giá dịch vụ CTRSH
	Có đơn giá chung, thống nhất áp dụng cho các công nghệ đã được chấp thuận.
Có quy định cụ thể về các điều kiện được áp dụng điều chỉnh đơn giá dịch vụ CTRSH.

	5

	Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.

	Đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH
	Giảm dần hình thức đặt hàng cung ứng dịch vụ CTRSH, tăng tỷ lệ đấu thầu rộng rãi với hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH.

	
	
	Thông tin thị trường dịch vụ CTRSH
	Công khai, minh bạch thông tin về thị trường dịch vụ CTRSH trong hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và của địa phương. 

	
	
	Hình thành các doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
	Doanh nghiệp trong nước tham gia thực hiện các dự án lớn về tái chế, xử lý CTRSH.

	
	
	Cơ chế kiểm tra, giám sát mang tính đặc thù đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH quy mô lớn. 
	Ban hành quy định cụ thể về quy trình giám sát công nghệ tái chế, xử lý CTRSH.


Nguồn: NCS nghiên cứu
[bookmark: _Toc96072663]1.6 Kinh nghiệm phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của một số nước trên thế giới và rút ra  một số bài học kinh nghiệm vận dụng tại Việt Nam
[bookmark: _Toc96072664]1.6.1. Phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số nước trên thế giới
a) Kinh nghiệm của Singapore về quản lý nhà nước và phát triển doanh nghiệp trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Singapore tổ chức chính quyền quản lý theo mô hình chính quyền 1 cấp, chất thải là một bộ phận trong hệ thống quản lý môi trường của quốc gia và chỉ chịu sự quản lý của Chính phủ. Thị trường xử lý CTRSH ở Singapo có sự tham gia quản lý của Cơ quan quản lý môi trường quốc gia (NEA), NEA có chức năng lập kế hoạch, phát triển và quản lý CTRSH phát sinh; cấp giấy phép cho lực lượng thu gom chất thải; ban hành quy định trong việc thu gom chất thải hộ gia đình và chất thải thương mại trong 9 khu và xử lý những hành vi vứt rác không đúng quy định; xúc tiến thực hiện 3R (tái chế, tái sử dụng và làm giảm sự phát sinh chất thải) để bảo tồn tài nguyên. NEA chỉ đóng vai trò điều tiết giá tại các khu xử lý CTRSH, đảm bảo các khu xử lý có sự bền vững về tài chính, đồng thời điều tiết lượng CTRSH đi vào các khu xử lý. Hợp đồng xử lý CTRSH ở các khu xử lý rác đủ thời gian để khấu hao nhà máy xử lý [104].
Tại Singapore, nhiều năm qua đã hình thành một cơ chế thu gom CTRSH rất hiệu quả, việc thu gom rác sinh hoạt được tổ chức đấu thầu công khai cho các nhà thầu, công ty trúng thầu sẽ thực hiện công việc thu gom rác sinh hoạt trên một địa bàn cụ thể trong thời hạn 7 năm.
Trong số các nhà thầu thu gom rác sinh hoạt tại Singapore, có 4 nhà thầu thuộc khu vực công, còn lại thuộc khu vực tư nhân; các nhà thầu tư nhân có những đóng góp quan trọng trong thu gom rác thải, khoảng 50% lượng rác thải phát sinh do tư nhân thu gom, chủ yếu là rác của cơ sở thương mại, công nghiệp và xây dựng (chất thải của khu vực này đều thuộc loại vô cơ nên không cần thu gom hàng ngày).
Giá chi phí dịch vụ thu gom CTRSH tại các khu thương mại sẽ là giá đấu thầu của công ty thắng thầu. Cách xây dựng phí của Singapo là người dân phải trả toàn bộ chi phí để quản lý CTRSH đô thị, Nhà nước không bao cấp và hỗ trợ. Phí cho dịch vụ thu gom rác sinh hoạt được cập nhật trên internet, công khai để người dân có thể theo dõi. Cơ quan quản lý môi trường quốc gia qui định các khoản phí về thu gom rác và đổ rác với mức 6-15 đô la Singapore mỗi tháng tùy theo phương thức phục vụ (15 đôla đối với các dịch vụ thu gom trực tiếp, 6 đôla đối với các hộ được thu gom gián tiếp qua thùng chứa rác công cộng ở các chung cư). Đối với các nguồn thải không phải là hộ gia đình, phí thu gom được tính tùy vào khối lượng rác phát sinh có các mức 30-70-175-235 đô la Singapore mỗi tháng. Các phí đổ rác được thu hàng tháng do ngân hàng PUB đại diện cho Cơ quan quản lý môi trường quốc gia thực hiện [125].
Thực hiện cơ chế thu nhận ý kiến đóng góp của người dân thông qua đường dây điện thoại nóng cho từng đơn vị thu gom rác để đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng phát sinh rác và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.
Quan hệ thị trường dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH là mối quan hệ giữa doanh nghiệp thu gom, vận chuyển CTRSH (bên cầu) chi trả phí xử lý CTRSH cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH (bên cung) để được đổ CTRSH tại khu xử lý; cả hai bên cung và cầu đều có tính tập trung (độc quyền) khi mua bán dịch vụ xử lý CTRSH. 
b) Kinh nghiệm của Hàn Quốc về thu phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng
Tại Hàn Quốc, việc thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng đã được áp dụng từ những năm thuộc thập niên 90 của thế kỷ XX; trước khi áp dụng thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng vào năm 1995, Hàn Quốc đã có giai đoạn chuẩn bị, nghiên cứu khả thi rất kỹ lưỡng từ các cơ quan chức năng và tổ chức các cuộc họp để thông báo cho người dân về chính sách mới này. Hoạt động thí điểm đã được thực hiện vào năm 1994, một số quận ở Seoul đã thử nghiệm áp dụng việc thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng để xem liệu hệ thống này có hoạt động tốt hay không [71]. 
Việc thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng được xác định là công cụ để phát triển thị trường thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH. Để việc thu phí xử lý chất thải theo khối lượng được thực hiện, đòi hỏi người dân phải mua một túi nhựa đặc biệt để đựng chất thải, nếu chất thải nhiều, bạn phải mua một túi nhựa lớn hơn với chi phí cao hơn, về cơ bản, nó cung cấp một động lực cho người dân để giảm phát sinh chất thải và thúc đẩy tái chế nhiều hơn. 
Việc tính giá của túi nhựa đặc biệt để đựng CTRSH phát sinh được xác định theo quy định của địa phương, giá giữa các thành phố khác nhau nhưng không có nhiều sự khác biệt; giá cơ bản được xác định khi xem xét các chi phí xử lý chất thải và tình trạng tài chính của chính quyền địa phương và mức sống của người dân. 
Lợi nhuận từ việc thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng được sử dụng để chi trả cho việc xử lý chất thải. Trên thực tế, lợi nhuận từ thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng chiếm khoảng 30% - 40% chi phí xử lý CTRSH, vì vậy vẫn đòi hỏi sự trợ cấp từ Chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng thực sự đã thay đổi nhận thức của công chúng về chất thải, mọi người cố gắng giảm thiểu CTRSH và họ thích sản phẩm thân thiện với môi trường hơn và cũng dẫn đến những thay đổi trong hành vi của người dân với chất thải. 
Sự ra đời của việc thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng đã tạo ra ba tác động rất quan trọng đối với việc quản lý chất thải: 1) thúc đẩy phân loại CTRSH tại nguồn để giảm khối lượng chất thải trong túi rác, người dân phải phân loại rác thải, nếu chất thải là rác tái chế, họ sẽ bỏ vào thùng rác tái chế và được miễn phí; 2) sau khi CTRSH được phân loại đầu nguồn, lượng chất thải được gửi đến bãi rác đã giảm đáng kể và quan trọng nhất là làm tăng tỷ lệ tái chế; và 3) để thúc đẩy tái chế, các chất thải có thể tái chế không yêu cầu sử dụng túi nhựa trả trước, người dân có thể loại bỏ các vật liệu tái chế miễn phí.
c) Kinh nghiệm của Nhật Bản về việc phân loại chất thải nhựa và chất thải hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt 
Ở Nhật Bản, xử lý CTRSH phức tạp hơn các quốc gia khác trên thế giới, xử lý rác thải và đảm bảo an ninh rác được thực hiện rất hiệu quả nhờ thực hiện thành công hệ thống phân loại rác ngay từ đầu và áp dụng công nghệ xử lý, tái chế rác hiện đại. 
Hệ thống phân loại CTRSH của Nhật Bản tương đối phức tạp, mỗi thành phố, thị trấn và quận đều có một hệ thống hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, 23 khu phố ở Tokyo có hệ thống phân loại rác riêng, tất cả rác có thể đốt cháy được yêu cầu đựng vào túi đỏ, rác không thể đốt cháy đựng trong túi màu xanh dương trong khi giấy, nhựa, chai lọ, nhựa mềm, báo, bìa, thủy tinh… đựng ở túi màu trắng. Ở nơi công cộng, chính phủ đặt nhiều thùng thu gom theo từng loại rác khác nhau trên đường phố và hầu hết số rác đó được tái chế. Ở các khu dân cư, vấn đề rác thải được quản lý rất chi tiết và theo quy định riêng của mỗi khu phố [61].
Tuy nhiên, Nhật Bản đang tái chế rất tốt là chai lọ PET (nhựa), loại chai thường thấy ở hầu hết các máy bán hàng tự động. Quốc gia này đang sử dụng một hệ thống có thể làm tan chảy nhựa của loại chai lọ này và biến nó thành nhựa nguyên chất; loại nhựa này có thể tái sử dụng thành các chai lọ PET mới và các đồ dùng khác như quần áo và thảm. Thành công của hoạt động tái chế này lí giải tại sao thùng rác nhựa PET là loại thấy nhiều nhất trên đường phố Nhật. 
Nếu không thể vứt vỏ bọc cơm nắm vào thùng rác chai lọ PET gần máy bán hàng tự động thì phải vứt ở đâu? Đó là câu hỏi của nhiều du khách khi đến Nhật Bản. Ở các ga tàu, thường thấy một dãy các thúng rác và trên mỗi thùng là chữ viết hoặc biểu tượng cho biết loại rác có thể vứt vào. Thùng đựng rác có thể tái chế là loại thấy nhiều nhất, nhưng ở vài nơi cũng có loại thùng rác thông thường cho phép vứt cả nhựa có thể cháy và giấy bỏ đi. Các cửa hàng tiện lợi cũng có nhiều loại thùng rác dành cho nhiều loại rác thải và đây là lựa chọn tốt nhất. Một lựa chọn khác để xử lý rác giống như hầu hết người Nhật là mang chúng về nhà để có thể xử lý chính xác nhất [80].
[bookmark: _Toc96072665]1.6.2. Các bài học rút ra từ kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt để vận dụng tại Việt Nam
a) Từ kinh nghiệm của Singapore về quản lý nhà nước và phát triển doanh nghiệp trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt đã áp dụng thành công (được phân tích cụ thể tại khoản a, mục 1.6.1), rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
 1) Đối với tổ chức quản lý nhà nước phát triển thị trường dịch vụ CTRSH cần tập trung vào một đầu mối từ cấp trung ương đến các địa phương;
2) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH từng bước áp dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ CTRSH; hạn chế giao cho nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên một địa bàn mà hướng đến phát triển, nâng cao năng lực, quy mô và sức cạnh tranh của đơn vị cung ứng dịch CTRSH;
3) Cần tăng thời gian các gói thầu cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH (từ 5 năm đến 7 năm), tránh việc thời gian thực hiện các gói thầu cung ứng dịch vụ ngắn, không đủ thời gian khấu hao công nghệ, thiết bị khiến doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH không yên tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị cung ứng dịch vụ CTRSH, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ CTRSH;
4) Cần công khai, minh bạch thông tin về thị trường dịch vụ CTRSH trên cơ sở thông tin về thị trường dịch vụ CTRSH được xây dựng, cập nhật và tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và của địa phương để cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng dân cư cùng theo dõi;
5) Cần công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, lựa chọn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH; theo đó, dần hạn chế hình thức đặt hàng/ giao kế hoạch cung ứng dịch vụ CTRSH cho các doanh nghiệp Nhà nước, tiến tới để giá đấu thầu quyết định đơn vị trúng thầu.
[bookmark: _Hlk95789990]b) Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc về thu phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng phát sinh đã áp dụng thành công (được phân tích cụ thể tại khoản b, mục 1.6.1), xin đề xuất bài học kinh nghiệm về thu phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau:
Thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng phát sinh, việc này sẽ đẩy nhanh tiến độ phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và khuyến khích người dân giảm thiểu CTRSH, thúc đẩy tái chế CTRSH. Lưu ý, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH phải được tính đúng, tính đủ các chi phí thực hiện; trước tiên, nên tiến hành thu thí điểm tại các khu thương mại; trong khu vực dân cư, phí vệ sinh cần được tính làm nhiều mức khác nhau, tránh việc thay đổi giá dịch vụ một cách đột ngột, thông báo mang tính ra lệnh mà cần có lộ trình cụ thể, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, có thực hiện thí điểm để tạo sự đồng thuận, rút kinh nghiệm kịp thời tránh sự chống đối trong nhân dân.
c) Từ kinh nghiệm của Nhật Bản về việc phân loại chất thải nhựa và chất thải hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt đã áp dụng thành công (được phân tích cụ thể tại khoản c, mục 1.6.1), xin đề xuất vận dụng cho phân loại chất thải rắn sinh hoạt như sau:
Cần đầu tư đồng bộ thiết bị lưu chứa nhằm mục đích phân loại CTRSH và các phương tiện thu gom CTRSH, công nghệ xử lý CTRSH sau khi CTRSH đã được phân loại. Để phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội trong nước cần thí điểm tại một số địa bàn trước khi triển khai quy mô lớn.
d) Để việc vận dụng bài học kinh nghiệm từ các nước Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản có hiệu quả, xin rút ra một số bài học như sau:
1) Tuyên truyền, giáo dục để các thế hệ trong cộng đồng dân cư cùng nâng cao ý thức, hành vi BVMT trên nguyên tắc mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và người gây ô nhiễm cùng người hưởng lợi phải trả tiền. Hoạt động này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đổi mới các hình thức tuyên truyền trên phạm vi cả nước và được lồng ghép trong nhiều hoạt cảnh khác nhau, không nên làm theo kiểu hô hào, khẩu hiệu;
2) Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các chủ thể thị trường dịch vụ CTRSH để phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường; theo đó, xem xét xử phạt các chủ thể của thị trường dịch vụ CTRSH theo hình thức lũy tiến, tăng nặng dần sau mỗi lần vi phạm; đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH cần xem xét bổ sung đến việc đình chỉ hoạt động nếu để xảy ra vi phạm nhiều lần.
[bookmark: _Toc96072666]1.7 Tiểu kết Chương 1
Luận án đã tập trung nghiên cứu, hệ thống hoá, xây dựng lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường DVMT trong bối cảnh hội nhập KTQT, đây sẽ là cơ sở, tiền đề cho các nội dung nghiên cứu tiếp theo trong Luận án, cụ thể như sau:
1) Luận án đã nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận có liên quan đến phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam như: Lý luận về thị trường; Thị trường DVMT; Phát triển thị trường DVMT.
2) Trên cơ sở giới hạn phạm vi nghiên cứu về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT, theo đó, luận án đã nghiên cứu, phân tích những nội dung như sau:
Thứ nhất, đặc điểm thị trường dịch vụ CTRSH, luận án đã chỉ ra những đặc điểm khác biệt giữa thị trường dịch vụ CTRSH so với thị trường hàng hoá thông thường; đặc điểm về hoạt động cung ứng, cầu, hàng hoá, giá trong thị trường dịch vụ CTRSH. 
Thứ hai, nội dung phát triển thị trường dịch vụ CTRSH, luận án đề xuất phát triển nội dung hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH; phát triển hợp lý nhu cầu sử dụng dịch vụ CTRSH; cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH; cải thiện, phát triển giá dịch vụ CTRSH; tăng cường năng lực cạnh tranh trong thị trường dịch vụ CTRSH.
Thứ ba, nhân tố tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH, luận án nghiên cứu tác động từ chính sách phát triển thị trường dịch vụ CTRSH; quá trình phát triển KTXH; hội nhập KTQT.
Thứ tư, tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ CTRSH: luận án đề xuất bộ tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ CTRSH gắn liền với các nội dung phát triển thị trường dịch vụ CTRSH; các tiêu chí mang tính đo lường cụ thể.
3) Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường dịch vụ CTRSH tại Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và đề xuất một số bài học kinh nghiệm về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH vận dụng tại Việt Nam.
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CHƯƠNG 2.
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2.1.1.1. Tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân
Đến nay, sau 35 năm đổi mới (từ 1986 đến nay), Việt Nam từ một nước đói nghèo đã vươn lên trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông - thuỷ sản, bước vào ngưỡng thu nhập trung bình và hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới và khu vực. Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng, KTXH từng bước đáp ứng cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, tạo môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển dài hạn và bền vững. 
a) Tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân trên toàn quốc
Giai đoạn từ năm 2008-2021, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan, dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế tuy không đạt mức cao theo các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển KTXH mà Quốc hội đã đề ra nhưng cơ cấu kinh tế đã có những chuyển dịch tích cực theo hướng CNH-HĐH; tỷ trọng trong GDP của khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ mức 17%  của năm 2015  xuống 13,96% vào năm 2019, trong khi đó, tỷ trọng của khu vực dịch vụ tăng từ mức 39,73% của năm 2015 lên 41,17% vào năm 2018 và 41,64 % trong năm 2019, tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì ổn định ở mức 33-34,5% từ năm 2015 đến năm 2019 [106].
Tăng trưởng GDP từ mức 5,40% năm 2009 đã tăng lên mức 7,02% năm 2019, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD/ năm, trong đó thu nhập bình quân khu vực đô thị cao hơn rất nhiều so với thu nhập bình quân cả nước, nếu trong năm 2008 khoảng 1,6 triệu đồng/tháng thì đến năm 2018 tăng đến hơn 5,6 triệu đồng/tháng; thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động khu vực nông thôn vẫn ở mức thấp, tổng thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn khoảng 0,762 triệu đồng/tháng trong năm 2008, và tăng lên 3,0 triệu đồng/tháng năm 2019, tuy nhiên mức thu nhập của người dân nông thôn vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước và đô thị [21].

b) Tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân Thành phố Hà Nội
Thành phố Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có vị trí địa lý chính trị quan trọng, có ưu thế đặc biệt hơn các địa phương khác trong cả nước, “Hà Nội là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế”.
Năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội (có hiệu lực từ 1/8/2008) về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với việc hợp nhất toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, TP. Hà Nội được mở rộng hơn 3 lần về diện tích (3.348,5 km2), hơn 2 lần về dân số (6.450.000 người) và là Thủ đô lớn thứ 17 trên thế giới; TP. Hà Nội tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc; Hà Nam, Hòa Bình ở phía Nam; Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía ở Đông; Hòa Bình cùng Phú Thọ ở phía Tây. 
Đến nay TP. Hà Nội có 30 đơn vị hành chính [8]:
1) 12 quận và 01 thị xã gồm: Ba Đình; Bắc Từ Liêm; Cầu Giấy; Đống Đa; Hà Đông; Hai Bà Trưng; Hoàn Kiếm; Hoàng Mai; Long Biên; Nam Từ Liêm; Tây Hồ; Thanh Xuân và thị xã Sơn Tây.
2) 17 huyện bao gồm: Ba Vì; Chương Mỹ; Đan Phượng; Đông Anh; Gia Lâm; Hoài Đức; Mê Linh; Mỹ Đức; Phú Xuyên; Phúc Thọ; Quốc Oai; Sóc Sơn; Thạch Thất; Thanh Oai; Thanh Trì; Thường Tín; Ứng Hòa. 
Năm 2019, kinh tế TP. Hà Nội tăng trưởng bình quân 7,41%/năm, gấp gần 1,3 lần mức tăng bình quân chung cả nước (6%); quy mô GRDP năm 2019 ước tăng 7,62%, đạt khoảng 971,7 nghìn tỷ đồng, gấp 3,46 lần so với năm 2008; GRDP bình quân đầu người đạt 120,1 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2018 (tăng 7,9 triệu đồng), gấp 3.5 lần so với năm 2008; thu ngân sách ước đạt 264,7 nghìn tỷ đồng, đạt 100,6%; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; đặc biệt, thu nhập của người nông dân đã tăng từ 13 triệu lên 38 triệu đồng/người/năm (khoảng 2,92 lần) [98].
Bảng 2.1. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
	Năm
	2009
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015
	2017
	2018
	2019

	GRDP
	7,5%
	11,3%
	9,0%
	8,5%
	8,8%
	9,24%
	8,5%
	7,12%
	7,62%


Nguồn: Cục Thống kê TP. Hà Nội.
Tỷ lệ hộ nghèo của TP. Hà Nội đã giảm từ 8,43% đầu năm 2009 xuống còn 1,69% cuối năm 2017. Trình độ dân trí đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết đạt 99,2%, đứng đầu cả nước; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm mạnh. Thành phố đã rất thành công trong nỗ lực tăng cường bình đẳng giới, cũng như trong lĩnh vực giáo dục nhiều năm qua. 
Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí đầu tầu, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước. Tỷ trọng đóng góp của Hà Nội trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước dù chỉ bằng 21,2% và 1% về diện tích, 41,7% và 8,1% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp tương ứng 51,1% và 16,46% về GRDP, 54,1% và 19,05% về thu ngân sách, 20,3% và 5,51% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kinh tế Thủ đô xứng đáng giữ vị trí đầu tầu và là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế của cả nước [20].
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a) Quá trình đô thị hoá trên toàn quốc
Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) và 58 tỉnh. Hệ thống đô thị ở Việt Nam phát triển nhanh trong suốt nhiều năm qua, từ 774 đô thị năm 2014 tăng lên 846 đô thị 2019 (tăng 33 đô thị so với năm 2018), 862 đô thị năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 39,2% (tăng 0,8% so với năm 2018) và 39,3% năm 2020 [57]; ngoài hai đô thị đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, có 17 đô thị loại I (có 03 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ). Quá trình đô thị hóa đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế cả nước, các thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh) đóng góp 50% GDP cả nước; tỷ lệ tăng trưởng trung bình của các thành phố lớn cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của cả nước vì các thành phố này là nơi tập trung nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch. 
Xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam đang và sẽ tiếp tục được mở rộng sang các thành phố nhỏ và vừa. Dự báo các thành phố với 0,75 - 5 triệu dân sẽ phát triển nhanh hơn và góp một phần đáng kể vào GDP của cả nước trong thập kỷ tới. Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2030, dự báo dân số khu vực thành thị tiếp tục tăng, đạt 42,04 triệu người năm 2025 và 47,25 triệu người năm 2030; tỷ lệ đô thị hóa tăng dần và đạt 40,91% năm 2025 và 44,45% năm 2030; dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm 1 đô thị trên 10 triệu dân, 1 đô thị từ 5 - 10 triệu dân, và 4 đô thị từ 1-5 triệu dân [102].
Quá trình tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng đã tạo ra dòng di cư từ nông thôn ra thành thị; phát triển kinh tế và đô thị hóa một mặt tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động, mặt khác cũng tạo nên sức ép đối với môi trường, làm tăng lượng CTR phát sinh, đặc biệt là CTRSH. Đô thị hoá phát triển mạnh mẽ nhưng các hệ thống công trình hạ tầng đô thị chưa phát triển đồng bộ; trình độ và năng lực quản lý chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của quá trình làm nảy sinh nhiều áp lực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 
b) Quá trình đô thị hoá trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Đến tháng 10 năm 2019, tỷ lệ đô thị hóa của TP. Hà Nội đạt 53%; dự kiến đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, TP. Hà Nội phấn đấu đạt từ 70 - 75% tỷ lệ đô thị hóa; TP. Hà Nội được các nhà đầu tư lựa chọn bởi có CSHT tốt, các KCN, CCN hoàn thiện, giao thông thuận lợi… Trong những năm tới nhu cầu về nhà ở tại Hà Nội vẫn rất lớn, theo thống kê của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho thấy, trước năm 1980, cả TP. Hà Nội chỉ có một công trình cao tầng duy nhất là khách sạn Hà Nội cao 11 tầng, từ sau quy hoạch chung TP. Hà Nội được duyệt năm 1981, với yêu cầu bảo tồn kiến trúc trong khu vực nội đô, các công trình xây dựng phát triển trong giai đoạn này chủ yếu là 4, 5, 7 tầng với chiều cao trung bình mỗi tòa nhà là 15m; thời điểm trước năm 2004, toàn Thành phố có khoảng 10 công trình cao tầng; tuy nhiên, từ năm 2004 tới nay, chỉ sau 15 năm, toàn Thành phố đã có hơn 200 công trình nhà cao tầng, trung bình với 25 tầng thì mỗi tòa nhà có chiều cao khoảng 70m; hiện tại, thành phố vẫn còn 90 dự án cao tầng, cùng với đó là nhiều dự án đang chờ xem xét điều chỉnh, có dự án theo quy hoạch ban đầu có 5 tòa nhà với chiều cao từ 5 - 47 tầng, nay được đề xuất điều chỉnh tăng thành 8 tòa cao từ 45 - 68 tầng [62].
Một trong những hệ lụy của tốc độ đô thị hóa chóng mặt tại TP. Hà Nội là việc gia tăng dân số và tập trung dân số cao tại khu vực thành thị dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng trầm trọng; tỷ lệ dân số khu vực thành thị tăng nhanh, từ 36,8% năm 1999 lên 41% năm 2009 và 49,2% năm 2019 [120]. 
[bookmark: _Hlk88115886]Trong giai đoạn 2009 - 2020, điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình quân đầu người của TP. Hà Nội là 26,1 m2 cao hơn so với diện tích nhà ở bình quân đầu người của toàn quốc (23,5 m2/người) và cao hơn Hải Phòng (22,9 m2/ người), Cần Thơ (22,5 m2/người) và TP. Hồ Chí Minh (19,4 m2/người), sát với mục tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011.
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a) Gia tăng dân số trên toàn quốc
Đến hết năm 2019, tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984 người, trong đó, dân số nam là 47.881.061 người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2%. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin) và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm (2009 - 2019), quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1 triệu người; tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1999 - 2009 (1,18%/năm) [109]. 
Dân số Việt Nam đông nhưng phân bố không đồng đều và có sự khác biệt lớn theo vùng. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai vùng có mật độ dân số cao nhất toàn quốc, tương ứng là 1.060 người/km2 và 757 người/km2. Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có mật độ dân số thấp nhất, tương ứng là 132 người/km2 và 107 người/km2. Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm 23,4% tổng dân số cả nước. Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước. Giai đoạn 2009 - 2019, Đông Nam Bộ có tỷ lệ tăng dân số bình quân cao nhất cả nước, 2,37%/năm; Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ tăng dân số bình quân thấp nhất, 0,05%/năm [109].
Dân số thành thị là 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng dân số cả nước, tổng dân số đô thị của 06 tỉnh/thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ) chiếm tới 47,8% tổng dân số đô thị của cả nước.  Tốc độ tăng dân số thành thị bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 thấp hơn tốc độ tăng dân số thành thị của giai đoạn 1999 - 2009 (3,4%/năm). Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực thành thị giai đoạn 2009 - 2019 là 2,64%/năm, gấp hơn hai lần tỷ lệ tăng dân số bình quân năm của cả nước và gấp sáu lần so với tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực nông thôn cùng giai đoạn [107].
Dân số khu vực nông thôn khoảng 63,09 triệu người, chiếm 65,6% dân số cả nước, mặc dù tỷ lệ gia tăng dân số có giảm so với năm 2018, nhưng vẫn ở mức cao. Lực lượng lao động của khu vực nông thôn chiếm phần lớn trong tổng số lao động của cả nước. Có tới 38% người lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Lao động trẻ xuất thân ở vùng nông thôn chiếm khá đông, cao hơn khu vực thành thị khoảng 2,4 - 2,7 lần. Năm 2018, tổng số dân nông thôn ở vùng Trung du miền núi phía bắc và Tây Nguyên tham gia lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao nhất trên tổng dân số cả nước, tương ứng với 62% và 61% [109].
Nhìn chung trong 11 năm, giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2019, quy mô dân số Việt Nam tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước nhưng vẫn đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Trình độ dân trí đã được cải thiện; tỷ lệ dân số có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng mạnh. Sức khỏe của người dân đặc biệt là sức khỏe của bà mẹ và trẻ em được tăng cường. Tuổi thọ của người dân tăng cao. Vấn đề giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho người lao động được chú trọng. Tuy nhiên, quá trình gia tăng dân số nhanh chóng kéo theo những nhu cầu ngày càng tăng về sinh hoạt; giáo dục, đào tạo; chăm sóc y tế; giao thông vận tải; nhà ở, việc làm, năng lượng... làm gia tăng sức ép đối với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, đặc biệt là lượng CTRSH phát sinh hằng ngày.
b) Gia tăng dân số trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Đến năm 2019, dân số trên địa bàn TP. Hà Nội là 8.053.663 người tăng 1.601.754 người so với năm 2009, dân số TP. Hà Nội đứng thứ hai cả nước sau TP. Hồ Chí Minh (8.993.082 người); tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 2,22%/năm. Dân số khu vực thành thị tại TP. Hà Nội là 3.962.310 người, chiếm 49,2% tổng dân số thành phố, tăng 1.317.774 người so với năm 2009; dân số khu vực nông thôn tại TP. Hà Nội là 4.091.353 người, chiếm 50,8% và tăng 283.980 người so với năm 2009. Mặc dù số tăng tuyệt đối về dân số tại TP. Hà Nội lớn (đứng thứ 2 toàn quốc, sau TP. Hồ Chí Minh), nhưng tốc độ tăng dân số hàng năm chỉ đứng thứ 7 trong cả nước; trong các thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ tăng dân số của Hà Nội cao hơn Hải Phòng và Cần Thơ [120]. 
[bookmark: _Hlk76813138]Mật độ dân số của TP. Hà Nội năm 2019 là 2.398 người/km2 (tăng 469 người/km2 so với năm 2009) cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước, cao thứ hai trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, điều này cho thấy áp lực về CSHT đối với Thành phố ngày càng lớn [120]:
1) Năm 2019 mật độ dân số khu vực thành thị trong TP. Hà Nội lên tới 9.343 người/km2, cao gấp 6,7 lần khu vực nông thôn. 
2) Ở khu vực nông thôn trong TP. Hà Nội, mật độ dân số chỉ là 1.394 người/km2, cao hơn so với mật độ dân số bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (1.060 người/km2) và tương đương với Hải Phòng (1.299 người/km2), Hưng Yên (1.347 người/km2).
3) Dân số phân bổ ở các huyện ngoại thành tương đối chênh lệch, hai huyện có mật độ dân số lớn nhất là Thanh Trì (4.343 người/km2), Hoài Đức (3.096 người/km2), cao gấp 4-6 lần so với các huyện thưa dân cư như Ba Vì (687 người/km2), Mỹ Đức (884 người/km2). Có thể thấy, mật độ dân số ở Hà Nội khá cao, nhưng phân bố không đồng đều; khoảng cách về dân số giữa quận và huyện, giữa thành thị và nông thôn và ngay cả giữa các huyện ngoại thành còn khá lớn với xu hướng tiếp tục gia tăng. 
[bookmark: _Toc96072671]2.1.2. Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 
[bookmark: _Hlk88136967]a) Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc
Nguồn phát sinh CTRSH bao gồm: Hộ gia đình; Khu thương mại, dịchvụ (nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ...); Công sở (cơ quan, trường học, trung tâm, viện nghiên cứu, bệnh viện...); Khu công cộng (nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay, công viên, khu vui chơi giải trí, đường phố...); Dịch vụ vệ sinh (quét đường, cắt tỉa cây xanh...); Các hoạt động sinh hoạt của cơ sở sảnxuất. 
Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2011, tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên toàn quốc là khoảng 44.400 tấn/ngày [6]; CTRSH phát sinh khoảng khoảng 25,5 triệu tấn năm 2018, trong đó CTR sinh hoạt đô thị khoảng 38.000 tấn/ngày và CTR sinh hoạt nông thôn khoảng 32.000 tấn/ngày; năm 2019, tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên phạm vi toàn quốc khoảng 64.221 tấn/ngày tăng 46% so với năm 2010 (khu vực đô thị phát sinh khoảng 35.624 tấn/ngày, khu vực nông thôn là khoảng 28.394 tấn/ngày) [21]; dự báo lượng CTRSH ở Việt Nam sẽ tăng lên 54 triệu tấn vào năm 2030 [94].
Hơn 1⁄4 địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh trên 1.000 tấn/ngày, các địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh lớn là Tp. Hồ Chí Minh (9.100 tấn/ngày), Hà Nội (6.500 tấn/ngày), Thanh Hóa (2.175 tấn/ngày), Bình Dương (2.661 tấn/ngày), Đồng Nai (1.885 tấn/ngày). Các địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh ít là Bắc Kạn (191 tấn/ngày), Kon Tum (212 tấn/ngày), Lai Châu (193 tấn/ngày), Hà Nam (275 tấn/ngày) [56]. Có 8 địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh nhỏ hơn 300 tấn/ngày. Có hai địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh nhỏ hơn 200 tấn/ngày. Điều này cho thấy rằng hầu hết tất cả các địa phương tại Việt Nam có thể áp dụng phương pháp đốt rác phát điện do khối lượng chất thải tối thiểu cần có để áp dụng công nghệ này là khoảng 200-300 tấn/ngày [19].
Bảng 2.2. Khối lượng phát sinh Chất thải rắn sinh hoạt bình quân trên đầu người       của các địa phương trên toàn quốc (bao gồm cả khu vực đô thị và vùng nông thôn)    giai đoạn 2010 - 2019.
	TT
	Địa phương
	Khối lượng CTRSH phát sinh (tấn/ngày)

	
	
	2010
	2015
	2018
	2019

	1
	Hà Nội
	5.000
	5.515
	6.500
	6.500

	2
	Vĩnh Phúc
	-
	-
	830
	830

	3
	Bắc Ninh
	-
	-
	870
	900

	4
	Quảng Ninh
	-
	805
	1.397
	1.539

	5
	Hải Dương
	-
	-
	1.072
	1.072

	6
	Hải Phòng
	1.250
	1.000
	1.715
	1.982

	7
	Hưng Yên
	-
	-
	650
	650

	8
	Thái Bình
	-
	-
	950
	950

	9
	Hà Nam
	-
	-
	275
	305

	10
	Nam Định
	-
	-
	860
	880

	11
	Ninh Bình
	-
	-
	422
	487

	Trung du và miền núi phía Bắc

	12
	Hà Giang
	-
	-
	705
	316

	13
	Cao Bằng
	-
	-
	367
	134

	14
	Bắc Kạn
	-
	-
	191
	191

	15
	Tuyên Quang
	-
	-
	178
	181

	16
	Lào Cai
	-
	-
	434
	456

	17
	Yên Bái
	-
	-
	473
	473

	18
	Thái Nguyên
	-
	-
	785
	818

	19
	Lạng Sơn
	-
	-
	422
	424

	20
	Bắc Giang
	-
	-
	754
	754

	21
	Phú Thọ
	-
	-
	704
	710

	22
	Điện Biên
	-
	72
	264
	253

	23
	Lai Châu
	-
	-
	280
	193

	24
	Sơn La
	-
	-
	360
	282

	25
	Hòa Bình
	-
	-
	507
	507

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

	26
	Thanh Hóa
	-
	-
	2.246
	2.175

	27
	Nghệ An
	-
	-
	1.629
	2.464

	28
	Hà Tĩnh
	-
	197
	640
	640

	29
	Quảng Bình
	-
	-
	345
	466

	30
	Quảng Trị
	-
	-
	345
	368

	31
	Thừa Thiên Huế
	225
	-
	559
	550

	32
	Đà Nẵng
	805
	900
	1.168
	1.100

	33
	Quảng Nam
	198
	-
	920
	920

	34
	Quảng Ngãi
	262
	-
	625
	848

	35
	Bình Định
	372
	-
	850
	890

	36
	Phú Yên
	142
	-
	510
	510

	37
	Khánh Hòa
	486
	-
	869
	1.068

	38
	Ninh Thuận
	164
	-
	604
	604

	39
	Bình Thuận
	594
	-
	1.485
	1.486

	Tây Nguyên

	40
	Kon Tum
	166
	189
	212
	212

	41
	Gia Lai
	344
	-
	697
	697

	42
	Đắk Lắk
	246
	-
	1.444
	1.370

	43
	Đắk Nông
	69
	-
	311
	311

	44
	Lâm Đồng
	459
	-
	338
	338

	Đông Nam Bộ

	45
	Bình Phước
	158
	-
	518
	518

	46
	Tây Ninh
	134
	-
	412
	412

	47
	Bình Dương
	378
	-
	1.838
	2.661

	48
	Đồng Nai
	773
	-
	1.838
	1.885

	49
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	456
	700
	912
	914

	50
	TP. Hồ Chí Minh
	7.081
	8.323
	9.128
	9.400

	Đồng bằng sông Cửu Long

	51
	Long An
	179
	-
	1.086
	1.086

	52
	Tiền Giang
	230
	-
	502
	2.160

	53
	Bến Tre
	135
	-
	493
	270

	54
	Trà Vinh
	124
	-
	372
	401

	55
	Vĩnh Long
	137
	159
	378
	813

	56
	Đồng Tháp
	209
	-
	1.060
	800

	57
	An Giang
	562
	-
	1.128
	1.128

	58
	Kiên Giang
	376
	-
	1.300
	481

	59
	Cần Thơ
	876
	846
	605
	599

	60
	Hậu Giang
	105
	-
	525
	782

	61
	Sóc Trăng
	252
	-
	916
	917

	62
	Bạc Liêu
	207
	-
	505
	307

	63
	Cà Mau
	233
	-
	357
	356


Nguồn [21].
CTRSH của Việt Nam có đặc trưng là độ ẩm cao (dao động trong khoảng 65 - 95%), độ tro khoảng 25 - 30% (khối lượng khô), tổng hàm lượng chất rắn bay hơi (TVS - Total Volatile Solid) dao động trong khoảng 70 - 75% (khối lượng khô), nhiệt lượng thấp (dao động trong khoảng 900 - 1.100 Kcal/kg khối lượng ướt). Thành phần chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (thực phẩm thải) trong CTRSH của hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao hơn các thành phần khác và thành phần này đang thay đổi theo chiều hướng giảm dần. Từ năm 1995, thành phần chất thải thực phẩm chiếm tỷ lệ rất cao (80 - 96%) nhưng đến năm 2017 thành phần này giảm xuống còn khoảng 50 - 70%, điều này thể hiện sự thay đổi lối sống của cư dân đô thị là nhanh và tiện lợi [21]. 
Thành phần của CTRSH cơ bản gồm chất vô cơ (các loại phế thải thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, nhựa, túi nilon, vải, đồ điện, đồ chơi...), chất hữu cơ (cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn thừa, xác súc vật, phân động vật...) và các chất khác. Thành phần giấy và kim loại trong CTRSH thay đổi tùy thuộc nguồn phát sinh và có xu hướng tăng dần. Nhiều thành phần khó xử lý và khó tái chế như vải, da, cao su có tỉ lệ thấp, tuy nhiên các thành phần này đang có chiều hướng tăng qua các năm. Hiện nay, túi nilong đang là vấn đề đáng lo ngại trong quản lý CTRSH do thói quen sử dụng của người dân, tỷ lệ chất thải nhựa trong CTRSH khoảng 10 - 12%, ước tính có gần 2,6 - 2,8 triệu tấn rác thải nhựa phát sinh trong năm 2019, một lượng lớn trôi nổi trên sông, hồ, vùng đất ngập nước cửa sông, ven biển [57].
b) Phát sinh Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Bảng 2.3. Khối lượng Chất thải rắn sinh hoạt và chỉ số Chất thải rắn sinh hoạt                 phát sinh theo ngày tại TP. Hà Nội, giai đoạn 2010 - 2019
Đơn vị: Kg
	TT
	Nội dung
	2010
	2015
	2018
	2019

	1
	CTRSH phát sinh theo ngày
	5.000
	5.515
	6.500
	6.500

	2
	Chỉ số phát sinh CTRSH theo đầu người/ ngày
	0,95
	0,76
	0,86
	0,81


Nguồn [21]
Hiện nay, tổng lượng CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội phát sinh khoảng 6.500 tấn/ngày, trong đó lượng CTRSH đô thị phát sinh khoảng 4000 tấn/ngày, lượng CTRSH khu dân cư nông thôn phát sinh khoảng 2500 tấn/ngày, cụ thể như sau:
1) CTRSH khu vực đô thị phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình, khu vực công cộng (đường phố, chợ, các trung tâm thương mại, văn phòng, các cơ sở nghiên cứu, trường học...); khối lượng CTRSH phát sinh tại các đô thị phụ thuộc vào quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa của đô thị và đang có xu thế ngày càng tăng. Thành phần CTRSH khu vực đô thị có tỷ lệ chất hữu cơ vào khoảng 54 - 77%, chất thải có thể tái chế (thành phần nhựa và kim loại) chiếm khoảng 8 - 18%. [21].
2) CTRSH khu vực nông thôn phát sinh từ các hộ gia đình, chợ, nhà kho, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính.. về cơ bản, lượng phát sinh CTRSH khu vực nông thôn phụ thuộc vào mật độ dân cư và nhu cầu tiêu dùng của người dân. CTRSH khu vực nông thôn có tỷ lệ chất hữu cơ khá cao, chủ yếu là từ thực phẩm thải, chất thải vườn và phần lớn đều là chất hữu cơ dễ phân hủy (tỷ lệ các thành phần dễ phân hủy chiếm tới 65% trong chất thải sinh hoạt gia đình ở nông thôn), hiện nay, các chất hữu cơ khó phân hủy, chất vô cơ (chủ yếu là các loại phế thải thủy tinh, sành sứ, kim loại, giấy, nhựa, đồ điện gia dụng hỏng...) và đặc biệt là túi ni lông xuất hiện ngày càng nhiều. Hầu hết CTRSH khu vực nông thôn không được phân loại tại nguồn, vì vậy, tỷ lệ thu hồi chất thải có khả năng tái chế và tái sử dụng như hữu cơ, giấy vụn, kim loại, nhựa... còn thấp và chủ yếu là tự phát.
Bảng 2.4. Tổng lượng Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn TP. Hà Nội                  (từ năm 2008 - 2019)
Đơn vị: tấn
	TT
	Năm
	Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

	1
	2008
	930.958

	2
	2009
	1.089.493

	3
	2010
	1.230.726

	4
	2011
	1.384.017

	5
	2012
	1.486.593

	6
	2013
	1.458.569

	7
	2014
	1.439.062

	8
	2015
	1.448.199

	9
	2016
	1.409.029

	10
	2017
	1.602.536

	11
	2018
	1.712.678

	12
	2019
	1.784.112


Nguồn: NCS khảo sát
[bookmark: _Toc96072672]2.1.3. Nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
a) Trên toàn quốc
Hiện nay, chưa có số liệu thống kê riêng biệt về nguồn tài chính phát triển thị trường dịch vụ CTRSH, chỉ có số liệu từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (trong đó có chi cho công tác quản lý CTRSH); nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tăng dần hàng năm ở cả Trung ương và địa phương. 
1) Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2011 tăng 16,37% so với năm 2010, năm 2015 tăng 14,2% so với năm 2014; Năm 2018 là 18.392 tỷ đồng tương đương 1,2% tổng chi ngân sách Nhà nước, năm 2019 là 20.442 tỷ đồng tương đương 1,25% tổng chi ngân sách Nhà nước. 
2) Các địa phương có nguồn chi ngân sách lớn cho công tác quản lý CTRSH, trong năm 2018, TP. Hồ Chí Minh chi hơn 2.000 tỷ đồng, Đà Nẵng chi 176 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu chi 102 tỷ đồng... Các tỉnh khác chi trung bình khoảng từ 20 - 40 tỷ đồng/ năm, thấp nhất có những tỉnh chi khoảng 03 đến 10 tỷ đồng/năm [16]. 
Bảng 2.5. Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường toàn quốc (2010 - 2019)
Đơn vị: Nghìn tỷ đồng
	TT
	Nguồn kinh phí/Năm
	2010
	2011
	2015
	2018
	2019

	1
	Kinh phí sự nghiệp môi trường trên toàn quốc
	6.230 
	7.250
	11.400
	18.392
	20.442

	2
	Kinh phí sự nghiệp môi trường cấp trung ương
	
	1.100 
	1.700 
	2.100
	2.290

	3
	Kinh phí sự nghiệp môi trường cấp địa phương
	
	6.150
	9.700
	16.292
	18.152


Nguồn [12]
b) Trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH được bố trí trong nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của UBND TP. Hà Nội, tổng số chi sự nghiệp môi trường tăng dần hàng năm ở cả khu vực thành thị và nông thôn (không bao gồm chi cho việc đầu tư CSHT phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH).
Năm 2019, tổng  số ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp môi trường khoảng 2.222 tỷ đồng bằng 2,2% so với tổng chi ngân sách thành phố và bằng 4,5% so với tổng chi thường xuyên ngân sách thành phố; tổng kinh phí đầu tư cho thu gom, xử lý CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội là 1.712 tỷ đồng (chiếm 3,9% tổng chi thường xuyên), chi cho lĩnh vực BVMT từ nguồn thu Phí vệ sinh theo chỉ tiêu thu của các quận, huyện, thị xã là 448,4 tỷ đồng [121]. 
Trong giai đoạn 2017 - 2020, TP. Hà Nội quyết định thực hiện theo phương thức đấu thầu tập trung với tổng cộng 26 gói thầu (thực hiện trong 3 năm 10 tháng, đến hết năm 2020) với tổng kinh phí hơn 4.370 tỷ đồng, tổng chi phí sau điều chỉnh hơn 4.961 tỷ đồng, chênh lệch tăng hơn 591 tỷ đồng [24].
Từ ngày 1/1/2021, Hà Nội giao lại cho các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ vệ sinh trên địa bàn với thời gian là 3 năm (2021 - 2023) hoặc 5 năm (2021 - 2025), có 30 gói thầu được thực hiện với giá trị hơn 6.700 tỷ đồng [27].
[bookmark: _Toc96072673]2.1.4. Một số đánh giá về quá trình phát triển kinh tế, xã hội tác động đến thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Lượng CTRSH trên cả nước nói chung và trên địa bàn TP. Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục phát sinh với khối lượng ngày càng lớn và phức tạp về thành phần do những tác động từ quá trình phát triển KTXH, đặc biệt là quá trình đô thị hoá (CTRSH đô thị chiếm 55% lượng CTRSH phát sinh trên toàn quốc đã dẫn đến sự quá tải các khu xử lý CTRSH tại các khu đô thị lớn); chỉ tính riêng trong năm 2019, lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn TP. Hà Nội đã tăng 30% so với năm 2010 và trên toàn quốc lượng CTRSH phát sinh tăng đến 46% so với năm 2010 [21]; dự báo lượng CTRSH ở Việt Nam sẽ tăng lên 54 triệu tấn vào năm 2030 [94].
Phát sinh CTRSH sẽ làm gia tăng lượng dịch vụ  phải cung ứng, từ đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH phát triển, mở rộng quy mô hoạt động; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, từ đó làm tăng quy mô và năng lực nguồn cung của thị trường dịch vụ CTRSH.
Phát sinh CTRSH đòi hỏi nguồn cung dịch vụ CTRSH phải đáp ứng, đồng nghĩa với việc phải phát triển thêm nhiều CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH; một mặt, sẽ thúc đẩy các hoạt động xã hội hoá đầu tư, phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH, đặc biệt là CSHT đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH quy mô lớn; mặt khác, tạo áp lực trực tiếp đến vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảm nguồn cung dịch vụ CTRSH.
Từ thực tế nói trên, để khuyến khích thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân, giảm dần các hoạt động đầu tư từ Nhà nước phát triển nguồn cung dịch vụ CTRSH và phù hợp với thực trạng phát sinh CTRSH ngày càng nhiều, NCS đề xuất hoàn thiện một số vấn đề như sau: 1) Thu hút đầu tư phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH; 2) Phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
Nguồn tài chính phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH được tăng dần hằng năm nhưng vẫn chưa thể đáp ứng cho thị trường dịch vụ CTRSH. Thành phố Hà Nội là địa phương có nguồn chi ngân sách lớn thứ hai trên toàn quốc (đứng sau TP. Hồ Chí Minh) cho hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH (giai đoạn 2017 đến 2020, khoảng 1.300 tỷ/năm), tuy nhiên các hoạt động đầu tư phát triển CSHT vẫn còn nhiều hạn chế, dàn trải; Thành phố phải bù giá cho hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH vì nguồn thu từ Phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố chỉ chiếm khoảng 26% so với tổng chi phí chi trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH, tính trung bình trên toàn quốc, nguồn kinh phí thu được từ Phí vệ sinh chỉ đủ chi trả khoảng 20 - 25% chi phí thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị. Trong khi đó, kinh phí chi trung bình cho hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH tại các địa phương khoảng từ 20 - 40 tỷ đồng/ năm, thấp nhất có những tỉnh chi khoảng 03 đến 10 tỷ đồng/năm [16]. Thực tế này đã tác động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ CTRSH, khiến cho dịch vụ CTRSH cơ bản mới giải quyết được nhu cầu về VSMT.
Để cải thiện nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH, NCS đề xuất cần hoàn thiện một số vấn đề như sau: 1) Cải thiện nguồn thu từ Phí vệ sinh đối với chủ nguồn thải CTRSH; 2) Nhà nước có sự điều tiết nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH giữa các địa bàn, vùng khác nhau trên toàn quốc.
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[bookmark: _Toc96072675]2.2.1. Thực trạng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Cùng với xu hướng hội nhập KTQT của thế giới và khu vực, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập quốc tế về kinh tế, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết nhiều FTA đa phương và song phương  trong khu vực và quốc tế:
1) Ở phạm vi quốc tế, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO vào năm 2006; thời gian gần đây, Việt Nam cũng đã tham gia đàm phán, ký kết nhiều FTA với các vùng, khu vực khác trên thế giới điển hình như: Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP, từ 11/2017 đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), FTA Việt Nam - Liên minh Châu Âu EU (EVFTA), Hiệp định khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), FTA Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan VCUFTA, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). 
2) Ở phạm vi khu vực, Việt Nam đã tham gia và là thành viên của 6 FTA ASEAN, bao gồm: Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA); Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc; Khu vực thương mại tự do ASEAN Hàn Quốc; Khu vực thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản; Khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc và New Zealand; Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ. Ngoài việc ký kết và tham gia các FTA với tư cách là thành viên khối ASEAN thì FTA đầu tiên mà Việt Nam ký kết với tư cách là một bên độc lập là Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (2008), FTA Việt Nam - Chi Lê (2011), và FTA Việt Nam - Hàn Quốc (2015).
Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia và là thành viên của 28 hiệp định quốc tế đa phương liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (MEAs), đặc biệt là những FTA được ký kết trong thời gian vừa qua đã tăng cường tính tương tác giữa các chính sách về thương mại và các chính sách liên quan đến môi trường. Hội nhập quốc tế nói chung và trong lĩnh vực TNMT nói riêng đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời mang lại những lợi ích về nhiều mặt cho đất nước trong thời gian qua. 
[bookmark: _Toc96072676]2.2.2. Tác động từ cam kết phát triển dịch vụ môi trường của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
a) Tác động đến nguồn cung dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Sự xuất hiện và tham gia thị trường dịch vụ CTRSH của doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã làm tăng quy mô và năng lực cung ứng của thị trường dịch vụ CTRSH, tạo cơ hội để tổ chức cung ứng dịch vụ CTRSH trong nước tiếp cận, học hỏi và đổi mới công nghệ. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, NCS thống kê một số doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào một số dự án tái chế, xử lý CTRSH như sau:
1) Nhà máy đốt rác phát điện của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Cần Thơ): Công suất thiết kế của nhà máy là 400 tấn/ngày, đêm, công suất hiện tại đạt 350 tấn/ngày, đêm; tổng kinh phí đầu tư là 1.057 tỷ đồng; thời gian bắt đầu xây dựng từ tháng 6 năm 2017, tháng 11 năm 2018 dự án đi vào hoạt động; công nghệ này là công nghệ đốt rác trực tiếp, toàn bộ rác thải được đưa vào ủ để loại bỏ nước sau đó đưa vào đốt [22]. 
2) Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ trực thuộc Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam (VNP) - Quảng Bình, nhà máy là một tổ hợp xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất năng lượng tái  tạo có tổng công suất 10 MW điện, sử dụng 100% thiết bị, công nghệ đồng bộ, khép kín, hiện đại và tiên tiến của CHLB Đức [22].
3) Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội với dự án Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý xây dựng tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2017, do nhà đầu tư nước ngoài thi công và vận hành. Nhà máy đốt rác phát điện trên có công suất xử lý 4.000 tấn rác/ngày, dự kiến lượng điện thu được từ nhà máy khoảng 75 MW điện mỗi giờ [122].
4) Dự án xử lý rác thải thu hồi điện Xuân Sơn của Công ty Hitachi Zosen với công suất đốt 1.000 tấn/ngày, công suất phát điện 15,5 MW ( triển khai tại khu xử lý CTR Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) [122].
5) Dự án khí hoá rác thải sinh hoạt thành điện năng của Công ty TNHH Indovin Power với công suất 500 tấn/ngày, phát điện 12 MW, đã tạm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai khảo sát, cam kết hoàn thành trong 18 tháng kể từ ngày bàn giao đất (triển khai tại khu xử lý CTR Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) [122].
Do hạn chế về quy mô vốn và công nghệ, doanh nghiệp trong nước cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH phải đối mặt với sức cạnh tranh từ các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện các dự án tái chế, xử lý CTRSH có quy mô lớn. Hoạt động tái chế, xử lý CTRSH là công đoạn cuối cùng của thị trường dịch vụ CTRSH, nó quyết định đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, công tác BVMT và giá trị kinh tế đóng góp cho Nhà nước; nếu các dự án tái chế, xử lý CTRSH được thực hiện chủ yếu bởi các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, một mặt các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong nước sẽ mất thị phần hoạt động, mặt khác khiến thị trường dịch vụ CTRSH lệ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài.
b) Tác động đến cầu trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Gia tăng lượng CTR từ nước ngoài vào Việt Nam, do áp lực từ chính sách hạn chế hoặc cấm nhập khẩu một số loại phế liệu, CTR để tái chế của Trung Quốc và một số nước trên thế giới, dẫn đến việc dịch chuyển lượng phế liệu vào khu vực ASEAN có xu hướng tăng dần, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu, thông tin quản lý, theo dõi hoạt động nhập khẩu phế liệu các năm 2016 và 2017 của Bộ TNMT, năm 2016 tổng khối lượng các loại phế liệu được phép nhập khẩu vào Việt Nam khoảng 3,5 triệu tấn thì sang năm 2017 tổng khối lượng phế liệu đã tăng lên khoảng 7,9 triệu tấn. Việc gia tăng nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất cũng góp phần làm gia tăng chất thải phát sinh từ lượng tạp chất đi kèm phế liệu trong quá trình sử dụng, tái chế phế liệu [21]. 
Phát sinh ngày càng nhiều chất thải nhựa trong CTRSH, hiện nay, NCS chưa có số liệu thống kê cụ thể về tỷ lệ thu gom chất thải nhựa mà chỉ có thống kê về tỷ lệ thu gom CTRSH, trong đó có chất thải nhựa và túi ni lông. Việc phân loại, thu gom chất thải nhựa có thể tái chế thường mang tính chất tự phát ở quy mô hộ gia đình, người thu gom rác và nhặt phế liệu tự do. Chất thải nhựa phát sinh từ các hộ gia đình, chợ, khu vực công cộng chủ yếu được xử lý cùng với CTRSH đã được thu gom; túi ni lông sử dụng thường là loại túi siêu mỏng, khó phân hủy và bị thải bỏ sau một lần sử dụng do giá trị thu hồi để tái chế thấp; tỷ lệ chất thải bao bì, túi ni lông trung bình tại bãi chôn lấp CTRSH chiếm khoảng từ 6 - 8% [21]. Với đặc điểm thời gian phân hủy lâu, tồn tại trong môi trường từ hàng trăm đến hàng nghìn năm, ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm môi trường biển do chất thải nhựa đã trở thành vấn đề môi trường toàn cầu, được chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ và người dân trên toàn thế giới hết sức quan tâm. 
Đẩy nhanh các hoạt động phân loại CTRSH tại các địa phương: 
1) Thông qua các dự án từ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), ví dụ như: năm 2007, dự án phân loại chất thải tại nguồn (3R Hà Nội) được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ thực hiện, dự án bên cạnh việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn phát sinh, đã đưa khái niệm phân loại, thu gom, xử lý chất thải vào chương trình giáo dục tiểu học tại địa phương trong năm học 2007 - 2008; năm 2020, Unilever Việt Nam đã hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) triển khai chương trình khuyến khích phân loại rác tại nguồn gắn liền với xử lý và tái chế rác thải trên toàn TP. Hà Nội đến hết 2025.
2) Phân loại CTRSH để phù hợp với các dự án tái chế, xử lý CTRSH có quy mô lớn; công nghệ tái chế, xử lý CTRSH hiện đại do các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài thực hiện. 
c) Tác động đến chính sách liên quan đến thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Từ năm 2008 đến nay, các quy định pháp luật về thị trường dịch vụ CTRSH được bổ sung nhiều quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan thể hiện trong Luật BVMT; Nghị định, Quyết định của Chính phủ; Thông tư của các bộ chuyên ngành. Trong Luật BVMT 2020 đã có nhiều quy định cụ thể hơn về thị trường dịch vụ CTRSH như sau:
1) Giải quyết các vấn đề môi trường xuyên biên giới như ô nhiễm rác thải nhựa đại dương thông qua cơ chế và khuôn khổ hợp tác quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
2) Xử lý chất thải thông qua các công cụ và mô hình kinh tế và các giải pháp về chính sách như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), công nghệ tốt nhất hiện có (BAT);
3) Xây dựng hệ thống các quy chuẩn về môi trường, hệ thống quan trắc và thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường, kiểm toán môi trường;
4) Đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, quy hoạch và phân vùng môi trường;
5) Phát triển các công cụ kinh tế như ngành công nghiệp môi trường, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, mua sắm xanh, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên;
6) Phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cho các hoạt động BVMT, truyền thông nâng cao nhận thức...;
7) Hợp tác quốc tế lĩnh vực môi trường nói chung có thể thông qua phương thức hợp tác song phương và đa phương dưới hình thức trao đổi kiến thức và kinh nghiệm xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo tăng cường năng lực, truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện dự án, đầu tư liên doanh…
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Thị trường dịch vụ CTRSH tại Việt Nam đã có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhất là tại TP. Hà Nội với 03 dự án, trong đó có dự án tái chế, xử lý CTRSH lớn nhất cả nước (dự án Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý xây dựng tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, đến nay đã đi vào hoạt động). Tuy nhiên, ở trong nước, chưa có doanh nghiệp nào thực hiện dự án tái chế, xử lý CTRSH với quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại; trên địa bàn TP. Hà Nội, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước, hiện đang quản lý, vận hành 02 khu xử lý CTRSH là Nam Sơn và Xuân Sơn với hình thức chôn lấp hợp vệ sinh, Công ty Cổ phần DVMT Thăng Long xử lý CTRSH bằng lò đốt không thu nhiệt nhưng với quy mô nhỏ khoảng 700 tấn/ngày…Bên cạnh đó, các dự án tái chế, xử lý CTRSH giao cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện trên các khu xử lý CTRSH đã được quy hoạch và có mặt bằng, tại TP. Hà Nội, các dự án thực hiện trên khu xử lý CTR Nam Sơn và Xuân Sơn, khi các dự án này đi vào hoạt động thì cơ bản giải quyết được nhu cầu xử lý CTRSH trên toàn TP. Hà Nội với khối lượng khoảng 5.500 tấn. Từ thực tế nói trên, vì hạn chế về quy mô vốn các doanh nghiệp trong nước chưa thể thực hiện các dự án tái chế, xử lý CTRSH với quy mô lớn, nay sẽ tiếp tục bị bị ảnh hưởng vì phải tự thực hiện các công đoạn trong việc giải phóng mặt bằng hay quy hoạch xây dựng các khu xử lý CTRSH.
Đến nay, Việt Nam chưa có QCKT quốc gia về môi trường đối với CTRSH, trên địa bàn TP. Hà Nội cũng chưa ban hành QCKT về môi trường đối với CTRSH. Hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH nói chung được Nhà nước thực hiện theo kế hoạch trên cơ sở quy định về điều kiện hoạt động; đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH quy mô lớn thì chưa có quy định chi tiết vì phụ thuộc vào công nghệ xử lý.
Đối chiếu với các tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ CTRSH được NCS xây dựng tại Chương 1 (Mục 1.5) và tác động từ cam kết về phát triển DVMT của Việt Nam trong quá trình hội nhập KTQT đến thị trường dịch vụ CTRSH, NCS kiến nghị một số vấn đề cần hoàn thiện như sau:
1) Đối với phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH ở trong nước cần hình thành doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH ở trong nước đáp ứng yêu cầu tái chế, xử lý CTRSH với quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, đủ năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài;
2) Đối với chính sách phát triển thị trường dịch vụ CTRSH:
Thứ nhất, quy hoạch các khu xử lý CTRSH quy mô lớn làm hoạch định thu hút đầu tư, hạn chế đầu tư vào một số khu vực đã hình thành CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH tốt mà bỏ qua các khu vực còn lại.
Thứ hai, có cơ chế kiểm tra, giám sát mang tính đặc thù đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH có quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo dự án được vận hành hiệu quả, liên tục.
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 a) Tổ chức quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt ở cấp Trung ương
Giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2021, tổ chức quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ CTRSH ở cấp Trung ương được thực hiện như sau:
1) Bộ TNMT có trách nhiệm [47]: 1) Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xác nhận, điều chỉnh xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT đối với cơ sở xử lý CTRSH; 2) Hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý trong việc phân loại, lưu giữ, tập kết, trung chuyển, vận chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ CTRSH; yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với trường hợp không yêu cầu xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định và các trường hợp khác phát sinh trên thực tế; 3) Tổ chức thực hiện các nội dung về quản lý CTRSH phục vụ công tác lập và triển khai quy hoạch BVMT theo quy định tại Điều 98 Luật Bảo vệ môi trường 2014; 4) Tổ chức quản lý, kiểm tra các hoạt động BVMTvề quản lý CTRSH; 5) Chủ trì và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về CTRSH, quản lý, khai thác, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến quản lý CTRSH; và 6) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý Nhà nước về BVMT đối với CTRSH, Bộ hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt [điểm 5, Điều 79, 97]. Trước khi Luật BVMT 2020 được ban hành, nội dung này giao Bộ Xây dựng thực hiện.
2) Bộ Xây dựng có trách nhiệm: Hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRSH theo quy hoạch được phê duyệt; công bố suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRSH. Ngoài ra, Chính phủ đang giao trách nhiệm cho Bộ Xây dựng tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch quản lý CTR các vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch CTR các lưu vực sông và quy hoạch quản lý CTR vùng liên tỉnh. Đối với CTRSH, việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đang được giao cho Bộ Xây dựng [47].
3) Bộ KHCN được giao chủ trì đánh giá, thẩm định công nghệ xử lý CTRSH mới được nghiên cứu và áp dụng lần đầu ở Việt Nam (theo quy định của Nghị định số 38/2015/ NĐ-CP). Trong khi đó, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP quy định Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với Bộ KHCN và các bộ, ngành liên quan ban hành tiêu chí cụ thể; thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý CTRSH [21].
Luật BVMT 2020 đã có hiệu lực và giao Bộ TNMT là đơn vị tổ chức thực hiện quản lý CTRSH trên toàn quốc, theo đó, Bộ trưởng Bộ TNMT sẽ ban hành tiêu chí về công nghệ xử lý CTRSH; hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại đô thị và nông thôn; hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý CTRSH; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại CTRSH [Khoản 5, Điều 79; 97]; ban hành tiêu chí về công nghệ xử lý CTRSH, hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại đô thị và nông thôn [Khoản 5, Điều 78; 97].
Bộ TNMT đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TNMT thuộc UBND cấp tỉnh, phòng TNMT thuộc UBND cấp huyện; theo đó, đã thống nhất trên toàn quốc về việc giao ngành TNMT về việc tổ chức thực hiện quản lý CTRSH.
[bookmark: _Hlk88153596]b) Tổ chức quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt trên điạ bàn Thành phố Hà Nội
Tại TP. Hà Nội, công tác tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH được giao cho Sở Xây dựng và Sở TNMT cùng các địa phương trong công tác phối hợp thực hiện [121], cụ thể như sau: 1) Sở Xây dựng tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về CTRSH trên địa bàn 12 quận gồm và 01 thị xã gồm: Ba Đình; Bắc Từ Liêm; Cầu Giấy; Đống Đa; Hà Đông; Hai Bà Trưng; Hoàn Kiếm; Hoàng Mai; Long Biên; Nam Từ Liêm; Tây Hồ; Thanh Xuân và thị xã Sơn Tây; và 2) Sở TNMT tham mưu, giúp việc cho UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về CTRSH trên địa bàn 17 huyện còn lại, bao gồm: Ba Vì; Chương Mỹ; Đan Phượng; Đông Anh; Gia Lâm; Hoài Đức; Mê Linh; Mỹ Đức; Phú Xuyên; Phúc Thọ; Quốc Oai; Sóc Sơn; Thạch Thất; Thanh Oai; Thanh Trì; Thường Tín; Ứng Hòa. 
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội; theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở TNMT, các cơ quan, đơn vị liên quan, bàn giao chức năng, nhiệm vụ "quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng" và các nội dung khác có liên quan về Sở TNMT theo quy định của pháp luật từ ngày 24/12/2021.
c) Đánh giá về thực trạng tổ chức quản lý nhà nước cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Chính phủ đã có Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 trong đó giao Bộ TNMT là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về CTR; Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2022 quy định Bộ TNMT là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện quản lý CTRSH trên toàn quốc; Bộ TNMT ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TNMT thuộc UBND cấp tỉnh, phòng TNMT thuộc UBND cấp huyện. Trên thực tế vẫn còn một số hạn chế như sau: 1) Bộ chuyên ngành được giao quản lý CTRSH trước đây là TNMT, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ chưa có Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nên chưa thể thực hiện ngay một số quy định; 2) Tại các địa phương trên toàn quốc, tính đến hết năm 2020, có 35 tỉnh/thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc UBND cấp tỉnh trong vấn đề quản lý CTRSH; 20 tỉnh/thành phố giao Sở TNMT là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc UBND cấp tỉnh trong vấn đề quản lý CTRSH; 08 tỉnh/thành phố giao cho cả hai đơn vị trong việc tham mưu giúp việc UBND cấp tỉnh về quản lý CTRSH [21]. Một số địa phương đã bắt đầu định hướng giao Sở TNMT là cơ quan chuyên môn giúp việc UBND cấp tỉnh/ thành phố trong quản lý CTRSH. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại địa phương, việc chưa thống nhất chức năng, nhiệm vụ của các Bộ chuyên ngành; thiếu quy định về cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thiếu nhân lực thực hiện trong cơ quan chuyên môn duy nhất giúp việc cho UBND cấp tỉnh/ thành phố đã làm tiến độ thực hiện việc giao sở TNMT là cơ quan đầu mối quản lý CRTSH bị chậm lại [21].
Do tổ chức quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ CTRSH vẫn được giao cho nhiều Bộ chuyên ngành tại cấp Trung ương, nhiều Sở chuyên ngành tại địa phương trong một thời gian dài đã dẫn đến công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa được thực hiện một cách thống nhất, hiệu quả, đặc biệt, trong công tác báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu và thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện; cơ chế phối hợp thực hiện các dự án xử lý CTRSH tập trung mang tính chất liên vùng chưa được xây dựng, thực hiện [21]. Những hạn chế này tác động trực tiếp đến năng lực cung ứng dịch vụ CTRSH, chất lượng dịch vụ CTRSH và tính minh bạch trong thị trường dịch vụ CTRSH.

d) Một số vấn đề cần hoàn thiện về tổ chức quản lý nhà nước cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Để khắc phục những hạn chế từ thực trạng tổ chức quản lý Nhà nước cung ứng dịch vụ CTRSH và điều chỉnh một số bất cập từ thực tế triển khai giao ngành TNMT là tổ chức đầu mối duy nhất quản lý CTRSH, NCS đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện như sau:
1) Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức chức Bộ TNMT là Bộ quản lý CTRSH;
2) Kiến nghị UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc trực thuộc theo quy định ngành TNMT thống nhất quản lý CTRSH.
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2.3.2.1. Cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc
Trên cả nước có 1.322 cơ sở xử lý CTRSH, gồm 381 lò đốt CTRSH, 37 dây chuyền sản xuất phân compost, 904 bãi chôn lấp (trong đó chỉ có khoảng 20% là bãi chôn lấp hợp vệ sinh); công nghệ xử lý CTRSH hiện nay đang áp dụng gồm công nghệ chôn lấp, công nghệ tái chế CTRSH làm phân hữu cơ (compost), công nghệ đốt CTRSH không phát điện, công nghệ đốt CTRSH để phát điện, công nghệ Khí hóa; trong các cơ sở xử lý CTRSH, có 78 cơ sở xử lý CTRSH cấp tỉnh, còn lại là các cơ sở xử lý cấp huyện, cấp xã, liên xã [22].
CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH được Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương quan tâm thông qua quy hoạch quản lý CTR (bao gồm CTRSH) từ quy hoạch cấp vùng liên tỉnh (các vùng kinh tế trọng điểm, các lưu vực sông) đến quy hoạch cấp địa phương, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Có 59/63 tỉnh/thành phố đã lập và phê duyệt quy hoạch xử lý CTR trên địa bàn, các tỉnh/thành phố còn lại đang lập và trình phê duyệt quy hoạch, trong đó có TP. Hồ Chí Minh. Các quy hoạch CTR đã lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian qua bao gồm [21]:
1) Quy hoạch quản lý CTR (gồm 08 khu xử lý vùng liên tỉnh) của 04 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Miền Trung, Phía Nam và Đồng bằng Sông cửu long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm2016.
2) Quy hoạch quản lý CTR 03 lưu vực sông gồm lưu vực Sông Cầu, sông Đồng Nai và sông Nhuệ - Đáy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013, Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015.
3) Quy hoạch quản lý CTR khác: Có gần 100% số xã đã có quy hoạch nông thôn mới, trong quy hoạch, mỗi xã đều xác định vị trí điểm chung chuyển, điểm tập kết rác. 
2.3.2.2. Cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
a) Hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
1) Phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển CTRSH: 
Thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ, triển khai cơ giới hóa trong công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội, tại các quận nội thành, nơi có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, ý thức cộng đồng dân cư…, xe thu gom, vận chuyển CTRSH được cơ giới hóa, đầu tư hiện đại như: xe quét hút Hako; xe tải nhỏ < 1,25 tấn; xe cuốn ép rác thải thùng kín, tải trọng từ 3 - 7 tấn, xe > 8 tấn và các xe hooklift >10 tấn (dùng để chuyển tải từ các xe cỡ nhỏ). Phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển CTRSH đảm bảo an toàn vận chuyển, cơ bản kín khít, không rơi vãi nước rỉ rác trên đường vận chuyển. Việc cơ giới hoá phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH không chỉ đáp ứng các yêu cầu về VSMT, tăng tỷ lệ thu gom CTRSH, tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH mà còn hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người lao động và CTRSH; Bên cạnh đó còn ứng dụng công nghệ tin học trong việc giám sát, quản lý, nghiệm thu đối với các xe quét hút, vận chuyển rác sinh hoạt. 
Đối với những quận, huyện còn lại trên địa bàn TP. Hà Nội, xe thu gom, vận chuyển CTRSH còn lạc hậu, chưa được cải tiến qua nhiều năm sử dụng; các điểm cẩu, tập kết rác sinh hoạt còn nhếch nhác chưa có quy chuẩn kỹ thuật; xe ô tô chuyên dùng chưa kín khít, vẫn còn hiện tượng để chảy nước rác ra đường...[26]. Theo kết quả của phiếu khảo sát doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, chỉ có một doanh nghiệp trả lời là có sử dụng xe thu gom CTRSH dùng động cơ chạy bằng điện, theo ý kiến của doanh nghiệp này, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 1.000 xe điện (loại nhỏ, dùng ắc quy; tự chế là chủ yếu), riêng doanh nghiệp này có 200 xe; theo quy định thì phương tiện này không đủ điều kiện lưu hành. 
2) Điểm tập kết CTRSH:  
Trên quan điểm mạng lưới các điểm tập kết CTRSH các xã phải phù hợp với quy hoạch xây dựng của Thành phố, quy hoạch ngành và quy hoạch chung của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt [Mục 1, Điều 14, 115]; đến nay, chưa thấy có văn bản, báo cáo hoặc nghiên cứu nào có số liệu tổng hợp về các điểm tập kết CTRSH tại TP. Hà Nội. Theo kết quả phỏng vấn của NCS với đại diện UBND quận Hà Đông, thực tế đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông chưa có điểm tập kết CTRSH được lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; theo quan sát của NCS tại một số quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội, các điểm tập kết CTRSH được sử dụng trên lòng đường, vỉa hè tại một số vị trí công cộng gần chợ, bến xe buýt, trường học, công viên…
Việc thiếu các điểm tập kết CTRSH, đặc biệt là tại các quận trong nội thành đã làm mất mỹ quan đô thị; nguy cơ mất an toàn giao thông; tác động đến môi trường xung quanh vị trí tập kết rác sinh hoạt, nhất là việc nước rỉ rác chảy ra lòng đường gây ra các mùi hôi, thối.
3) Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt: 
Đến nay, UBND TP. Hà Nội mới đầu tư xây dựng được 02 trạm trung chuyển, chuyển tải CTRSH cỡ vừa và nhỏ (trạm Cao Dương, huyện Thanh Oai với công suất 100 tấn/ngày, đêm; trạm chuyển tải Lâm Du, quận Long Biên với công suất khoảng 300 tấn/ngày, đêm) và 01 trạm chuyển tải Ao Bút, quận Thanh Xuân đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương, đang tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng. CTRSH được thu gom trực tiếp đến điểm trung chuyển, nén ép và vận chuyển đến khu xử lý do các xe vận tải chuyên dụng thực hiện [121].
Thiếu các trạm trung chuyển CTRSH đã khiến hoạt động vận chuyển CTRSH lên khu xử lý chưa thực hiện bằng xe vận chuyển cỡ lớn; CTRSH được vận chuyển bằng xe ép kín hoặc xe tải nhỏ không những làm gia tăng tăng chi phí vận chuyển mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển. 
b) Khu xử lý Chất thải rắn sinh hoạt 
1) Các khu xử lý CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội: 
Trước khi UBND TP. Hà Nội lập quy hoạch xử lý CTR thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014, TP. Hà Nội có 8 khu xử lý CTRSH gồm:  Khu xử lý CTR Sóc Sơn tại xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn; Khu xử lý CTR Việt Hùng tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh; Khu xử lý CTRS Kiêu Kỵ tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Khu xử lý CTRS Cầu Diễn tại quận Nam Từ Liêm;  Khu xử lý CTR Vân Đình tại xã Vân Đình và xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; Khu xử lý CTR Đông Lỗ tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa; Khu xử lý CTR Xuân Sơn tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì;  và Khu xử lý CTR Núi Thoong tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ.
Quy hoạch xử lý CTR của Thành phố Hà Nội dự báo tổng lượng CTR phát sinh, nhu cầu xử lý CTR, xác định các hình thức thu gom vận chuyển và xử lý CTR (trong đó có CTRSH); xác định vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, khu xử lý CTR trên địa bàn Thành phố, từ đó làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống thu gom, vận chuyển, các trạm trung chuyển, các khu xử lý CTRSH trên địa bàn Thủ đô Hà Nội [43]. Hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH được phân làm 3 vùng, cụ thể như sau:
Vùng I - Khu vực phía Bắc: Bao gồm khu vực nội đô lịch sử, các quận (Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên và một phần huyện Thanh Trì), các huyện (Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn); diện tích khoảng 1.150 km2;
Vùng II - Khu vực phía Nam: Bao gồm một phần huyện Thanh Trì, một phần quận Hà Đông, các huyện (Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức); diện tích khoảng 990,0 km2;
Vùng III - Khu vực phía Tây: Bao gồm một phần quận Hà Đông, các huyện (Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ), nội và ngoại thị xã Sơn Tây; diện tích khoảng 1.204,6 km2.
Sau 06 năm (2014 - 2020) thực hiện quy hoạch xử lý CTR thủ đô Hà Nội, chỉ có 01/09 khu xử lý CTRSH đầu tư mới đi vào hoạt động, 02/08 khu xử lý CTRSH được nâng cấp, mở rộng [122]:
Khu xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội): Dự án được nâng cấp, mở rộng; theo quy hoạch giai đoạn I, khu xử lý này có diện tích 83,5 ha, đã khai thác từ năm 1999 và tạm đóng bãi năm 2016; giai đoạn 2 đang vận hành 157 ha với các ô chôn lấp khu phía Nam, đang thực hiện hoàn thành GPMB khu phía Bắc; giai đoạn 3 đang được UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đầu tư mở rộng với diện tích khoảng 12,77 ha, dự kiến năm 2030 diện tích khu xử lý chất thải Nam Sơn là 257 ha. Tại khu xử lý chất thải Nam Sơn, ngoài biện pháp chôn lấp CTRSH, hiện đang thực hiện dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ngày, đêm do Công ty cổ phần nămg lượng môi trường Thiên Ý làm chủ đầu tư, nay đã đi vào hoạt động.
Khu xử lý CTRSH Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội). Dự án được nâng cấp, mở rộng; hiện nay đang vận hành giai đoạn 1 và 2 của khu xử lý; diện tích khoảng 25,2 ha, quy mô diện tích theo quy hoạch đến năm 2030 là 57ha; xử lý CTRSH cho 13 huyện và thị xã Sơn Tây. Ngoài việc áp dụng công nghệ chôn lấp, khu xử lý CTRSH Xuân Sơn có 02 nhà máy xử lý CTRSH bằng phương pháp đốt không phát điện đã đi vào hoạt động: 1) Nhà máy xử lý chất thải bằng phương pháp đốt không phát điện, công suất 700 tấn/ngày của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long; và 2) Nhà máy xử lý chất thải bằng phương pháp đốt không phát điện, công suất 195 tấn/ngày của HTX Thành Công.
Khu xử lý CTRSH Đan Phượng (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội). Dự án đầu tư mới, đã đi vào hoạt động với công suất xử lý 200 tấn/ngày, dùng công nghệ đốt không phát điện; dự án do Công ty cổ phần Thành Quang làm chủ đầu tư, quy mô diện tích theo quy hoạch đến năm 2030 là 5ha. Công ty đã đề xuất đưa công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại để bổ sung cho dây truyền vào giai đoạn 2, nâng công suất xử lý lên 600 tấn/ngày và được UBND thành phố chấp thuận về chủ trương và báo cáo lên Thủ tướng cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch.
Một số khu xử lý CTRSH đã có nhưng phải đóng bãi là Khu xử lý CTRS Kiêu Kỵ, Khu xử lý CTRS Cầu Diễn và Khu xử lý CTR Vân Đình tại xã Vân Đình; khu xử lý CTRSH chưa được nâng cấp là Khu xử lý CTR Việt Hùng.
Công nghệ xử lý CTRSH của TP. Hà Nội được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh là chủ yếu, tỷ lệ xử lý CTRSH bằng phương pháp chôn lấp chiếm khoảng 89%; xử lý bằng phương pháp đốt (không phát điện) chiếm khoảng 11% khối lượng CTRSH được thu gom; công nghệ tái chế phân compost ứng dụng tại khu xử lý Cầu Diễn và Kiêu Kỵ không đạt hiệu quả do hạn chế đầu ra, hiện cả hai cơ sở đều đã dừng hoạt động [122].  
2.3.2.3. Một số hạn chế trong việc đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Trong những năm vừa qua, hệ thống CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH luôn được Nhà nước quan tâm, đầu tư, phát triển trên toàn quốc, đặc biệt là tại các đô thị lớn; hệ thống CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH cơ bản mới góp phần hoàn thiện công tác VSMT, chưa đáp ứng các yêu cầu về môi trường và xã hội; NCS xác định một số hạn chế như sau:
a) Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động đầu tư các cơ sở xử lý CTRSH.
Nguồn vốn nhà nước sử dụng để đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý CTRSH vẫn chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 80% (trong đó, vốn ngân sách chiếm khoảng 35%, vốn ODA chiếm khoảng 45%), vốn của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân chiếm khoảng 20%; tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực xử lý CTRSH trong giai đoạn 2009 - 2014 ước đạt khoảng 6.600 tỷ đồng, trung bình mỗi năm khoảng 1.300 tỷ đồng [16]. 
Nguyên nhân chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư vì lợi nhuận thấp, rủi ro cao như: đơn giá dịch vụ thấp; chi phí đầu tư lớn; thời gian thực hiện dài; tính toán thu hồi vốn phức tạp.
[bookmark: _Hlk95791758]b) Hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt còn nhiều bất cập
Từ thực trạng hệ thống thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội, NCS thấy có nhiều nét tương đồng so với thực trạng chung về hệ thống thu gom, vận chuyển CTRSH trên toàn quốc được Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đánh giá trong Báo cáo tổng kết “nhiệm vụ khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy định về phương tiện, thiết bị thu gom, tập kết, trung chuyển CTRSH trong đô thị năm 2016” [68] và Bộ TNMT đánh giá trong Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 - Chuyên đề Quản lý CTRSH, cụ thể như: 1) Các xe cũ nát vẫn được sử dụng, các xe bằng kim loại không có nắp đậy, khi hoạt động được cơi nới, chứa rác cao che lấp công nhân đẩy rác; 2) Xe máy có gắn thùng, chủ yếu sử dụng các xe máy cá nhân gắn các thùng có hai bánh xe, khích thước không quy định (phần lớn là do các nghiệp đoàn, hợp tác xã, tổ thu gom), chở rác đến các điểm trung chuyển hoặc tập kết thường gây rơi vãi rác, nước rỉ rác, phát tán mùi và gây mất an toàn giao thông; 3) Vận chuyển rác bằng xe ben, xe tải không có nắp đậy, hoạt động trên đường gây rơi vãi rác, nước rỉ rác và phát tán mùi. Lên, xuống rác thủ công gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Xe ben, xe tải không chỉ đang hoạt động ở các đô thị cấp IV, V mà hiện còn hoạt động ở các khu vực ngoại thành, các thành phố lớn; và 4) Một số đô thị sử dụng xe ép rác cũ, cơ cấu ép không có nắp đậy, không có thùng chứa nước rỉ rác.
Theo NCS, có một số nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong hệ thống thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội trong thời gian qua, cụ thể như sau:
Thứ nhất, phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH đầu tư, trang bị nhưng đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp trên một địa bàn; chỉ có quy định chung về trách nhiệm doanh nghiệp là bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định. 
Thứ hai, đã có quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH nhưng thiếu cụ thể về số lượng, quy cách chất lượng phương tiện thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. Từ thực tế này sẽ dẫn đến việc đầu tư cầm chừng, chắp vá, tận dụng lại phương tiện thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt còn có thể sử dụng được.
Thứ ba, thời gian các gói thầu cung ứng dịch vụ còn ngắn đã khiến doanh nghiệp cung ứng dịch vụ không muốn đầu tư, đổi mới phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH.
Thứ tư, công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về phương tiện thu gom, vận chuyển đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ CTRSH còn nhiều bất cập.
Thứ năm, công tác quy hoạch các điểm tập kết CTRSH đã được thể hiện trong quy hoạch xây dựng của Thành phố và quy hoạch chung của huyện nhưng nội dung quy hoạch các điểm tập kết CTRSH chủ yếu liên quan số lượng điểm tập kết CTRSH mà chưa chú trọng đến cơ chế thực hiện, nguồn lực thực hiện nên chưa hình thành đủ các điểm tập kết CTRSH.
c) Hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển các điểm tập kết, trạm trung chuyển, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Thành phố Hà Nội còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ
Theo quy hoạch xử lý CTR thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hà Nội phải có 05 trạm trung chuyển CTRSH tại 3 vùng phục vụ trung chuyển khoảng 6.700-10.200 tấn CTRSH/ngày, đêm, theo đó: vùng I có 02 trạm trung chuyển (Thanh Lâm, huyện Mê Linh; Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm); vùng II có 01 trạm trung chuyển Tả Thanh Oai, huyện Thanh trì; vùng III có 02 trạm trung chuyển (Quốc Oai, huyện Quốc Oai; Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ). Đến nay, do vị trí quy hoạch chưa phù hợp và khó khăn về nguồn vốn ngân sách là hai nguyên nhân chính đã khiến việc đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển CTRSH bị chậm so với tiến độ. 
Tổ chức triển khai đầu tư, xây dựng các khu xử lý CTRSH trong quy hoạch quản lý CTR đã phê duyệt tại các địa phương còn chậm. Tại Hà Nội, sau 06 năm (2014-2020) thực hiện quy hoạch quản lý CTR thủ đô Hà Nội chỉ có 01/ 09 khu xử lý CTR đầu tư mới đi vào hoạt động, 02/ 08 khu xử lý CTR được nâng cấp, mở rộng [122]; việc đầu tư xây dựng các khu xử lý CTRSH mới chỉ tập trung tại các khu xử lý thuộc Vùng I (Sóc Sơn) và Vùng III (Xuân Sơn), trong khí đó vùng II chưa có nhà máy xử lý CTRSH nào hoạt động. Khu xử lý chất thải Nam Sơn nhận CTRSH từ 12 quận và 05 huyện (Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn), khối lượng trung bình 4.500 - 5000 tấn/ngày, đêm; Khu xử lý chất thải Xuân Sơn nhận CTRSH từ 12 huyện và thị xã Sơn Tây, khối lượng trung bình khoảng 1.200 - 1.400 tấn/ngày, đêm; khu xử lý CTR Phương Đình huyện Đan Phượng với công suất khoảng 200 tấn/ngày [122] nhưng hiện nay không còn hoạt động. 
Công nghệ thực hiện tái chế, xử lý CTRSH còn chậm đổi mới thực hiện so với quy hoạch và các cam kết đầu tư, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cung ứng dịch vụ CTRSH; hiệu quả hoạt động của doanhh nghiệp; hạn chế đóng góp về giá trị kinh tế cho Nhà nước. Những công nghệ tái chế, xử lý CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội đang áp dụng còn lại đều có những nét tương đồng so với thực trạng chung về công nghệ tái chế, xử lý CTRSH trên toàn quốc: 1) Chôn lấp CTRSH là chủ yếu, các bãi chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh do bị quá tải nên đã gây ra một số tác động chưa tốt đến môi trường xung quanh khu vực xử lý; 2) Các sản phẩm từ tái chế, xử lý CTRSH còn đơn điệu (phân compost) và chưa có thị trường tiêu thụ rộng rãi; và 3) Công nghệ đốt CTRSH không phát điện có công suất còn nhỏ, có bất cập trong việc lựa chọn công nghệ ban đầu, thiết bị xuống cấp nhanh chóng, thường xuyên hỏng hóc phải bảo dưỡng dẫn đến công suất đốt trên thực tế chưa đáp ứng so với công suất thiết kế.
Thực tế nói trên đã tạo ra một số tác động làm hạn chế năng lực cung ứng và tăng các chi phí liên quan đến hoạt động vận chuyển CTRSH, cụ thể như sau:
1) Gánh nặng xử lý CTRSH đang dồn về khu xử lý CTRSH Xuân Sơn và khu xử lý chất thải Nam Sơn làm quá tải đối với 02 khu vực xử lý CTRSH, tác động đến môi trường xung quanh khu vực xử lý, đây là nguyên nhân gây bức xúc cho người dân xung quanh khu vực, gây gián đoạn việc vận chuyển, xử lý rác thải, phải huy động các cơ quan, hệ thống chính trị tại địa phương chỉ đạo, giải quyết để tránh tồn đọng rác thải gây mất VSMT và mỹ quan đô thị.
2) Khoảng cách từ các điểm tập kết tới khu xử lý rác Nam Sơn (Sóc Sơn) và Xuân Sơn (Sơn Tây) đều khoảng từ 50 km - 80 km, điều này không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển do nhà nước chi trả do quãng đường dài mà còn gián tiếp tiềm ẩn các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ xe chuyển rác và mất an toàn giao thông [122].
Nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong đầu tư, phát triển dự án tái chế, xử lý CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội như sau:
1) Vị trí đầu tư xây dựng các khu tái chế, xử lý CTRSH được thể hiện trong quy hoạch xử lý CTR thủ đô Hà Nội nhưng trên thực tế nhiều vị trí không phù hợp đã phải thay đổi địa điểm thực hiện dự án, gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước trong việc lập quy hoạch và nhiều rủi ro cho chủ đầu tư dự án.
2) Doanh nghiệp phải thực hiện tất cả các công đoạn triển khai dự án, đặc biệt là quá trình giải phóng mặt bằng đã gây ra nhiều khó khăn doanh nghiệp; có doanh nghiệp phải mất đến 3 - 4 năm chỉ để thực hiện được giải phóng mặt bằng, khi đó các bối cảnh khách quan đã tác động đến dự án, nhiều nội dung trong dự án phải thay đổi khiến chủ đầu dự án thực hiện lại từ đầu.
3) UBND TP. Hà Nội chưa có định hướng công nghệ xử lý CTRSH ngay từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, từ một số nguyên nhân làm dự án chậm tiến độ đã kéo theo sự không phù hợp về công nghệ xử lý CTRSH so với định hướng tại thời điểm hiện tại; từ đó, doanh nghiệp phải đề xuất lại công nghệ xử lý CTRSH phù hợp. 
4) Thiếu quy định cụ thể về năng lực doanh nghiệp thực hiện các dự án tái chế, xử lý CTRSH; từ đó, nhiều doanh nghiệp được phép tiếp cận với các dự án tái chế, xử lý CTRSH nhưng trong quá trình thực hiện lại không đủ năng lực, kinh nghiệm dẫn đến việc xin dừng dự án.  
5) Sự phản đối của người dân sống xung quanh các khu vực thực hiện dự án tái chế, xử lý CTRSH; sự phản đổi này bắt nguồn từ thực trạng ô nhiễm môi trường quanh các khu xử lý CTRSH chưa được xử lý triệt để và người dân chưa hiểu, chưa tin tưởng vào dự án, chưa thấy có các quyền lợi khi dự án thực hiện.
2.3.2.4 Một số vấn đề cần hoàn thiện để phát triển cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Trên cơ sở phân tích thực trạng và những đánh giá về CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH, để phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH đáp ứng tình trạng phát sinh CTRSH ngày càng nhiều, trên cơ sở đẩy mạnh thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân, giảm dần các hoạt động đầu tư từ Nhà nước, đáp ứng các tiêu chí về phát triển CSHT, NCS kiến nghị một số vấn đề cần hoàn thiện như sau: 
1) Đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH:
Thứ nhất, quy định cụ thể về CSHT vào trong điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH.
Thứ hai, hoàn thiện có hệ thống các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển CSHT và đơn giá cung cấp dịch vụ CTRSH.
Thứ ba, quy định cụ thể về năng lực doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ CTRSH và các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên quan.
2) Đối với công tác quy hoạch CTR, cần xem xét và hoàn thiện các nội dung liên quan đến quy hoạch CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH.
3) Đối cộng đồng dân cư xung quanh khu vực xây dựng các dự án tái chế, xử lý CTRSH cần có các biện pháp phù hợp để tạo sự đồng thuận khi thực hiện quy hoạch và xây dựng dự án.
4) Đối với công nghệ xử lý CTRSH, các địa phương có định hướng và tiêu chí cụ thể về công nghệ xử lý CTRSH phù hợp với từng thời kỳ phát triển KTXH.
[bookmark: _Toc96072681]2.3.3. Thực trạng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
[bookmark: _Hlk88185113]2.3.3.1. Chính sách pháp luật khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
[bookmark: _Hlk88185188]a) Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và đất đai cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất gắn với các công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, năng lượng) sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.  Trong trường hợp Nhà nước không bố trí được quỹ đất gắn với các công trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, chủ đầu tư dự án được hưởng chính sách như hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về đầu tư [Điều 39, 47];
Chủ dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường tập trung được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai như các đối tượng thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được Nhà nước hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp chủ đầu tư dự án đã ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được khấu trừ theo quy định của pháp luật về đất đai [Điều 40, 47].
Ưu đãi, hỗ trợ vốn đầu tư bằng các nguồn từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác. Nếu chủ đầu tư dự án thực hiện hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung nếu áp dụng công nghệ xử lý có tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau xử lý dưới 30% trên tổng lượng chất thải rắn thu gom thì được vay vốn với lãi suất ưu đãi tối đa không quá 50% mức lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm cho vay, tổng mức vay vốn không quá 80% tổng mức đầu tư xây dựng công trình; được ưu tiên hỗ trợ sau đầu tư hoặc bảo lãnh vay vốn.
b) Nhà nước ưu đãi về chính sách thuế cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải là hoạt động được ưu đãi đầu tư [Điều 16, 96], với hình thức ưu đãi về thuế như sau: 1) áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; 2) miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; và 3) miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
Miễn thuế xuất, nhập khẩu đối máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng và các sản phẩm khác với doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Theo đó các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế [Khoản 19, Điều 16, 10].
Ưu đãi thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh từ hoạt động BVMT [Điều 45, 94].
c) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được Nhà nước hỗ trợ kinh phí nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn thông qua các chương trình và dự án khoa học công nghệ
Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề án nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do cơ sở thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan khoa học thực hiện [Mục 2.5, Khoản 2, II; 94].
d) Nhà nước hỗ trợ đào tạo lao động bằng nguồn vốn ngân sách cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
 Chi phí đào tạo khi cử người lao động đi học tập (do cơ sở xử lý CTR trả lương) được tính vào chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật [Mục 2.6, khoản 2, II; 93]. Trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở kế hoạch đào tạo để chuẩn hoá kiến thức cơ bản cho người lao động tại các cơ sở xử lý CTR, UBND các cấp tuỳ theo khả năng ngân sách của địa phương xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các đối tượng này theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và văn bản hướng dẫn.
đ) Thành phố Hà Nội ban hành một số chính sách khung ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường nói chung và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt nói riêng
[bookmark: _Hlk88185600][bookmark: _Hlk88185504]Tại TP. Hà Nội, với mục đích xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp DVMT nói chung và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH nói riêng; tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển DVMT theo khung chính sách pháp luật phát triển DVMT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành một số chính sách khung như sau:
Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 của UBND TP. Hà Nội phê duyệt triển khai Đề án “Phát triển mạng lưới doanh nghiệp DVMT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch nhằm xây dựng quy hoạch mạng lưới doanh nghiệp DVMT phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, đáp ứng được nhu cầu để xử lý triệt để các loại chất thải trên địa bàn toàn Thành phố; đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực DVMT về số lượng và chất lượng trên địa bàn TP. Hà Nội; phát huy các nguồn lực tự có, thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và tranh thủ trình độ khoa học kỹ thuật của các nước, đặc biệt là các nước có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển để một triển một số loại hình doanh DVMT, đặc biệt là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý CTR thông thường trên địa bàn thành phố; theo đó, UBND Thành phố khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý CTRSH theo hướng giảm ô nhiễm môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiết kiệm tài nguyên đất.
2.3.3.2. Hoạt động doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
a) Phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
1) Trên toàn quốc: Trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và đi vào hoạt động; số lượng các cơ sở cung ứng dịch vụ liên tục tăng đều trong các năm, năm 2010 là 382 cơ sở, năm 2013 là 547 cơ sở, năm 2015 là 706 cơ sở, đến năm 2017 cả nước có 881 cơ sở [69]. Sự gia tăng quy mô vốn và lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH một mặt thể hiện sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội đối với lĩnh vực này, mặt khác thể hiện sự phát triển của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và nhu cầu thu gom, xử lý CTRSH đang rất cao. 
Tuy nhiên, quy mô vốn của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH vẫn còn nhỏ và số doanh nghiệp có quy mô sử dụng nhiều lao động còn rất ít:
1) Doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 1 tỷ đồng đang có xu hướng giảm dần, thay vào đó là sự gia tăng các doanh nghiệp có quy mô vốn từ 1 đến 5 tỷ đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vốn từ 10 đến 200 tỷ đồng có sự gia tăng mạnh mẽ, đối với doanh nghiệp có quy mô vốn trên 500 tỷ đồng có sự gia tăng nhẹ. Năm 2013, các doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm 52%, từ 50 - 200 tỷ chiếm 10%, trên 500 tỷ chiếm 2%; Năm 2014, các doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm 50%, từ 50 - 200 tỷ chiếm 12%, trên 500 tỷ chiếm 2% [69]. 
2) Nếu như năm 2009 tổng số lao động là 31.738 người, năm 2013 tăng lên 51.480, năm 2016 tăng lên 58.610 người. Năm 2014, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH sử dụng dưới 50 người chiếm 76%, trên 500 người chiếm 2,7%, trên 1.000 người chiếm 1% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này [69].
3) Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải sinh hoạt đã có sự cải thiện đáng kể, tăng từ 3,229 triệu đồng năm 2010 lên 7,536 triệu đồng trong năm 2017; như vậy thu nhập bình quân một tháng của người lao động đã tăng hơn 2 lần trong vòng 6 năm, mức tăng này tương đương với mức tăng chung của toàn ngành kinh tế (tăng khoảng 30%/năm) [69].
Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH được quan tâm đầu tư và phát triển liên tục trong các năm gần đây, nếu năm 2009 là 3.346 tỷ đồng thì năm 2014 nâng lên 15.524 tỷ đồng và năm 2017 là 23.181 tỷ đồng. Tuy nhiên,  giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ này còn rất thấp, năm 2010 chỉ chiếm 0.058 % thì đến năm 2014 mới chiếm 0.232 %  so với toàn ngành CNMT [69].
2) Trên địa bàn TP. Hà Nội: Tại các quận, thị xã và khu vực thị trấn tại các huyện có Công ty môi trường đô thị (URENCO) hay Công ty dịch vụ công ích thành phố, quận/huyện đảm nhận việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH đô thị. Tại khu vực nông thôn, do triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nên công tác thu gom, vận chuyển CTRSH nông thôn có chuyển biến tích cực, CTRSH phần lớn là do các hợp tác xã, tổ đội thu gom tự quản đảm nhiệm. Đến nay, 100% CTRSH trên địa bàn thành phố được giao cho các doanh nghiệp môi trường thực hiện.
Bên cạnh các doanh nghiệp Nhà nước, xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH được thực hiện rộng rãi trên địa bàn TP. Hà Nội; trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020, trên địa bàn TP. Hà Nội có 22 doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ CTRSH, ngoài các doanh nghiệp Nhà nước, có 10 doanh nghiệp tư nhân và HTX cung ứng dịch vụ CTRSH.
Các dự án tái chế, xử lý CTRSH có quy mô lớn vẫn do doanh nghiệp Nhà nước thực hiện, các dự án tái chế, xử lý CTRSH quy mô nhỏ đã có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân và HTX, cụ thể: 1) Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội quản lý khu xử lý chất thải Nam Sơn và Xuân Sơn; 2) Nhà máy xử lý chất thải bằng phương pháp đốt không phát điện công suất 700 tấn/ngày, đêm của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long; 3) Nhà máy xử lý chất thải bằng phương pháp đốt không phát điện, công suất 195 tấn/ngày, đêm của HTX Thành Công; và 4) Dự án xử lý CTRSH tại huyện Đan phượng do Công ty cổ phần Thành Quang dùng công nghệ đốt không phát điện, hoạt động với công suất xử lý 200 tấn/ngày, đêm [122].
Phần lớn các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội chỉ tham gia cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH: Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020, trên địa bàn TP. Hà Nội có 22 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH nhưng có đến 18 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
Bảng 2.6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Chất thải rắn sinh hoạt                                           trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2020
	TT
	Tên Đơn vị
	Dịch vụ cung ứng

	1
	Công ty TNHH MTV môi trường đô thị         Hà Nội
	- Quản lý, vận hành 02 khu xử lý CTR (Nam Sơn và Xuân Sơn).
- Các chi nhánh thực hiện cung ứng dịch vụ CTRSH tại một số quận nội thành.

	2
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tây Đô
	Thu gom, vận chuyển

	3
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm
	Thu gom, vận chuyển

	4
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì
	Thu gom, vận chuyển

	5
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn
	Thu gom, vận chuyển

	6
	Công ty Cổ phần môi trường và công trình       đô thị Sơn Tây 
	Thu gom, vận chuyển

	7
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông Anh
	Thu gom, vận chuyển

	8
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Xuân Mai
	Thu gom, vận chuyển

	9
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Đông
	Thu gom, vận chuyển

	10
	Hợp tác xã Thành Công
	Thu gom, vận chuyển; xử lý bằng lò đốt không thu nhiệt

	11
	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ cao Minh Quân
	Thu gom, vận chuyển

	12
	Công ty Cổ phần DVMT Thăng Long
	Thu gom, vận chuyển; xử lý bằng lò đốt không thu nhiệt

	13
	Công ty Cổ phần công trình đô thị Phú Thành
	Thu gom, vận chuyển

	14
	Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Nam Thăng Long
	Thu gom, vận chuyển

	15
	Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Long Biên
	Thu gom, vận chuyển

	16
	Công ty Cổ phần xử lý chất thải xây dựng và Đầu tư phát triển môi trường Hà Nội
	Thu gom, vận chuyển

	17
	Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa
	Thu gom, vận chuyển

	18
	Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên
	Thu gom, vận chuyển

	19
	Công ty Cổ phần môi trường Tân Hội
	Thu gom, vận chuyển

	20
	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng
	Thu gom, vận chuyển

	21
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Toàn Cầu
	Thu gom, vận chuyển

	22
	Công ty cổ phần Thành Quang
	Xử lý bằng lò đốt không thu nhiệt


Nguồn: NCS khảo sát
b) Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển Chất thải rắn sinh hoạt
1) Trên toàn quốc: Hình thức thu gom, vận chuyển CTRSH phổ biến tại Việt Nam bao gồm: Thu gom tại các vị trí công cộng: hình thức này sử dụng các vị trí lưu giữ chung, có diện tích lớn làm địa điểm để thu gom và nhận CTRSH; Thu gom theo cụm dân cư: xe thu gom dừng tại các vị trí được quy định và người dân đổ CTRSH vào xe. Các xe thu gom đã đầy sẽ được vận chuyển đi đến trạm trung chuyển hay cơ sở xử lý; và Thu gom tại nhà: nhân viên thu gom chất thải đến từng hộ gia đình, mang thùng chứa chất thải đến xe thu gom, đổ sạch và trả về chỗ cũ, đây là hình thức không có sự tham gia của cư dân. 
Tỷ lệ thu gom, vận chuyển CTRSH trên cả nước tăng theo từng năm, tỷ lệ thu gom năm 2010 đạt 81%, năm 2011 đạt 82%, năm 2012 đạt 83%, năm 2013 đạt 83,5 - 84% và năm 2017 đạt 85,5% [21], cụ thể như sau:
Một là Tỷ lệ thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị năm 2008 đạt khoảng 80 - 82%, năm 2010 đạt khoảng 82 - 85% [6]; giai đoạn 2013 - 2014 đạt khoảng 84% - 85%; giai đoạn 2018-2019 đạt khoảng 92% [21]. Theo báo cáo từ các địa phương, ở một số đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có tỷ lệ thu gom khu vực nội thành đạt mức tuyệt đối 100% như Tp. Hồ Chí Minh; Đà Nẵng, Hải Phòng; Hà Nội đạt khoảng 98% ở 11 quận nội thành (quận Hà Đông đạt 96% và Thị xã Sơn Tây đạt 94%); Huế đạt 95%...;đô thị loại 2 và 3 đều đạt tỷ lệ thu gom ở khu vực nội thành trên 80% - 85%; đô thị loại 4 và 5 thì công tác thu gom được cải thiện không nhiều do nguồn lực vẫn hạn chế, thu gom CTRSH phần lớn do các HTX hoặc tư nhân thực hiện nên thiếu vốn đầu tư trang thiết bị thu gom. Mặt khác, ý thức người dân ở các đô thị này cũng chưa cao nên vẫn có gia đình không sử dụng dịch vụ thu gom rác [9]. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị cấp vùng cao nhất là vùng Đông Nam Bộ với 98,6%, tiếp theo là vùng ĐBSH với 96,8%, thấp nhất là vùng Tây Nguyên với 62,5% [21].
Hai là Tại khu vực nông thôn, việc thu gom, vận chuyển CTRSH phần lớn là do các HTX, tổ đội thu gom tự quản đảm nhiệm với chi phí thu gom thỏa thuận với người dân đồng thời có sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2014, tỷ lệ thu gom CTRSH tại khu vực nông thôn trung bình đạt khoảng 40 - 55%, các vùng sâu, vùng xa tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 10%. Như vậy, với lượng CTRSH nông thôn phát sinh khoảng 31.500 tấn/ngày, sẽ còn khoảng 15.000 tấn CTRSH khu vực nông thôn chưa được thu gom hằng ngày [9]. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2019, tỷ lệ thu gom CTRSH nông thôn trung bình toàn quốc đạt khoảng 66% và có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương. Một số địa phương có tỷ lệ thu gom CTRSH nông thôn cao như Hà Nội (88,0%), Ninh Thuận (85,8%), Đồng Nai (98,9%), một số tỉnh có tỷ lệ thu gom thấp như Hòa Bình (31,0%), Đắk Lắk (22,4%), Điện Biên (12,0%) và thấp nhất là Lai Châu (11,7%). Nếu xét theo vùng, vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ thu gom cao nhất (87,5%); tiếp đến là vùng ĐBSH (84,7%); vùng có tỷ lệ thu gom thấp nhất là Tây Nguyên (29,1%) [21]. Tại nhiều khu vực nông thôn, do không thuận tiện về giao thông, dân cư không tập trung, nên còn tồn tại hiện tượng người dân tự tiêu hủy chất thải tại gia đình bằng các hình thức thủ công hoặc vứt bừa bãi chất thải ra sông suối, đổ thải tại khu vực đất trống mà không có sự quản lý của chính quyền địa phương. Nếu CTRSH được thu gom thì hầu hết cũng để lộ thiên tập trung tại một khu vực riêng, không có các quy trình BVMT hợp vệ sinh (lót thành đáy hố chôn, thu gom và xử lý nước rỉ rác, lấp đất che phủ…) hoặc được xử lý bằng hình thức đốt thủ công [21]. 
2) Trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tỷ lệ thu gom, vận chuyển CTRSH trong ngày tại các quận nội thành đạt khoảng 98% - 99% (quận Hà Đông đạt 96% và Thị xã Sơn Tây đạt 94%); tại các huyện đạt 87% - 88%. 
Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020: 1) Giai đoạn từ 2008 - 2017, Thành phố giao cho các quận, huyện trên địa bàn tự tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom , vận chuyển CTRSH trên địa bàn; 2) Giai đoạn 2017 - 2020, công tác duy trì VSMT, thu gom rác sinh hoạt tại các quận, huyện được Thành phố quyết định thực hiện theo phương thức đấu thầu tập trung với tổng cộng 26 gói thầu, thực hiện trong 3 năm 10 tháng (đến hết năm 2020) với tổng giá trị là 4.370 tỷ đồng; và 3) Từ ngày 1/1/2021, TP. Hà Nội giao lại cho các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ vệ sinh trên địa bàn với thời gian là 3 năm (2021 - 2023) hoặc 5 năm (2021 - 2025) thực hiện tại các huyện Gia Lâm, Ba Vì và quận Thanh Xuân; có 30 gói thầu được thực hiện với giá trị hơn 6.700 tỷ đồng [27]. 
Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020, doanh nghiệp hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội có một số điểm nổi bật như sau:
1) Khối lượng CTRSH phát sinh sau đấu thầu còn nhiều, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017 - 2020, tổng chi phí sau điều chỉnh là hơn 4.961 tỷ đồng, chênh lệch tăng hơn 591 tỷ đồng so với dự toán ban đầu; Tại Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý 2 địa bàn (huyện Chương Mỹ và  huyện Quốc Oai), theo hồ sơ thầu ban đầu, chi phí thu gom rác sinh hoạt tại địa bàn huyện Chương Mỹ là 116 tỷ đồng và Hoài Đức 80 tỷ đồng nhưng đến nay đã phát sinh khoảng 63 tỷ đồng, trong đó, địa bàn huyện Chương Mỹ 31 tỷ đồng (thành 147 tỷ đồng) và Quốc Oai 32 tỷ đồng (thành 112 tỷ đồng) [24].
2) Đã có doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trúng nhiều gói thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân trúng 6 gói thầu, trong đó 4 gói với tư cách là nhà thầu độc lập và 2 gói là thành viên liên danh với tổng giá trị lên tới 1.147 tỷ đồng; và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội trúng 5 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu 910 tỷ đồng [18].
3) Các gói thầu đã và đang bị chia nhỏ địa bàn cung ứng dịch vụ, cụ thể như:  Trên địa bàn huyện Đan Phượng, Thạch Thất, mỗi huyện được chia thành 02 gói thầu cho các đơn vị cung ứng dịch vụ; Trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng và Nam Từ liêm, mỗi quận có 02 phường giao cho Công ty cổ phần DVMT đô thị Từ Liêm, phần còn lại giao cho Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội - Chi nhánh Hai Bà Trưng và Chi nhánh Cầu Diễn thực hiện; và đặc biệt hơn, trên địa bàn quận Long Biên có đến 3 đơn vị là Công ty cổ phần công trình đô thị Phú Thành, Công ty môi trường đô thị Gia Lâm, Công ty môi trường đô thị Long Biên cùng thực hiện, điều này khiến công tác tổ chức thu gom và quản lý thiếu đồng bộ, hoạt động còn manh mún, hình thành nhiều điểm mất vệ sinh tại khu vực điểm ráp ranh giữa các đơn vị, quận, huyện và khó phát triển cơ giới hoá phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH.
4) Phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đã dần được thay thế bằng phương thức đấu thầu rộng rãi.
5) Thời gian thực hiện các gói thầu dần được nâng cao, trung bình từ 1 năm, 3 năm 10 tháng, 5 năm, đã thực sự giúp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH yên tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
6) Nhiều nhà thầu là doanh nghiệp tư nhân và HTX đã mở rộng được phạm vi cung ứng dịch vụ như: Công ty Cổ phần DVMT Thăng Long cung ứng dịch vụ tại huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên, một phần quận Hoàng Mai; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Rau sạch Sông Hồng cung ứng dịch vụ tại huyện Ứng Hoà, huyện Ba vì, huyện Mê Linh, quận Bắc Từ Liêm; và HTX Thành Công cung ứng dịch vụ tại quận Thanh Xuân, huyện Hoài Đức và một nửa địa bàn huyện Đan Phượng và huyện Thạch Thất.
7) Có doanh nghiệp trúng thầu nhưng không đủ năng lực thực hiện. Trong giai đoạn 2017 - 2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đã trúng đến 6 gói thầu VSMT lớn trên địa quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Mỹ Đức, Mê Linh, Thanh Trì với tư cách độc lập lẫn liên danh, trị giá 1.150 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi trúng thầu, công ty liên tục để phát sinh nhiều vấn đề như không đủ xe, thiết bị thu gom, vận chuyển CTRSH; theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Nội, có thời điểm (từ ngày 1/10/2019 - 6/10/2019), khối lượng rác sinh hoạt mà Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân cần thu gom, vận chuyển về xử lý bằng 0, trong khi khối lượng mỗi ngày cần thực hiện là hơn 40 tấn [28]. 
8) Có nhà thầu thiếu năng lực cung ứng dịch vụ CTRSH, vi phạm quy định pháp luật nhưng vẫn trúng thầu: Trong các gói thầu giai đoạn 2017-2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân đã trúng 6 gói thầu VSMT lớn, trị giá 1.150 tỉ đồng, nhưng đã có nhiều vi phạm liên quan hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH nhưng trong gói thầu VSMT giai đoạn 2021-2025 tại quận Hà Đông, doanh nghiệp này đổi tên là Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội, vẫn trúng thầu.
c) Cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý thải rắn sinh hoạt
Trên toàn quốc, khoảng 71% (tương đương 35.000 tấn/ngày) tổng khối lượng CTRSH được thu gom, được xử lý bằng phương pháp chôn lấp (chưa tính lượng bã thải từ các cơ sở chế biến compost và tro xỉ phát sinh từ các lò đốt); 16% (tương đương 7.900 tấn/ ngày) được xử lý tại các nhà máy chế biến compost; 13% (tương đương 6.400 tấn/ngày) được xử lý bằng phương pháp đốt [22].
Tại Hà Nội, tỷ lệ xử lý CTRSH bằng phương pháp chôn lấp chiếm khoảng 89%, xử lý bằng phương pháp đốt (không phát điện) chiếm khoảng 11% khối lượng CTRSH được thu gom [122].
Đa số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH đều do doanh nghiệp Nhà nước thực hiện, một số doanh nghiệp trong nước tham gia cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH bằng phương pháp đốt CTRSH không phát điện nhưng ở quy mô nhỏ; xuất hiện nhiều doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài tham gia cung ứng dịch vụ xử lý CTRSH với quy mô lớn, công nghệ hiện đại như : 1) Nhà máy đốt rác phát điện của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Cần Thơ); công suất thiết kế của nhà máy là 400 tấn/ngày, đêm, công suất hiện tại đạt 350 tấn/ngày, đêm; tổng kinh phí đầu tư là 1.057 tỷ đồng, thời gian bắt đầu xây dựng là tháng 6 năm 2017, thời gian đi vào hoạt động là tháng 11 năm 2018. Công nghệ này là công nghệ đốt rác trực tiếp, toàn bộ rác thải được đưa vào ủ để loại bỏ nước sau đó đưa vào đốt [22]; 2) Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội với dự án Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý  xây dựng tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng do nhà đầu tư nước ngoài thi công và vận hành; nhà máy đốt rác phát điện trên có công suất xử lý 4.000 tấn rác/ngày, dự kiến lượng điện thu được từ nhà máy khoảng 75 MW điện mỗi giờ [122].
2.3.3.3. Một số vấn đề cần hoàn thiện để phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2021, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng thành lập mới, đã hình thành lực lượng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH hùng hậu, đa dạng loại hình (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và HTX, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), từ đó góp phần nâng cao năng lực nguồn cung trong thị trường dịch vụ CTRSH.
a) Một số hạn chế trong phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn           sinh hoạt 
Phần lớn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vẫn chưa tiếp cận được các ưu đãi bởi các quy định pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH được quy định trong rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật BVMT; Luật Đầu tư; Luật Đất đai; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thuế GTGT; Luật Tài nguyên nước, từ đó đã tạo sự chồng chéo, phân tán, chưa thống nhất và không đồng bộ giữa các quy định; còn nhiều khoảng trống pháp lý chưa được giải quyết, đặc biệt đang thiếu các cơ chế nhằm triển khai áp dụng. NCS trình bày một số ví dụ cụ thể như sau: 1)  Ưu đãi Thuế GTGT với hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh từ hoạt động BVMT [Điều 45, 48], nhưng trong 25 danh mục hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế [Điều 5, 94] và các hàng hoá, dịch vụ được tính ở mức thuế suất 0% và 5% NCS không thấy danh mục hàng hoá từ sản xuất, kinh doanh sản phẩm trong hoạt động dịch vụ CTRSH; mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ còn lại. Luật Thuế GTGT quy định đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, như vậy, thuế GTGT thu theo danh mục hàng hóa, dịch vụ không thu theo mục đích sử dụng; đối tượng không chịu thuế, thuế suất thuế GTGT do Quốc hội quyết định chứ không phải Chính phủ theo như quy định tại khoản 2 Điều 45 của Nghị định số 19/NĐ-CP. 2) Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước xác định đối tượng được hưởng ưu đãi tín dụng đầu tư gồm các cơ sở xử lý rác thải, trong đó chỉ quy định danh mục các dự án nhóm A, B, dự án trên 50 tỷ đồng, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay có 46 dự án do các địa phương đề xuất quy mô dưới 50 tỷ đồng đang tồn đọng, không được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi. Bên cạnh đó, với mức vay tối đa 70% và lãi suất do Bộ Tài chính công bố thì các dự án cũng gặp khó khăn trong việc trả nợ vốn vay. 
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH ở trong nước nói chung và tại TP. Hà Nội nói riêng thường có quy mô nhỏ (vốn, công nghệ - thiết bị, lao động, phạm vi hoạt động); doanh nghiệp tư nhân chủ yếu cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, hoạt động tái chế, xử lý CTRSH thường do doanh nghiệp Nhà nước thực hiện; cơ bản đang áp dụng công nghệ, thiết bị đã lạc hậu, kém chất lượng, mới chỉ đáp ứng được nhu cầu VSMT chưa tạo gia các giá trị kinh tế khác cho doanh nghiệp và Nhà nước. Nguyên nhân là do Nhà nước có ưu đãi, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH nhưng lại thiếu những quy định cụ thể về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH nên đã có doanh nghiệp không đủ năng lực tham gia cung ứng dịch vụ CTRSH và dễ dàng rút khỏi thị trường dịch vụ này.
b) Một số vấn đề để hoàn thiện và phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Đối chiếu với các tiêu chí về phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, để phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH đáp ứng đủ về số lượng gắn liền với nâng cao chất lượng, NCS đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện như sau: 
1) Thống nhất trong chính sách pháp luật các quy định về ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH. 
2) Hình thành mạng lưới doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các điạ phương, đáp ứng nhu cầu xử lý CTRSH. 
3) Phát triển, mở rộng quy mô doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, hình thành những doanh nghiệp trong nước đủ mạnh thực hiện các dự án tái chế, xử lý CTRSH quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại.
4) Công khai thông tin về năng lực doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
5) Hoàn thiện quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
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a) Các nguyên tắc bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt
BVMT là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; BVMT phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ môi trường hoặc  gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường và bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật [Điều 4, 95].
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng; [Khoản 2, Điều 4, 47]. Được cung cấp miễn phí các dụng cụ cho người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, sản phẩm thải bỏ tại nguồn [Điểm c, Khoản 1, Điều 48, 48].
Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTRSH là các hộ gia đình được quy định cụ thể hơn trong các mục 3,4,5 Điều 75 Luật BVMT 2020.
b) Quy định xử phạt đối với chủ nguồn thải chất thải rán sinh hoạt vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017; ngày 10 tháng 7 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2021; theo đó, chủ nguồn thải CTRSH vi phạm các quy định về BVMT nơi công cộng được quy định tại các nội dung đan xen trong Điều 20 và Điều 28 [50] và được sửa đổi, bổ sung như sau [58].
1) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.
2) Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.
3) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.
4) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị, hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố. 
5) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ CTRSH theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao CTRSH cho đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.
6) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hoạt động quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, lễ hội, khu du lịch, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng không thu gom chất thải trong phạm vi quản lý theo quy định.
7) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với chủ đầu tư xây dựng mới khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu chung cư có hành vi bàn giao công trình đưa vào sử dụng mà không có thiết bị, phương tiện thu gom, tập trung CTRSH phù hợp với khối lượng, chủng loại chất thải và đủ khả năng tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các hộ gia đình trong khu dân cư; Không có nơi tập trung rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường và đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng.
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a) Trên toàn quốc
Luật BVMT 2014; Luật BVMT 2020; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT 2014; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định rất rõ trách nhiệm của chủ nguồn thải CTRSH phải thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn. Luật BVMT 2020 quy định: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có trách nhiệm giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân [điểm 7, Điều 75, 97]. Đến nay, phần lớn CTRSH chưa được phân loại tại nguồn, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vẫn thực hiện mang tính khuyến khích, chưa có tính cưỡng chế cao.
Phân loại CTRSH tại nguồn giữ một vai trò quyết định và ảnh hưởng đến toàn bộ việc cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH, mục đích của phân loại CTRSH tại nguồn là tách các chất thải có giá trị tái chế cao ngay tại nguồn thải, đặc biệt là thành phần hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học chiếm tỷ lệ cao (60 - 80%). Phân loại CTRSH tại nguồn sẽ nâng cao tỷ lệ tái chế và chất lượng sản phẩm tái chế; làm giảm khối lượng CTRSH cần xử lý chôn lấp, từ đó tiết kiệm được các chi phí xử lý, giảm ảnh hưởng đến công suất các bãi chôn lấp, nhất là trong điều kiện quỹ đất để dành cho các bãi chôn lấp ngày càng hạn chế và điều kiện VSMT trong, xung quanh bãi chôn lấp hiện chưa đáp ứng các yêu cầu về môi trường; giảm khối lượng chất thải cần xử lý là tiền đề quan trọng để thực hiện việc thu phí rác thải sinh hoạt thải theo khối lượng.
Phân loại CTRSH tại nguồn trên phạm vi toàn quốc được thực hiện tại một số địa phương như: TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm chương trình phân loại CTRSH từ những năm 1999; Hưng Yên (2012 - 2014); Bắc Ninh (2014); Lào Cai (2016); Bình Dương (2017 - 2018); Đồng Nai (2016 - 2018); Đà Nẵng (2017); Hà Tĩnh (2019)...[21].
b) Trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Năm 2007, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm), đây là dự án phân loại chất thải tại nguồn (3R Hà Nội) được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ thực hiện; dự án bên cạnh việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn phát sinh, đã đưa khái niệm phân loại, thu gom, xử lý chất thải vào chương trình giáo dục tiểu học tại địa phương trong năm học 2007 - 2008. Dự án được nhân rộng mô hình sang các khu vực tiếp theo tại các địa bàn phường: Nguyễn Du; Thành Công; Láng Hạ; tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc, việc phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn Hà Nội không được duy trì.
Năm 2020, URENCO Hà Nội triển khai thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 18 phường quận Hoàn Kiếm bước đầu đã đạt được các mục tiêu đề ra: đã giảm thiểu được 1% trên tổng khối lượng CTRSH trung bình phát sinh (khoảng 500 tấn); thu hút được các nguồn lực xã hội, các Nhà tài trợ quan tâm đến bảo vệ môi trường cùng tham gia thực hiện dự án phân loại rác tại nguồn như Unilever Việt Nam, Nestle’ Việt Nam…; dự án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền, UBND Quận Hoàn Kiếm đã ban hành kế hoạch Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2020 về việc triển khai thực hiện chương trình “Quản lý, phân loại rác, phòng chống rác thải nhựa và túi nilong trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Phương án 121/PA -UBND ngày 30/6/2020 về việc quản lý, phân loại và thu gom rác thải thải tại nguồn trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm. 
Theo kết quả khảo sát của NCS đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ  thu gom, vận chuyển CTRSH và chủ nguồn thải CTRSH tại TP. Hà Nội có được một số nội dung liên quan đến hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn, cụ thể như sau:
1) 100% người dân được hỏi sẵn sàng hợp tác để thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn và họ quan tâm đến dụng cụ để phối hợp thực hiện phân loại.
2) Có 01 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH đã thí điểm mô hình phân loại CTRSH tại nguồn với quy mô tại 01 phường (thuộc quận nội thành), triển khai tại: Khu vực tập trung dân cư theo các nhà liền kề, tại các làng nay là các tổ dân phố; 01 toà trung cư; và khu đô thị riêng biệt có thu nhập khá. Sau 06 tháng thực hiện, việc phân loại CTRSH tại nguồn đã có những kết quả khả quan: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu tư đồng bộ dụng cụ lưu và thu gom CTRSH, phát tờ rơi tuyên truyền, tặng quà quy đổi với các hoạt động phân loại CTRSH và người dân tích cực phối hợp với doanh nghiệp thu gom CTRSH để phân loại rác sinh hoạt; tuy nhiên, số kinh phí phát sinh lớn (hơn 600 triệu đồng) khiến cho dự án thí điểm của doanh nghiệp phải tạm dừng.
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Đến nay, trong quá trình nghiên cứu các tài liệu, NCS chưa thấy có thống kê nào ghi nhận kết quả giảm thiểu CTRSH phát sinh tại các địa phương, theo chỉ số phát sinh CTRSH theo đầu người/ngày trong giai đoạn từ năm 2008 - 2020 có dấu hiệu giảm dần qua các năm, cụ thể trong bảng 2.3: Khối lượng CTRSH và chỉ số CTRSH phát sinh theo ngày tại TP. Hà Nội, giai đoạn 2010 - 2019.
Giảm thiểu CTRSH phát sinh hiện nay đang tập trung nhiều vào việc giảm thiểu các sản phẩm là túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân huỷ. Theo kết quả khảo sát của NCS đối với chủ nguồn thải CTRSH tại TP. Hà Nội, 100% người dân được hỏi đều có sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông nhưng cho rằng các sản phẩm này còn đắt, phổ biến là các túi thay thế tại siêu thị khi mua hàng; các túi ni lông vẫn tiện lợi, rẻ, dễ lấy. Như vậy, có thể thấy rằng, việc chưa giảm thiểu được nhiều túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân huỷ là do các sản phẩm thay thế sản phẩm này chưa có nhiều, khó tìm và giá thành cao.
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Trong thời gian qua, trên địa bàn TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về BVMT nói chung và hoạt động phân loại, giảm thiểu CTRSH nói riêng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phố về BVMT và dịch vụ CTRSH, cụ thể như sau:
1) Đối với các hoạt động tuyên truyền về công tác BVMT: Xây dựng các chương trình truyền thông về môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa các nội dung về hoạt động BVMT vào tài liệu sinh hoạt chi bộ, vào các trang Web của UBND Thành phố, Sở TNMT, trên Facebook…; Phát động phong trào BVMT trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng tiêu chí về BVMT và định kỳ đánh giá, kịp thời khen thưởng các cơ quan đơn vị, gia đình, làng và khu phố có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT; Tổ chức các sự kiện về môi trường như: ngày môi trường thế giới; ngày làm thế giới sạch hơn...kêu gọi mọi tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia; huy động sự tham gia của cộng đồng trong các sự kiện hoạt động BVMT tại địa phương; và Tăng cường nội dung giảng dạy về BVMT tại các trường phổ thông trên địa bàn.
2) Đối với các hoạt động tuyên truyền về phân loại, giảm thiểu, thu gom CTRSH: Thứ nhất, tuyên truyền về sản phẩm túi túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần khó phân hủy thông qua các chương trình trên đài truyền hình, đài phát thanh của Trung ương và Hà Nội, báo Kinh tế - Đô thị nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, hướng đến thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần khó phân hủy; Thứ hai, thí điểm các mô hình phân loại rác thải tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố, cụ thể: Chùa Quán Sứ, Chùa Hà, Chùa Hương, Phủ Tây Hồ, Văn miếu Quốc Tử Giám và tại nhà ga, bến xe trên địa bàn Thành phố; đồng thời, kêu gọi các đơn vị quản lý nhà ga, bến xe ký cam kết không sử dụng túi ni lông và đồ nhựa sử dụng một lần khó phân hủy trên tàu, xe; và Thứ ba, vận động người dân tham gia thu gom rác thải, làm vệ sinh hàng tuần tại các khu đô thị.
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Gắn liền với quá trình phát triển KTXH, cuộc sống của người dân đã có nhiều cải thiện, tiến bộ; bên cạnh đó, phát sinh CTRSH vừa là áp lực cho quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH nhưng cũng là động lực để phát triển và hoàn thiện nguồn cung trong thị trường dịch vụ CTRSH; hơn nữa, nhận thức nói chung của người dân về BVMT đã được nâng cao. Tuy nhiên, các quy định có liên quan đến chủ nguồn thải CTRSH hiện còn bộc lộ nhiều hạn chế, cần khắc phục, cụ thể như sau:
a) Quy định xử phạt đối với chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng còn tồn tại một số bất cập
Công tác xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi vứt, thải bỏ CTRSH ra nơi công cộng còn chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân là do các văn bản, quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính cũng chưa sát với tình hình thực tế, việc quy định xử phạt tất cả các đối tượng vi phạm nhưng thiếu sự xem xét đến những điều kiện thực tế chưa cho phép hoặc các yếu tố khách quan tác động, khiến cho việc triển khai xử phạt vẫn còn vấp phải những ý kiến không đồng thuận của các đối tượng bị xử phạt; quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vứt, thải bỏ CTRSH nơi công cộng còn chồng chéo, chưa phân cấp rõ ràng trong xử phạt, từ một hành vi vi phạm hành chính liên quan đến vứt, thải bỏ CTRSH không đúng quy định nhưng có sự trùng lặp, chồng chéo, không thống nhất trong 4 Nghị định quy định xử phạt, cụ thể:
1) Hành vi “vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố” sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng và người vi phạm bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường [Điểm d, Khoản 1, Điều 20, 50];
2) Hành vi “đổ rác, chất thải hoặc bất cứ vật gì trên vỉa hè, lòng đường” chỉ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng [Điểm c, Khoản 2, Điều 7, 42];
3) Hành vi “đổ rác ra đường bộ không đúng nơi quy định” theo khoản 4 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; ngoài ra, người vi phạm bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải thu dọn rác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra [56];
4) Hành vi “xả phân, rác, đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định” theo khoản 1 Điều 44 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường [53].
Mức phạt tiền đối với hành vi vứt, thải bỏ CTRSH ra nơi công cộng được giảm nhẹ nhiều lần so với các quy định trước đây. Trong Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, đối với các hành vi vứt, thải bỏ CTRSH trái quy định về BVMT được giữ nguyên nhưng các mức phạt đều giảm xuống, việc điều chỉnh này có thể để phù hợp với thực tế phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương nhưng chưa tạo được chế tài đủ mạnh, mang tính răn đe đối với chủ nguồn thải CTRSH. Ví dụ cụ thể như sau: 1) Hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, Nghị định số 55 đã giảm nhẹ số tiền phạt từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng, trong khi Nghị định số 155 quy định số tiền phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000  [Mục a, Khoản 1, Điều 20, 50]; và 2) Hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố, Nghị định số 55 đã giảm nhẹ số tiền phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, trong khi Nghị định số 155 quy định số tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng [ Mục d, Khoản 1, Điều 20, 50]. 
b) Hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn mới được thực hiện tại          một số địa phương có điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội, chưa đạt được kết quả          như mục tiêu đề ra.
Theo tài liệu phỏng vấn của NCS tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (đơn vị thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đầu tiên tại TP. Hà Nội), việc phân loại CTRSH tại nguồn đến nay chưa đạt được kết quả như dự định do một số nguyên nhân như sau:
1) Rác thải sinh hoạt tái chế thường được các hộ gia đình, người đi thu gom ve chai nhặt và bán tái chế trước khi các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh soạt có thể thu hồi. 
2) Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH chưa có thiết bị, phương tiện thu gom riêng đối với từng loại rác thải sinh hoạt được phân loại; do vậy, trong nhiều trường hợp chất thải được vận chuyển chung trong cùng thiết bị, phương tiện, dẫn đến việc phân loại tại nguồn chưa có hiệu quả. 
3) Trong nhiều trường hợp, CTRSH được phân loại tại nguồn trong khi cơ sở xử lý chỉ áp dụng một phương pháp xử lý chung nên hiệu quả của việc phân loại tại nguồn không cao. 
4) Kinh phí thực hiện cho phân loại rác sinh hoạt tại nguồn đòi hỏi cao hơn nhiều lần so với dịch vụ CTRSH như hiện nay, đây là một bất cấp chưa thể giải quyết được trong khoảng thời gian ngắn hạn, vì Nhà nước đang phải bù giá dịch vụ CTRSH và trực tiếp đầu tư phần lớn CSHT cho hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH.
5) Chưa nhận được sự hưởng ứng của chính quyền địa phương vì còn thiếu các chính sách pháp luật quy định chi tiết nội dung này.
c) Các hoạt động tuyên truyền còn mang tính sự kiện, hình thức, nội dung còn           chung chung về bảo vệ môi trường chưa hướng tới các nội dung về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Chủ nguồn thải CTRSH vẫn coi dịch vụ CTRSH là việc của Nhà nước, chưa ý thức được hết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ CTRSH.
Theo NCS, vì chưa có 1 kế hoạch tổng thể về truyền thông cho thị trường dịch vụ CTRSH nên khó có thể lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào chương trình truyền thông khác. 
d) Đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện đối với chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt
Đối chiếu với tiêu chí phát triển hợp lý nhu cầu sử dụng dịch vụ CTRSH, từ thực trạng Cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH, NCS kiến nghị một số vấn đề cần hoàn thiện như sau:
1) Thống nhất các quy định xử phạt và thẩm quyền cơ quan/ tổ chức xử phạt đối với chủ nguồn thải CTRSH vi phạm các quy định về BVMT nơi công cộng.
2) Khẩn trương hoàn thiện các quy định và nguồn lực thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.
3) Phát triển các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, nhựa khó phân hủy để giảm thiểu CTRSH phát sinh và các thành phần khó phân huỷ.
4) Xây dựng chương trình truyền thông mang tính tổng thể về thị trường dịch vụ CTRSH để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, giáo dục trong nhà trường trên cơ sở đảm bảo liên tục, thường xuyên và có hiệu quả.
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a) Trên toàn quốc
Đối với các hộ gia đình, mức giá tối đa được ấn định không tính đến số thành viên trong các hộ gia đình. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mức giá được quy định căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp hoặc căn cứ vào khối lượng CTRSH thực tế phát sinh để thu. Tuy nhiên, kinh phí thu được từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ chỉ bù đắp một phần chi phí thu gom, vận chuyển CTRSH do mức thu phí vệ sinh còn thấp. Trên thực tế, nguồn kinh phí thu được từ phí vệ sinh môi trường chỉ đủ chi trả khoảng 20 - 25% chi phí thu gom và vận chuyển CTRSH đô thị [11]. 
Tại khu vực nông thôn, chi phí thu gom, vận chuyển CTRSH do các do các hợp tác xã, tổ đội thu gom thỏa thuận với người dân, đồng thời có sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Mức thu và cách thu tùy thuộc vào từng địa phương.
Luật BVMT 2020 đã có quy định về việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo khối lượng hoặc thể tích chất thải, việc áp dụng thông qua giá bán bao bì đựng CTRSH, thể tích thiết bị chứa CTRSH, cân xác định khối lượng CTRSH.
b) Trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Để tiến hành thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH từ phía chủ nguồn thải CTRSH, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với CTR công nghiệp thông thường trên địa bàn TP. Hà Nội, cụ thể như sau: 
1) Các hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ vệ sinh đối với rác thải sinh hoạt phải thực hiện nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng: cá nhân cư trú ở các phường thu 6.000 đồng/người/tháng và cá nhân cư trú ở các xã, thị trấn thu 3.000 đồng/người/tháng [117].
2) Các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phải thực hiện nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường hàng tháng theo các nội dung ghi trong Bảng 2.7.
Bảng 2.7. Giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với rác thải sinh hoạt                                          tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP. Hà Nội
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1.
	Các hộ sản xuất, kinh doanh
	 
	 

	1.1
	Hộ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, buôn bán, các mặt hàng ăn uống, giải khát, vật liệu xây dựng (gạch, cát, đá, sỏi...), rau, quả, thực phẩm tươi sống, kinh doanh hoa tươi, cơ sở làng nghề.
	 
	 

	a
	Lượng rác thải ≤ 1m3/tháng
	 
	 

	-
	Địa bàn phường
	Đồng/hộ/tháng
	130.000

	-
	Địa bàn xã, thị trấn
	đồng/hộ/tháng
	90.000

	b
	Lượng rác thải > 1m3/tháng
	đồng/m3
đồng/tấn
	208.000
500.000

	1.2
	Hộ kinh doanh nhỏ lẻ, buôn bán khác
	đồng/hộ/tháng
đồng/hộ/ngày
	50.000
3.000

	2.
	Trường học, nhà trẻ, khu nội trú, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, phòng giao dịch các ngân hàng, các doanh nghiệp
	 
	 

	2.1
	Lượng rác thải ≤ 1m3/tháng
	đồng/đơn vị/tháng
	130.000

	2.2
	Lượng rác thải > 1m3/tháng
	đồng/m3
đồng/tấn
	208.000
500.000

	3.
	Các tổ chức và cơ sở khác
	đồng/m3
đồng/tấn
	208.000
500.000


Nguồn: [117]
Theo báo cáo năm 2014 của URENCO Hà Nội, chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn doanh nghiệp này thực hiện vào khoảng 600 tỷ đồng/năm trong khi tổng nguồn thu từ Phí vệ sinh chỉ khoảng 30 tỷ đồng, chiếm 5% tổng số chi [20]. 
Năm 2019, trên toàn TP. Hà Nội, nguồn thu từ Phí vệ sinh theo chỉ tiêu thu của các quận, huyện, thị xã là 448,4 tỷ đồng trong khi toàn bộ kinh phí mà UBND TP. Hà Nội phải chi cho dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH là 1.712 tỷ đồng [121]; UBND TP. Hà Nội đã chuyển trách nhiệm thu tiền sử dụng dịch vụ vệ sinh môi trường từ chủ đầu tư là các quận, huyện, thị xã , trực tiếp là các xã, phường, thị trấn sang cho đơn vị cung ứng dịch vụ CTRSH thu, bước đầu đã hiệu quả hơn, kết quả thu đạt cao hơn.
[bookmark: _Toc96072690]2.5.2. Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
2.5.2.1 Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
a) Quy định pháp luật về đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
Đến nay, đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH được xây dựng theo Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (thay thế Thông tư 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của BXD hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị). Theo đó, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH là tổng của: Chi phí trực tiếp + Chi phí quản lý chung + Lợi nhuận định mức + Thuế giá trị gia tăng (nếu có) [15]:
 1) Chi phí trực tiếp gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công.
Đơn giá vật liệu là chi phí của các vật liệu được sử dụng để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị, được xác định theo công thức sau:
	Đơn giá vật liệu cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	= Σ
	Định mức hao phí từng loại vật liệu để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	    x
	Giá của từng loại vật liệu tương ứng


-> Định mức hao phí từng loại vật liệu để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.
-> Giá của từng loại vật liệu là giá thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và được xác định trên cơ sở giá do địa phương công bố, báo giá của các nhà sản xuất hoặc giá đã được áp dụng cho các công việc tương tự có cùng tiêu chuẩn (giá vật liệu cấu thành trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Đơn giá nhân công là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị được xác định theo công thức sau:
	Đơn giá nhân công cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	  = Σ
	Định mức hao phí ngày công cấp bậc để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị
	   x
	Đơn giá ngày công theo cấp bậc của nhân công trực tiếp tương ứng


-> Định mức hao phí ngày công cấp bậc để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.
-> Đơn giá ngày công theo cấp bậc của nhân công trực tiếp được xác định theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) công bố.
Đơn giá sử dụng xe, máy, thiết bị thi công là chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị được xác định theo công thức sau:
	Đơn giá sử dụng xe, máy, thiết bị thi công cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	  = Σ
	Định mức hao phí ca xe, máy, thiết bị thi công của từng loại xe, máy, thiết bị thi công để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	   x
	Giá ca xe, máy, thiết bị thi công tương ứng


-> Định mức hao phí ca xe, máy, thiết bị thi công của từng loại xe, máy, thiết bị thi công để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.
-> Giá ca xe, máy, thiết bị thi công được xác định trên cơ sở vận dụng theo phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc theo giá ca xe, máy, thiết bị thi công do địa phương quy định. Đơn giá ngày công thợ điều khiển máy trong giá ca xe, máy, thiết bị thi công được xác định như cách xác định tiền lương ngày công cấp bậc của nhân công trực tiếp.
 	2) Chi phí quản lý chung bao gồm các chi phí có tính chất chung chi cho bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp, các chi phí gián tiếp phục vụ cho công tác quản lý, chi phí phục vụ công nhân (bao gồm cả chi phí bảo hộ lao động, chi phí công cụ lao động), chi trả lãi vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, các khoản chi phí xã hội mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp), các khoản phí, lệ phí, chi phí thuê tài sản, thuê mặt bằng nhà xưởng (nếu có); chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định phục vụ cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, chi phí thuê kiểm toán của doanh nghiệp và các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp khi thực hiện cung ứng dịch vụ công ích đô thị.
3) Chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí nhân công trực tiếp. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị nhưng không vượt quá định mức tỷ lệ 55% (đô thị đặc biệt), 53% (đô thị loại I), 50% (đô thị loại II), 48% (đô thị loại III-IV)
4) Lợi nhuận định mức được tính với tỷ lệ không vượt quá 5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị.
5) Thuế giá trị gia tăng (nếu có): Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với một số dịch vụ công ích đô thị không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, được tính bổ sung thuế giá trị gia tăng của chi phí đầu vào. 
b) Thực trạng quy định và triển khai đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định 6841/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì VSMT trên địa bàn; nguyên tắc và phương pháp xây dựng đơn giá thanh toán công tác thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn lấp CTRSH trong Quyết định 6841/QĐ-UBND theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị nay được thay thế bằng Thông tư 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Đơn giá thanh toán công tác thu gom, vận chuyển CTRSH được thể hiện trong Bảng 2.8 dưới đây: 
Bảng 2.8.  Đơn giá thanh toán công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt                                       trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
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Mã hiệu
	
Tên công tác
	Đơn vị
	Đơn giá sản phẩm 
(chưa VAT)

	
	
	
	
	Vùng 1
	Vùng 2

	
	
	
	
	Quận
	Huyện
	

	1
	MT.TH
	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công, thực hiện đối với các tuyến đường, phố có đầy đủ hạ tầng.
	
	
	
	

	1.1
	
	Các tuyến phố cổ; tuyến phố văn minh đô thị; tuyến phố chính có chiều rộng >=7m.
	Km
	874.072
	
	

	1.2
	
	Các tuyến phố còn lại được duy trì.
	Km
	777.615
	737.476
	707.369

	2
	MT01.01
	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công, thực hiện đối với các tuyến đường, phố chưa đầy đủ hạ tầng, tuỳ theo yêu cầu thực tế có thể thực hiện các công việc.
	
	
	
	

	2.1
	
	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công (thu rác bịch bọc, rác mô) tại các tuyến phố cổ; tuyến phố văn minh đô thị; tuyến phố chính có chiều rộng >=7m.
	Km
	398.986
	
	

	2.2
	
	Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết hợp với thủ công đối với các tuyến phố còn lại.
	Km
	302.529
	302.529
	278.019

	3
	MT01.02
	Quét đường bằng cơ giới, quét dải phân cách bằng      cơ giới.
	Km
	118.771
	108.737
	107.319

	4
	MT01.03
	Công tác duy trì vệ sinh          hè phố.
	m2
	48
	41
	36

	5
	MT02
	Công tác duy trì vệ sinh    ngõ xóm.
	Km
	186.375
	158.418
	140.358

	6
	MT03
	Công tác thu gom, vận chuyển CTRSH đên nơi xử lý với cự ly bình quân       20 km.
	Tấn
	131.492
	131.492
	128.035


Nguồn [122].
2.5.2.2 Đơn giá dịch vụ tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
a) Quy định pháp luật về đơn giá dịch vụ tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
1) Trước khi luật BVMT 2020 có hiệu lực, giá dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH xây dựng theo Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/ 05/ 2017 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý CTRSH. Giá dịch vụ xử lý CTRSH được xác định theo công thức sau [14]:
GXLCTR= ZTB + (ZTB x P)
Trong đó:
+ GXLCTR: là giá dịch vụ xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đơn vị: đồng.
+  ZTB: là giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Đơn vị: đồng
+  P là tỷ lệ lợi nhuận (%): không quá 5%.
- Giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt (ZTB) được xác định theo công thức sau:
[image: ]
Trong đó:
+ ZTB: là giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn CTRSH. Đơn vị: đồng.
+ CT: là tổng chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý CTRSH. Đơn vị: đồng.
+ Q: là tổng khối lượng CTRSH vận chuyển đến cơ sở xử lý để xử lý. Đơn vị: tấn.
- Chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý CTRSH (CT)
Bảng 2.9. Bảng tổng chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý CTRSH (CT)
	TT
	Nội dung chi phí
	Ký hiệu

	1
	Chi phí vật tư trực tiếp
	Cvt

	2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	CNC

	3
	Chi phí máy, thiết bị trực tiếp
	CM

	4
	Chi phí sản xuất chung
	CSXC

	
	Tổng chi phí sản xuất
	Cp = Cvt+ CNC + CM + CSXC

	5
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	Cq

	
	Tổng chi phí
	CT = Cp+ Cq


Nguồn [14]
Trong đó:
+ Chi phí vật tư trực tiếp (Cvt), bao gồm: chi phí của các vật tư sử dụng trực tiếp trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định bằng tổng khối lượng của từng loại vật tư nhân (x) với đơn giá vật tư tương ứng.
+ Chi phí nhân công trực tiếp (CNC), bao gồm: các khoản chi phí bằng tiền mà các cơ sở xử lý CTRSH phải trả cho người lao động trực tiếp như: tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản chi khác theo quy định đối với công nhân trực tiếp xử lý CTRSH.
+ Chi phí máy, thiết bị trực tiếp (CM), được xác định trên cơ sở chi phí liên quan đến giá máy, thiết bị, chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao máy, thiết bị theo quy định của Bộ Tài chính; phương pháp xác định giá ca máy, thiết bị do Bộ Xây dựng hướng dẫn và các quy định khác có liên quan. Khi xác định chi phí máy, thiết bị trực tiếp cần lưu ý xác định thời gian khấu hao của máy, thiết bị phù hợp với đặc điểm về điều kiện làm việc của máy, thiết bị trực tiếp thực hiện xử lý CTRSH.
+ Chi phí sản xuất chung (CSXC) bao gồm các khoản chi phí sản xuất gián tiếp (ngoài các chi phí vật tư trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí máy, thiết bị trực tiếp) phát sinh tại cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, gồm: bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị trực tiếp; khấu hao, sửa chữa tài sản cố định (trừ máy, thiết bị trực tiếp); chi phí vật liệu, dụng cụ, công cụ dùng cho phân xưởng; tiền lương, phụ cấp có tính chất lương; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của cán bộ, nhân viên phân xưởng (bao gồm cả khoản do người lao động phải nộp và khoản do doanh nghiệp chi trả); chi phí kiểm định, quan trắc môi trường; chi phí thuê mặt bằng phục vụ sản xuất (nếu có); chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác được tính vào giá thành theo quy định của pháp luật.
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp (Cq), bao gồm toàn bộ các khoản chi phí chi cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các khoản chi phí có tính chất chung của toàn doanh nghiệp như: khấu hao, sửa chữa tài sản cố định phục vụ bộ máy quản lý và điều hành trong doanh nghiệp; chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của bộ máy quản lý doanh nghiệp (bao gồm cả khoản do người lao động phải nộp và khoản do doanh nghiệp chi trả); chi phí vật liệu, đồ dùng cho văn phòng, các khoản thuế, phí và lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài thuộc văn phòng doanh nghiệp; các chi phí chung khác cho toàn doanh nghiệp như: chi trả lãi vay, các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, chi phí tiếp tân, giao dịch, chi phí nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ; chi sáng kiến, cải tiến, chi bảo vệ môi trường; chi phí giáo dục, đào tạo, y tế cho người lao động của doanh nghiệp, chi phí cho lao động nữ, các khoản chi phí quản lý khác theo chế độ quy định hiện hành.
Chi phí quản lý doanh nghiệp xác định chi tiết theo từng khoản chi phí nêu trên nhưng không vượt quá 5% của tổng chi phí sản xuất (Cp).
	* Đến nay, giá dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH được quy định tại Điều 31 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Bộ TNMT ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, cụ thể như sau:
 	Công thức tính giá dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH vẫn được giữ nguyên như tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD, có thay đổi tại công thức tính giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn CTRSH (Ztb), theo đó, giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn CTRSH trên cơ sở tổng chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý CTRSH (CT) trừ đi doanh thu từ việc bán sản phẩm thu hồi sau quá trình xử lý CTRSH (Zth) chia cho tổng khối lượng CTRSH vận chuyển đến cơ sở xử lý để xử lý (Q).
	ZTB =
	CT - Zth

	
	Q


b) Thực trạng áp dụng đơn giá dịch vụ tái chế, xử lý Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Đơn giá thanh toán công tác xử lý, chôn lấp CTRSH được thể hiện trong Bảng 2.10 dưới đây: 
Bảng 2.10. Đơn giá thanh toán công tác xử lý, chôn lấp Chất thải rắn sinh hoạt             trên địa bàn Thành phố Hà Nội
	TT
	Khu xử lý/nhà máy xử lý
	Địa điểm
	Công nghệ xử lý
	Chi phí xử lý (nghìn đồng/tấn)

	1
	Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn
	Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
	Chôn lấp hợp vệ sinh.
	54.852 đồng/tấn (công suất trên 3.500 tấn/ngày)

	2
	Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây (Công ty cổ phần DVMT Thăng Long)
	Khu xử lý CTR Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội
	Đốt rác không thu hồi năng lượng.
	410.000 đồng/tấn

	3
	Nhà máy xử lý chất thải  Xuân Sơn (HTX Thành Công)
	Khu xử lý CTR Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội
	Đốt rác không thu hồi năng lượng.
	330.000 đồng/tấn

	4
	Khu xử lý CTR Xuân Sơn
	Sơn Tây, Hà Nội
	Chôn lấp hợp vệ sinh.

	Công suất dưới 500 tấn/ngày là 44.048 đồng/tấn và 41.780 đồng/tấn

	3
	Khu xử lý CTR Phương Đình
	Đan Phượng, Hà Nội
	Đốt rác không thu hồi năng lượng.
	376.688 đồng/tấn


Nguồn [122].
[bookmark: _Toc96072691]2.5.3. Một số vấn đề cần hoàn thiện về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
a) Một số hạn chế, tồn tại về giá trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
1) Phí vệ sinh: Do hoạt động thu phí vệ sinh chưa đáp ứng cho việc chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH nên Nhà nước phải bù giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH cho các đơn vị cung ứng dịch vụ với tỷ lệ cao (hơn 80%); NCS đánh giá cụ thể một số nguyên nhân như sau:
Thứ nhất, hoạt động thu Phí vệ sinh tại các địa phương chưa đạt chỉ tiêu được giao, theo kết quả từ phiếu khảo sát do NCS thực hiện tại các đơn vị cung ứng dịch vụ CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội, các quận nội thành đạt tỷ lệ thu Phí vệ sinh được giao; các quận khác đạt hơn 90% tỷ lệ thu Phí vệ sinh được giao; các huyện đạt hơn 80% tỷ lệ thu Phí vệ sinh được giao. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ thu Phí vệ sinh chưa đạt tại các quận, huyện là do thực tế dân số và các hộ kinh doanh tại địa phương được giao thu phí chưa chính xác dẫn đến nguồn thu chưa đảm bảo.
Thứ hai, quy định mức Phí vệ sinh hiện nay còn thấp, theo kết quả từ phiếu khảo sát mà NCS thực hiện với các chủ nguồn thải CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội, 85% người dân cho rằng Phí vệ sinh hiện nay là thấp, 10% người dân cho rằng Phí vệ sinh hiện nay là phù hợp, 5% người dân cho rằng Phí vệ sinh hiện nay là cao.
 Thứ ba, phương thức thu Phí vệ sinh áp dụng theo đầu người hoặc theo cách khoán đối với hộ gia đình vừa hạn chế nguồn thu, vừa khiến việc thực hiện giảm thiểu khối lượng CTRSH phát sinh gặp nhiều khó khăn; từ đó, chưa hình thành ý thức, trách nhiệm của chủ nguồn thải CTRSH về lượng CTRSH phát sinh. Theo kết quả từ phiếu khảo sát do NCS thực hiện với các chủ nguồn thải CTRSH trên địa bàn TP. Hà Nội, chỉ có 15%  người dân đồng ý thu Phí vệ sinh theo khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh; 85% người dân không đồng ý thu Phí vệ sinh theo khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh vì chưa biết đến cách thực hiện và sợ phát sinh tiền hằng tháng.
Luật BVMT 2020 đã có quy định về việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo khối lượng hoặc thể tích chất thải, việc áp dụng thông qua giá bán bao bì đựng CTRSH, thể tích thiết bị chứa CTRSH, cân xác định khối lượng CTRSH; tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn độ trễ về thời gian, muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024; bên cạnh đó, cũng chưa có các quy định cụ thể về nội dung này. 
Quy định đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày được áp dụng như giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH từ hộ gia đình, cá nhân và được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương [Mục a, Khoản 2, Điều 29, 30], sẽ tiếp tục khiến nhà nước phải bù một lượng tiền lớn cho hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH.
2) Đơn giá dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt: Đơn giá dịch vụ CTRSH hiện nay phụ thuộc vào điều kiện hạ tầng, KTXH và khả năng chi trả của ngân sách từng địa phương nên có sự không thống nhất về đơn giá ngay trong một tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương. NCS đánh giá cụ thể trên địa bàn TP. Hà Nội như sau: 1) Đối với công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm tại các quận áp dụng là 186.375 đồng/km; cấp huyện là 158.418 đồng/km; khu vực khác là 140.358 đồng/km; và 2) Đối với công nghệ chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh tại Khu xử lý CTR Xuân Sơn, các huyện là 44.048 đồng/tấn, vùng khác là 41.780 đồng/tấn. Thực tế này đã tạo ra những khó khăn, bất lợi cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội kém phát triển; không thúc đẩy doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH mở rộng phạm vi hoạt động; hạn chế doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị.
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH bị hạn chế bởi quy định về tỷ lệ chi phí quản lý chung bị cắt giảm ( ví dụ: đối với đô thị đặc biệt không quá 55% thay vì trước đây là không quá 70%), sự thay đổi này làm giảm chi phí quản lý chung của doanh nghiệp và có tác động lớn trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, nguyên nhân là do phần lớn doanh nghiệp tư nhân chỉ tham gia một công đoạn trong thị trường (thu gom, vận chuyển CTRSH) và trên phạm vi địa bàn nhỏ, hẹp (do hạn chế về quy mô vốn, lao động, công nghệ - thiết bị).
3) Quy định về việc điều chỉnh đơn giá dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt: Điều chỉnh đơn giá dịch vụ CTRSH đã được quy định cụ thể, tuy nhiên, các địa phương thường chậm điều chỉnh. NCS đánh giá cụ thể trên địa bàn TP. Hà Nội như sau: chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017 - 2020, công tác duy trì VSMT tại các quận, huyện được Thành phố quyết định thực hiện theo phương thức đấu thầu tập trung với tổng cộng 26 gói thầu, thực hiện trong 3 năm 10 tháng (đến hết năm 2020), trong thỏa thuận khung, giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh trong thời gian thực hiện hợp đồng nhằm phản ánh những thay đổi về chi phí nhân công, vật tư; việc điều chỉnh đơn giá sẽ được thực hiện sau khi Nhà nước điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ; trên thực tế, từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 đến năm 2020, Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương cơ sở và giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, cụ thể như: 1) Chính phủ đã 3 lần điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1.300.000 đồng (tăng 7%), 1.390.000 đồng (15%) và 1.490.000 đồng (23%); chi phí nhiên liệu có thời điểm tăng lên 68,2% so với chi phí thời điểm đấu thầu; trong khi đó, phương án tính toán đơn giá được ban hành tại Quyết định 6841/QĐ-UBND là 1.210.000 đồng/tháng và chưa được cấp có thẩm quyền của TP. Hà Nội điều chỉnh, bù chênh lệch [25]. 
Việc chậm điều chỉnh đơn giá dịch vụ CTRSH sẽ có tác động toàn diện tới hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH; khi giá các yếu tố hình thành chi phí trực tiếp tăng sẽ khiến doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH thua lỗ, phá sản làm ngưng trệ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH; để duy trì hoạt động, có thể doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH sẽ cắt giảm các công đoạn trong quy trình cung ứng dịch vụ CTRSH, cả hai tác động này đều ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ CTRSH.
b) Một số vấn đề cần hoàn thiện về giá trong thị trường dịch vụ chất thải rắn            sinh hoạt
Đối chiếu với tiêu chí phát triển giá dịch vụ CTRSH, để gia tăng nguồn thu từ Phí vệ sinh đối với chủ nguồn thải CTRSH nhằm giảm bớt sự bù giá từ Nhà nước chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, phù hợp với quy định về thời hạn cuối cùng (muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024) phải thực hiện thu giá dịch vụ CTRSH theo khối lượng hoặc thể tích chất thải; có đơn giá dịch vụ CTRSH phù hợp để thu hút doanh nghiệp đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH, NCS kiến nghị một số vấn đề cần hoàn thiện như sau: 
1) Đối với Phí vệ sinh hoặc giá dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt: Cải thiện phương thức giao chỉ tiêu thu Phí vệ sinh; Xây dựng và hoàn thiện phương án thu giá dịch vụ CTRSH theo khối lượng hoặc thể tích CTRSH trên toàn quốc, định hướng phù hợp theo công nghệ, thiết bị cung ứng dịch vụ CTRSH; Xây dựng lộ trình cụ thể để đảm bảo tự cân đối chi phí thu gom, vận chuyển CTRSH tại các địa phương; Kiến nghị thay đổi nội dung về cách tính giá dịch vụ CTRSH đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày.
2) Đối với đơn giá dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt: Thống nhất đơn giá dịch vụ CTRSH theo loại hình công nghệ xử lý CTRSH; Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và cá nhân trong việc chậm điều chỉnh đơn giá dịch vụ CTRSH.
[bookmark: _Toc96072692]2.6 Thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
[bookmark: _Toc96072693]2.6.1. Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý Chất thải rắn sinh hoạt
[bookmark: _Hlk88188056]a) Quy định pháp luật về điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt.
Doanh ngiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH phải đảm bảo các điều kiện như sau [Điều 18, 47]: 1) Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển toàn bộ CTRSH tại những địa điểm đã quy định; 2) Thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom CTRSH tại các điểm dân cư; 3) Thu gom, vận chuyển CTRSH đến điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; 4) Chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi CTRSH, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển; 5) Đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển CTRSH; 6) Tổ chức khám bệnh định kỳ, bảo đảm các chế độ cho người lao động tham gia thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định; và 7) Định kỳ hàng năm báo cáo về tình hình thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định.
Doanh ngiệp cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH phải đảm bảo các điều kiện như sau [Điều 21, 47]: 1) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải; 2) Có hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), khu vực lưu giữ tạm thời phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; 3) Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; 4) Có chương trình quản lý và giám sát môi trường; và 5) Cơ sở xử lý CTRSH phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT trước khi chính thức hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
b) Thực trạng điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
1) Đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:
Một là Xe thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt còn lạc hậu, chưa được cải tiến qua nhiều năm sử dụng; các điểm cẩu, tập kết rác sinh hoạt còn nhếch nhác chưa có quy chuẩn kỹ thuật; xe ô tô chuyên dùng chưa kín khít, vẫn còn hiện tượng để chảy nước rác ra đường...[26]. Ngay tại các quận nội thành, mặc dù được cơ giới hoá phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH nhưng các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vẫn sử dụng kèm các phương tiện cơ giới chưa được cấp phép lưu hành.
Hai là Phần lớn các điểm tập kết CTRSH chưa được lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các điểm tập kết CTRSH được tận dụng tại lòng đường, vỉa hè gần các vị trí công cộng như: chợ, bến xe buýt, trường học, công viên…
Ba là Người lao động còn chưa chấp hành nghiêm các quy định trong quy trình thu gom, vận chuyển CTRSH. Tại TP. Hà Nội, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định 6841/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì VSMT trên địa bàn; theo đó, ngoài việc công nhân phải sử dụng bảo hộ lao động đầy đủ thì việc sử dụng các thùng chứa 240 lít và 120 lít áp dụng cho vệ sinh ngõ xóm, không được để nước rỉ rác ra đường, không được để rác cao quá miệng xe gom (loại 240 lít); theo quan sát của NCS và kết quả của phiếu khảo sát đối với chủ nguồn thải CTRSH, có đến hơn 90% người dân được hỏi đều chung nhận xét rằng các xe gom rác loại 240 lít được chất và lèn chặt rác sinh hoạt cao hơn rất nhiều so với miệng xe, gây rơi vãi rác, mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông, giảm khả năng dịch chuyển của xe (do gia tăng khối lượng rác), nước rác bị rò rỉ ra ngoài do đáy xe thu gom rác bị thủng, công nhân chưa sử dụng nghiêm túc bảo hộ lao động. 
Bốn là Quyền lợi người lao động chưa được quan tâm đúng trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH. Một số doanh nghiệp đã xuất hiện tình trạng nợ lương, trậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Năm là Tại một số điểm tập kết CTRSH, quá trình thu gom, vận chuyển chưa theo giờ quy định của UBND TP. Hà Nội (từ 6 giờ đến 8 giờ và 16 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày) [115]. 
2) Đối với dịch vụ tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:
Một là Chôn lấp CTRSH là chủ yếu, các bãi chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh do bị quá tải nên đã gây ra một số tác động chưa tốt đến môi trường xung quanh khu vực xử lý, đặc biệt là vấn đề xử lý nước rỉ rác tại khu vực chôn lấp CTRSH; 
Hai là Công nghệ đốt CTRSH không phát điện có công suất còn nhỏ, có bất cập trong việc lựa chọn công nghệ ban đầu, thiết bị xuống cấp nhanh chóng, thường xuyên hỏng hóc phải bảo dưỡng dẫn đến công suất đốt trên thực tế chưa đáp ứng so với công suất thiết kế.
[bookmark: _Toc96072694]2.6.2. Chế tài xử lý đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động.
a) Quy định xử phạt doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động.
Giai đoạn từ năm 2008 đến nay, đã có 4 Nghị định của Chính phủ quy định về việc xử phạt trong lĩnh vực BVMT, cụ thể như sau: 1) Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT; 2) Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; 3) Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; và 4) Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT. 
1) Quy định xử phạt doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động, cụ thể như sau:
Một là Đối với hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường bị xử phạt như sau [Khoản 6, Điều 20, 58]:
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có biên bản bàn giao rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định;
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường gửi cơ quan chức năng theo quy định; 
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường không đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải theo quy định; 
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí các thiết bị lưu chứa phù hợp để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định; 
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các phương tiện, thiết bị vận chuyển CTRSH không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định; bố trí thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trạm trung chuyển, phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình vận chuyển. 
[bookmark: khoan_20_7]Hai là Đối với hành vi vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt bị xử phạt như sau [Khoản 7, Điều 20, 58]:
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lập báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; 
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), khu vực lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định; 
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung trong phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trừ trường hợp vi phạm quy định về thực hiện quan trắc, giám sát môi trường xung quanh; 
Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung trong phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trừ trường hợp vi phạm quy định về thực hiện quan trắc, giám sát môi trường xung quanh; 
 Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi không có phương án xử lý CTRSH được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định. 
[bookmark: khoan_20_9][bookmark: khoan_20_10]Ba là Hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định bị xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 250.000.000 [Khoản 9, Điều 20, 58]; bị phạt tăng thêm từ 40% đến 50% số tiền nói trên trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường hoặc có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh, tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng [Khoản 10, Điều 20, 58].
[bookmark: khoan_20_12][bookmark: diem_20_12_a]Bốn là Hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý CTRSH từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm được quy định chi tiết tại khoản 12 [Điều 20, 58].
Năm là Biện pháp khắc phục hậu quả quy định chi tiết tại khoản 13 [Điều 20, 58].
b) Thực trạng xử phạt doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động
Đến nay, NCS chưa tiếp cận được tài liệu nào công khai về các kết quả xử phạt doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động. Trong Báo cáo công tác BVMT năm 2018 và 2019 của UBND TP. Hà Nội, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động VSMT trên địa bàn TP chỉ tóm lược thành nội dung là đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên nghành theo lịch và đột xuất về công tác thực hiện duy trì VSMT trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã; tăng cường kiểm tra đánh gía năng lực thực hiện của các đơn vị VSMT, đã chỉ ra các vấn đề tồn tại để khắc phục. 
[bookmark: _Toc96072695]2.6.3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất thải rắn sinh hoạt 
Theo Luật BVMT năm 2014, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trường [Khoản 6, Điều 3; 95]. Yêu cầu đối với QCKT môi trường về chất thải: 1) Phải quy định cụ thể hàm lượng tối đa của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường; 2) Hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong chất thải được xác định căn cứ vào tính chất độc hại, khối lượng chất thải phát sinh và sức chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải; và 3) QCKT về chất thải phải có chỉ dẫn phương pháp chuẩn về lấy mẫu, đo đạc và phân tích để xác định hàm lượng các chất gây ô nhiễm [Điều 117, 95]. 
Trong Luật BVMT 2020, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là quy định bắt buộc áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hoá, chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật [Khoản 10, Điều 3, 97].
Đến nay, Việt Nam đã ban hành 29 QCKT quốc gia về môi trường đối với chất thải nhưng chưa có QCKT quốc gia về môi trường đối với CTRSH (mới có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt CTRSH - QCVN 61-MT:2016/BTNMT) [120]; TP. Hà Nội có 05 QCKT về môi trường gồm: 1) QCKT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội; 2) QCKT về nước thải công nghiệp; 3) QCKT về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng; 4) QCKT về nước thải công nghiệp dệt may; và 5) QCKT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy; nhưng cũng chưa xây dựng QCKT về môi trường đối với CTRSH. 
Như vậy, để có căn cứ xác định chất lượng môi trường nói chung hay chất lượng dịch vụ CTRSH nói riêng, bên cạnh việc hoàn thiện các điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH; chế tài xử lý đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động thì việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với CTRSH là cần thiết, cấp bách và cần phải hoàn thiện sớm.
[bookmark: _Toc96072696]2.6.4. Một số vấn đề cần hoàn thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
a) Một số hạn chế trong quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt và quy định xử phạt doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt  
1) Quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH cơ bản là phù hợp với điều kiện phát triển KTXH ở trong nước; tuy nhiên, các quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH mới chỉ dừng lại ở quy định chung theo hạng mục công việc phải đáp ứng, chưa cụ thể từng nội dung yêu cầu, dẫn đến tình trạng thiếu lượng và kém chất đối với CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH; quyền lợi người lao động làm việc trong các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH chưa được quan tâm đúng mức. Các quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH không hoàn thiện đồng bộ nên dẫn đến tình trạng tốt ở quy trình dịch vụ này nhưng lại chưa đáp ứng ở quy trình dịch vụ khác khiến chất lượng dịch vụ CTRSH nói chung chưa đáp ứng yêu cầu về BVMT. 
2) Quy định xử phạt doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động: Cơ bản các mức phạt được giữ nguyên, tuy nhiên các hành vi vi phạm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH được rút gọn vào trong nội dung “phương án xử lý CTRSH” (trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định trong nội dung Giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT hoặc phương án xử lý CTRSH) và nội dung này cũng không được quy định rõ ràng trong Nghị định mới này. NCS cho rằng việc loại bỏ các hành vi thực hiện không đúng trong Giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT là việc nới lỏng hoạt động cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, từ đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ CTRSH và có nhiều tác động đến hoạt động BVMT.
Quy định về việc đình chỉ hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH chủ yếu về nội dung: Không có phương án xử lý rác thải sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định; và Hành vi chuyển giao, cho, bán CTRSH trái quy định về BVMT. Điều này sẽ nới lỏng cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH trong việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động; trên thực tế, đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH được cấp phép hoạt động đều có phương án xử lý CTRSH, CTRSH thường có giá trị kinh tế thấp, khó trao đổi nên rất khó hình thành hành vi chuyển giao, cho, bán CTRSH từ các các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
3) Hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính được Nhà nước thực hiện theo kế hoạch nên chưa thể phát hiện kịp thời các vi phạm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH trong quá trình hoạt động.
4) Chưa có cơ chế giám sát từ cộng đồng dân cư để hình thành mạng lưới cung cấp thông tin về doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH trong việc tuân thủ các điều kiện hoạt động.
b) Đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Đối chiếu với tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH đã được NCS xây dựng tại Chương 1 (mục 1.5) và thực trạng chất lượng dịch vụ CTRSH được NCS nghiên cứu, phân tích; theo đó, NCS đề xuất một số vấn đề như sau:
1) Quy định chi tiết về năng lực doanh nghiệp, công nghệ - thiết bị trong điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH trên từng địa bàn và khu vực xử lý CTRSH.
2) Công khai thông tin về năng lực doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động (nếu có). 
3) Bổ sung quy định về đình chỉ hoạt động, cơ chế tham gia đấu thầu đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm quy định về điều kiện hoạt động.
4) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với CTRSH.
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Trước khi Luật BVMT 2020 có hiệu lực, Bộ TNMT chủ trì và phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về CTRSH, quản lý, khai thác, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến quản lý CTRSH [điểm đ, điều 27, 47]; Bên cạnh đó, trong Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp DVMT đến năm 2020 đã quy định về việc xây dựng chương trình tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp DVMT, loại hình DVMT cần thu hút đầu tư trong hệ thống thông tin của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (trước đây là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam [Khoản d, Mục 3, Điều 1; 51]. 
Đến nay, Bộ TNMT xây dựng các quy định kỹ thuật, hướng dẫn triển khai xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp; kiểm tra, giám sát quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định của pháp luật [ Khoản 4, Điều 104, 59]; thông tin liên quan đến CTRSH, bao gồm: khối lượng CTRSH phát sinh; thu gom CTRSH; xử lý, tái chế, tái sử dụng CTRSH đối với từng loại hình [Mục b, khoản 1, Điều 99, 59].
UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 về việc thực hiện Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn, trong đó có nhiệm vụ cập nhật và nâng cấp cơ sở dữ liệu môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội nhằm cập nhật dữ liệu TNMT của toàn ngành, tạo sự liên kết giữa cơ sở dữ liệu cấp thành phố với hệ thống cơ sở dữ liệu cấp quận, huyện, thị xã; cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết về môi trường cho các cơ quan quản lý Nhà nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường được hình thành và phát triển. Kế tiếp, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 triển khai Đề án “Phát triển mạng lưới doanh nghiệp DVMT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu và website cung cấp thông tin về doanh nghiệp DVMT và loại hình dịch vụ môi trường cần thu hút đầu tư trên địa bàn đã được thực hiện trong cơ sở dữ liệu của Sở TNMT.
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Hiện nay, phương thức cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH đã được các địa phương ưu tiên sử dụng thông qua hình thức đấu thầu, hạn chế dần cơ chế đặt hàng. Tại TP. Hà Nội, phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH đã được UBND TP. Hà Nội thay đổi từ cơ chế đặt hàng và đấu thầu một phần sang thực hiện cơ chế đấu thầu trên toàn Thành phố, cụ thể như sau:
1) Đấu thầu tập trung với 26 gói thầu cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH (thực hiện trong 3 năm 10 tháng, kể từ quý I năm 2017 đến hết năm 2020); qua 3 lần tổ chức đã đấu thầu thành công, kết quả đấu thầu đã tiết giảm được kinh phí, tỷ lệ chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá gói thầu là 0,36%, tỷ lệ chênh lệch giữa giá trúng thầu và đăng ký nhu cầu của đơn vị là 3,67%. Đối với một số khối lượng công việc không có trong gói thầu tập trung do đề xuất thiếu hoặc do đặc thù được thực hiện theo phương thức đặt hàng [76]. Từ ngày 1/1/2021, Hà Nội giao lại cho các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
2) Phương thức quản lý cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Khu Xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) sau thời gian dài áp dụng cơ chế đặt hàng, đến nay, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP. Hà Nội đã tổ chức đấu thầu rộng rãi thành công, lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) làm đơn vị quản lý vận hành 2 bãi rác lớn nhất Hà Nội, giá trị hai gói thầu là 403.256 tỷ đồng [119].
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a) Một số hạn chế liên quan đến hiệu quả cạnh tranh trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
1) Thông tin thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt:
Mặc dù đã được quy định trong luật BVMT 2020 nhưng cơ sở dữ liệu thông tin liên quan đến thị trường dịch vụ CTRSH vẫn chưa có những quy định cụ thể liên quan đến các yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH; nội dung công khai thông tin môi trường không có đối tượng là các cơ sở cung ứng dịch vụ CTRSH; giá dịch vụ; chủ nguồn thải CTRSH…
Việc kết nối, chia sẻ, liên thông giữa cơ sở dữ liệu môi trường của bộ, cơ quan ngang bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia được thực hiện thông qua tài khoản kết nối với hình thức định danh và xác thực phù hợp theo quy định của pháp luật. [Khoản 2, Điều 59, 30]. 
Từ những hạn chế nói trên, làm hạn chế đối tượng truy cập để tiếp cận thông tin với thị trường dịch vụ CTRSH, trong trường hợp có quyền truy cập thì cũng không đủ thông tin để phân tích về thị trường dịch vụ CTRSH, điều này vừa làm hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về CTRSH, vừa tác động không tốt đến các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH và cộng đồng dân cư.
2) Phương thức cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt: 
Qua thực tế triển khai hoạt động đấu thầu cung ứng dịch vụ CTRSH tại TP. Hà Nội, NCS thấy rằng, TP. Hà Nội đã quyết tâm, thống nhất lựa chọn phương thức quản lý cung ứng dịch vụ CTRSH bằng hình thức đấu thầu (đối với cả doanh nghiệp Nhà nước) trên toàn địa bàn Thành phố, đảm bảo tập trung, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, tăng tính công khai, minh bạch và khả năng cạnh tranh của các nhà thầu cung ứng dịch vụ CTRSH. Tuy nhiên, đa số các địa phương đang áp dụng song song cả hai phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH, đối với doanh nghiệp môi trường Nhà nước thường áp dụng hình thức đặt hàng.
b) Đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện để nâng cao hiệu quả cạnh tranh trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Đối chiếu với chỉ tiêu về thông tin thị trường dịch vụ CTRSH, để thông tin thị trường dịch vụ CTRSH đầy đủ, công khai, minh bạch trong hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và của địa phương và để khắc phục một số hạn chế về thông tin thị trường dịch vụ CTRSH, NCS đề xuất cần xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành về thị trường dịch vụ CTRSH.
NCS kiến nghị đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH chủ yếu bằng hình thức đấu thầu, theo đó, NCS đề xuất Nhà nước cần ban hành tiêu chí đối với các trường hợp phải đặt hàng dịch vụ CTRSH. 
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a) Những nội dung đã thực hiện nghiên cứu
Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT trên với các nội dung: 1) Tác động từ quá trình phát triển KTXH; 2) Tác động từ quá trình hội nhập KTQT; và 3) Các nội dung phát triển thị trường dịch vụ CTRSH. Mỗi nội dung nghiên cứu, NCS đã đánh giá, phân tích thực trạng, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và chỉ rõ một số vấn đề cần hoàn thiện làm căn cứ đề xuất các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT tại Chương III luận án này.
b) Một số nhận xét về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Trong thời gian qua, thị trường dịch vụ CTRSH cơ bản mới giải quyết được nhu cầu VSMT; chưa đạt được các lợi ích về kinh tế, vì chưa hình thành các sản phẩm tái chế có giá trị kinh tế từ quá trình xử lý CTRSH; chưa đáp ứng các lợi ích về xã hội vì những tác động từ ô nhiễm môi trường tại các khu xử lý CTRSH và lượng CTRSH ngoài cộng đồng, bên cạnh đó là các xung đột xã hội có nguyên nhân từ CTRSH vẫn thường xuyên diễn ra.
Thị trường dịch vụ CTRSH có nhiều tiềm năng để phát triển, NCS phân tích trên cơ sở một số yếu tố như sau: 1) Quản lý Nhà nước về thị trường dịch vụ CTRSH ngày càng được hoàn thiện theo hướng cơ chế thị trường, trong đó đẩy mạnh việc áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý; 2) Cùng với quá trình phát triển KTXH, khối lượng CTRSH tiếp tục phát sinh đòi hỏi nguồn cung trong thị trường dịch vụ CTRSH phải đáp ứng về nhu cầu xử lý và chất lượng dịch vụ; và 3) Quy mô thị trường ngày càng mở rộng thông qua sự hình thành và phát triển các tổ chức cung ứng dịch vụ CTRSH, trong đó CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH ngày càng được đầu tư, phát triển, hoàn thiện, tiếp cận với công nghệ hiện đại.
Từ những phân tích nói trên, NCS cho rằng phải cấp thiết có những giải pháp để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH, để những giá trị đóng góp của thị trường dịch vụ CTRSH đáp ứng đồng bộ ba yếu tố là môi trường, xã hội và kinh tế.
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a) Các hoạt động hướng đến phát triển bền vững
Để thực hiện mục tiêu PTBV đất nước như Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề ra và thực hiện cam kết quốc tế, năm 2004, Chính phủ đã ban hành "Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam"; năm 2012, Chính phủ phê duyệt Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020 [37]; năm 2017, Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV [52]; năm 2019, Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV Việt Nam đến năm 2030 [55]. Xuyên xuốt các chương trình PTBV tại Việt Nam đều lấy con người là trung tâm của PTBV, phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của PTBV; khoa học - công nghệ là nền tảng, là động lực cho PTBV đất nước; công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất. 
Liên quan đến thị trường dịch vụ CTRSH, các chương trình PTBV đưa ra chỉ tiêu giám sát và đánh giá PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020 về tỷ lệ CTRSH thu gom, đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đến năm 2015 là 85%, năm 2020 là 90% [37]; tỷ lệ CTRSH đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định năm 2020 là 87,5%, năm 2025 là 90%, năm 2030 là 95% [Mục tiêu 11.6; 55]; hầu hết rác thải nông thôn đến năm 2020 được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn môi trường, sử dụng rác để cung cấp năng lượng, phân bón hữu cơ, vật liệu xây dựng [khoản 12, Mục III, Điều I, 39].
Đến nay, hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH đều không đạt yêu cầu theo các số liệu quy định trong nội dung PTBV, cụ thể: 
1) Mặc dù tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị giai đoạn 2018 - 2019 đạt khoảng 92% [21] nhưng chủ yếu được xử lý theo phương pháp chôn lấp không hợp vệ sinh, theo quy định phải xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.
2) Đến năm 2019, tỷ lệ thu gom CTRSH khu vực nông thôn mới đạt khoảng 66% và chủ yếu được chôn lấp không hợp vệ sinh, theo quy định hầu hết CTRSH khu vực nông thôn phải được xử lý theo tiêu chuẩn môi trường, sử dụng rác để cung cấp năng lượng, phân bón hữu cơ.
3) Đến năm 2019, khoảng 80% các bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh, theo quy định đến năm 2015 có 100% các bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý, điều này một lần nữa khẳng định CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH còn chưa đáp ứng được nhu cầu từ thực tế.
Theo NCS, với quan điểm lấy khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực cho PTBV đất nước, công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất [52], thị trường dịch vụ CTRSH sẽ được ưu tiên đầu tư các công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường để xử lý CTRSH; bên cạnh đó, để hoàn thành tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, Nhà nước sẽ quan tâm, phát triển nhiều hơn đến CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH. Từ đó, đòi hỏi thị trường dịch vụ CTRSH phải nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH để đáp ứng các yêu cầu về PTBV, từ đó đòi hỏi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH phải chủ động mở rộng quy mô về phạm vi hoạt động, vốn, lao động, hoàn thiện CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH, Nhà nước hoàn thiện các quy định cụ thể về chất lượng dịch vụ CTRSH.
b) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục phát sinh ngày càng nhiều
CTRSH là sản phẩm phụ tất yếu của quá trình phát triển KTXH và phát sinh ngày càng nhiều trong những năm tiếp theo. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, dự báo dân số khu vực thành thị tiếp tục tăng, đạt 42,04 triệu người năm 2025 và 47,25 triệu người năm 2030; tỷ lệ đô thị hóa tăng dần và đạt 40,91% vào năm 2025 và 44,45% năm 2030 (tỷ lệ phát sinh CTRSH khu vực đô thị luôn cao và chiếm khoảng 55% lượng CTRSH phát sinh trên toàn quốc); dự báo lượng CTRSH ở Việt Nam sẽ tăng lên 54 triệu tấn vào năm 2030 [94]. NCS cho rằng lượng CTRSH phát sinh theo chiều hướng ngày càng gia tăng về số lượng, đa dạng và phức tạp về các thành phần hoạt chất trong chất thải, đây là cơ hội để thị trường dịch vụ CTRSH nói chung và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH phát triển, mở rộng quy mô; đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.
Lượng CTRSH phát sinh nhiều với thành phần chất thải khó xử lý sẽ tạo áp lực lên CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH vốn đã thiếu và xuống cấp; bối cảnh này đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ về CSHT từ các điểm tập kết, trạn trung chuyển đến các khu xử lý CTRSH. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH đòi hỏi vốn lớn, trong khi đó, ngân sách Nhà nước đầu tư cho quản lý CTRSH vẫn ở mức thấp và cơ chế thu hút đầu tư từ xã hội vào các hạng mục này còn nhiều bất cập.
c) Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng với khu vực và thế giới
Thực hiện cam kết về DVMT của Việt Nam trong quá trình hội nhập KTQT, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài được phép tham gia cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH tại Việt Nam ngày càng nhiều, đặc biệt tại các đô thị lớn (nơi tập trung phát sinh nhiều CTRSH) khiến cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH trong nước mất dần cơ hội đầu tư vào các dự án xử lý CTRSH quy mô lớn, trong khi đó, các dự án xử lý CTRSH tại địa phương có quy mô nhỏ chỉ mang tính chất đảm bảo VSMT (chôn lấp là chủ yếu hoặc đốt không phát điện).
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH phải dần nâng cao chất lượng dịch vụ để phù hợp với yêu cầu đầu vào các công nghệ tái chế, xử lý CTRSH hiện đại, điều này, đòi hỏi các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH phải đầu tư, đổi mới thiết bị thu gom, vận chuyển phù hợp với mục đích phân loại CTRSH và gián tiếp đẩy nhanh tiến độ thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn ở các địa phương.
d) Trình độ dân trí ngày càng cao
Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, trình độ dân trí ngày càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi hơn để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH, theo kết quả từ phiếu điều tra do NCS thực hiện đối với các chủ nguồn thải CTRSH tại TP. Hà Nội và phỏng vấn chuyên gia: 1) người dân sẵn sàng phối hợp với các tổ chức để thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; 2) người dân sẵn sàng chi trả lượng tiền nhiều hơn cho dịch vụ CTRSH; 3) người dân sẵn sàng tiêu dùng các sản phẩm tái chế từ CTRSH.
Bên cạnh các thuận lợi nói trên, người dân sẽ có yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ CTRSH, phải đảm bảo sạch sẽ sau khi thu dọn, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng lưu đọng rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết chất thải, đặc biệt là cải thiện môi trường sống của cộng đồng dân cư xung quanh các khu xử lý CTRSH. Từ đó đặt ra các yêu cầu cao hơn về phương tiện thu gom, vận chuyển, đảm bảo thu gom kín và vận chuyển thẳng lên khu xử lý chất thải; tăng tần xuất vận chuyển, đảm bảo vận chuyển hết khối lượng rác thải trong ngày; nâng cao chất lượng cuộc sống và kỹ năng lao động cho người lao động tại các đơn vị cung ứng dịch vụ CTRSH; các yêu cầu về công nghệ, thiết bị đáp ứng các nhu cầu tái chế, xử lý CTRSH theo quy định. Tuy nhiên, các yêu cầu này sẽ làm tăng chi phí đầu tư, phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH, yêu cầu này đòi hỏi phải có thời gian và một lộ trình cụ thể để thực hiện nhưng không thể là một tương lai xa.
[bookmark: _Toc96072706]3.1.2. Bối cảnh quốc tế
a) Phát triển bền vững tiếp tục là mục tiêu phát triển trọng tâm của thế giới
Khái niệm "phát triển bền vững" xuất hiện trong phong trào BVMT từ những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ 20. Năm 1987, trong Báo cáo "Tương lai chung của chúng ta" của Hội đồng Thế giới về Môi trường và Phát triển (WCED) của Liên hợp quốc, "phát triển bền vững" được định nghĩa "là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau". Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992 và Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững tổ chức ở Johannesburg (Cộng hoà Nam Phi) năm 2002 đã xác định "phát triển bền vững" là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm: phát triển kinh tế (nhất là tăng trưởng kinh tế), phát triển xã hội (nhất là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm) và BVMT (nhất là xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường; phòng chống cháy và chặt phá rừng; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên). Tiêu chí để đánh giá sự phát triển bền vững là sự tăng trưởng kinh tế ổn định; thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội; khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao được chất lượng môi trường sống.
PTBV tiếp tục được coi là mục tiêu phát triển trọng tâm của thế giới trong những thập niên tới, Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York năm 2015 đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 về PTBV. Chương trình nghị sự 2030 đưa ra tầm nhìn, định hướng phương thức thực hiện, các quan hệ đối tác toàn cầu và các hành động để thực hiện phát triển bền vững trên toàn cầu giai đoạn phát triển 15 năm tới.
Chương trình PTBV trên phạm vi thế giới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ đến các cam kết, chương trình và mục tiêu thực hiện PTBV trong nước, từ chương trình nghị sự 2030, Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV [52]. Bên cạnh đó, chương trình PTBV trên phạm vi thế giới sẽ tạo áp lực lớn để Việt Nam thực hiện các cam kết, riêng nội dung liên quan đến thị trường dịch vụ CTRSH, Nhà nước phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH, nâng cao năng lực và chất lượng của dịch vụ CTRSH; tuy nhiên, trong bối cảnh quản lý CTRSH và phát triển thị trường dịch vụ CTRSH còn nhiều bất cập, đòi hỏi Nhà nước phải có các quyết sách kịp thời để dần gỡ bỏ các nút thắt, tạo đà hỗ trợ cho PTBV.
b) Phát triển kinh tế tuần hoàn
Phát triển KTTH là một xu hướng phát triển tất yếu nhằm giảm áp lực tài nguyên, chống biến đổi khí hậu hướng đến phát triển bền vững. Mô hình kinh tế tuần hoàn được đề xuất bởi một số quốc gia thuộc khu vực Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ và Phần Lan; Trong đó, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thông qua dự luật liên quan đến nền kinh tế tuần hoàn trong năm 2008. Các tiếp cận kinh tế tuần hoàn là một động lực thúc đẩy, đóng góp vào các mục tiêu PTBV. 
1) KTTH được hiểu là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Đây là mô hình kinh tế phát triển tất yếu trên thế giới hướng tới PTBV, bởi nó đạt được 3 mục tiêu: Một là ứng phó với sự cạn kiệt của tài nguyên đầu vào; Hai là khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong phát triển ở đầu ra; và Ba là kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với BVMT. Ngoài ra, nền KTTH còn mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu sự biến động giá và rủi ro đến từ các nhà cung cấp, gia tăng tính đổi mới sáng tạo bằng việc thay thế các sản phẩm. Theo Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc, đến năm 2030, lợi ích của nền kinh tế tuần hoàn có thể đem lại 4,5 nghìn tỷ USD và hỗ trợ 10/17 chỉ tiêu về phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (LHQ).
2) Phát triển KTTH được đánh giá là giải pháp có thể giúp các quốc gia trên thế giới thích nghi và tiến bước theo cách thân thiện với môi trường. KTTH cũng sẽ hướng đến việc sử dụng tối đa giá trị của các nguồn tài nguyên và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải. Bên cạnh đó, nền KTTH còn mang lại cái nhìn mới về mối quan hệ giữa thị trường, khách hàng và tài nguyên thiên nhiên, từ đó góp phần thúc đẩy các mô hình kinh doanh sáng tạo mới, các công nghệ đột phá giúp doanh nghiệp tăng trưởng cao hơn thông qua cắt giảm chi phí; giảm tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải khí CO2; tăng cường chuỗi cung ứng và bảo tồn tài nguyên… Theo các chuyên gia, nếu như kinh tế sản xuất thông thường bao gồm ba giai đoạn là khai thác, sản xuất và vứt bỏ, thì KTTH sẽ tập trung vào tái sử dụng rác thải để sản xuất sản phẩm khác, qua đó tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý và giúp giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường.
Phát triển KTTH trên thế giới giúp thị trường dịch vụ CTRSH trong nước nói chung và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH nói riêng có điều kiện tiếp cận với mô hình xử lý CTRSH đáp ứng yêu cầu về KTTH trên thế giới, và tất yếu phải chuyển đổi từ công nghệ xử lý CTRSH cũ (lạc hậu, không đáp ứng các yêu cầu BVMT) sang công nghệ xử lý CTRSH hiện đại (hình thành các sản phẩm tái chế có giá trị kinh tế). Bên cạnh đó, việc áp dụng các công nghệ xử lý CTRSH hiện đại đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn và đội ngũ cán bộ vận hành có trình độ chuyên môn, cả hai yêu cầu này đều là những điều khó thực hiện với doanh nghiệp trong nước cung ứng dịch vụ CTRSH. 
c) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) diễn ra trên thế giới làm cho xu hướng phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng sâu sắc, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. CMCN 4.0 mở ra cơ hội trong tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và công nghệ giám sát môi trường hiện đại, tự động, liên tục. Phát triển kỹ thuật số trong CMCN 4.0 sẽ hỗ trợ quản lý và cập nhật dữ liệu thông tin về môi trường; phát triển, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến trong quản lý môi trường. 
CMCN 4.0 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH nói riêng; các hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH ứng dụng sản phẩm kỹ thuật số sẽ giúp ích trong quản lý phương tiện, thiết bị về lịch trình dịch chuyển, vị trí và chất lượng thu gom CTRSH; các công nghệ xử lý CTRSH hiện đại sẽ được các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ từ xa thông qua các thiết bị kỹ thuật số trong CMCN 4.0. Tuy nhiên, việc ứng dụng này đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động về vốn đầu tư và có kế hoạch đào tạo người lao động thích ứng với công nghệ, sản phẩm kỹ thuật số trong CMCN 4.0 
d) Xu hướng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên thế giới
Trên thế giới, việc quản lý CTR bao gồm hai cách tiếp cận: 1) Quản lý CTRSH chú trọng đến xử lý cuối cùng, tập trung vào thu gom, vận chuyển, xử lý và thải bỏ cuối cùng; và 2) Quản lý CTRSH chú trọng đến việc tái chế chất thải, tập trung vào việc phân loại chất thải tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, đốt hoặc chôn lấp. 
1) Tại các nước có thu nhập cao, quản lý CTRSH đô thị tiếp cận theo hướng tái sử dụng, tái chế chất thải. Năm 2017, tại Hoa Kỳ, 25,1% lượng CTRSH đô thị được tái chế, 10,1% được được chế biến thành phân compost, 12,7% được đốt để thu hồi năng lượng và phần còn lại (chiếm tỷ lệ 52,1%) được chôn lấp trong các bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Đối với Nhật Bản, do diện tích đất hạn chế và dân cư đông nên giải pháp đốt để thu hồi năng lượng được lựa chọn, trong năm 2016, 80,3% lượng CTRSH đô thị của Nhật Bản được xử lý bằng phương pháp đốt để thu hồi năng lượng, 4,8% được tái chế, 13,9% được xử lý bằng các phương pháp khác và 1,0% được chôn lấp [21].
2) Tại các nước có thu nhập trung bình đến trung bình cao, quản lý CTRSH tiếp cận theo hướng chú trọng vào xử lý, thải bỏ cuối cùng. Năm 2015, tại Bangkok (Thái Lan), 88% lượng CTRSH được chôn lấp tại các bãi chôn lấp hợp vệ sinh và chỉ 12% được tái chế. Tại Trung Quốc, 61,16% lượng CTRSH được chôn lấp, 29,84% được đốt để thu hồi năng lượng, khoảng 8,21% không được xử lý và 1,79% được xử lý bằng các phương pháp khác [21].
Thực tế phát triển thị trường dịch vụ CTRSH tại Việt Nam phù hợp với xu hướng xử lý CTRSH trên thế giới, xử lý CTRSH tại Việt Nam chú trọng vào xử lý, thải bỏ cuối cùng, tuy nhiên vẫn phải đặt ra yêu cầu xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp CTRSH (hiện nay có đến 80 % các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh) và việc duy trì các bãi chôn lấp hợp vệ sinh vẫn là cần thiết để chôn lấp tro, xỉ từ quá trình đốt rác thải sinh hoạt (phát điện và không phát điện). Tuy nhiên, việc xã hội hoá các hoạt động xây dựng CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH còn nhiều bất cập nên các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm vào nội dung này; nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước hằng năm còn thấp, chưa đủ để xử lý môi trường đối với các bãi chôn lấp đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
[bookmark: _Toc96072707]3.1.3. Một số nhận định chung về bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Qua phân tích những bối cảnh trong nước và quốc tế, NCS thấy rằng, các bối cảnh đã có những tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH, cụ thể như sau: 
[bookmark: _Hlk95795236]a) Tác động đến nguồn cung trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
1) Cần thiết phải phát triển quy mô và nâng cao khả năng cung ứng của thị trường dịch vụ CTRSH, đặc biệt là phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH một cách đồng bộ, hiệu quả
2) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH ở trong nước có điều kiện tiếp cận và đổi mới công nghệ xử lý CTRSH đáp ứng các điều kiện về BVMT, gia tăng giá trị kinh tế từ dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH; tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước cung ứng dịch vụ CTRSH phải đổi mới, mở rộng quy mô, tăng cường năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.
3) Xác định xu hướng xử lý CTRSH, từ đó thấy rằng, các công nghệ tái chế, xử lý CTRSH tại Việt Nam cơ bản đang phù hợp với xu hướng trên thế giới và đã có những dự án tái chế, xử lý CTRSH quy mô lớn, công nghệ hiện đại mang tầm quốc tế.
b) Tác động đến cầu trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
1) Chủ nguồn thải CTRSH tích cực phối hợp với các đơn vị quản lý Nhà nước về CTRSH, tạo đòn bẩy phát triển thị trường dịch vụ CTRSH.
2) Chủ nguồn thải CTRSH cần phân loại, làm sạch CTRSH phục vụ tái chế, xử lý CTRSH. 
c) Tác động đến chính sách phát triển thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt  
Chính sách pháp luật của Nhà nước quy định về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời để vừa thu hút đầu tư nâng cao năng lực hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH, chất lượng dịch vụ CTRSH và trách nhiệm của chủ nguồn thải CTRSH.
[bookmark: _Toc96072708]3.2 Quan điểm phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
[bookmark: _Toc96072709]3.2.1. Quan điểm chung
Thị trường dịch vụ CTRSH có sự khác biệt so với thị trường hàng hoá thông thông thường, vì vậy: 1) Trong thời gian ngắn hạn, phát triển thị trường dịch vụ CTRSH theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước làm cơ chế vận hành; 2) Về lâu dài, cần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật nhằm phát triển thị trường dịch vụ CTRSH theo đúng cơ chế thị trường. 
Phát triển thị trường dịch vụ CTRSH trên cơ sở phát triển đồng bộ các yếu tố hình thành thị trường, thực tế sự phát triển không đồng đều giữa các yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH đã khiến thị trường này mới đạt được lợi ích về vệ VSMT, chưa có nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội. Theo đó, NCS cho rằng cần phát triển đồng bộ các yếu tố: 1) Phát triển, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ CTRSH và chất lượng dịch vụ CTRSH để thực hiện đồng thời lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế; 2) Phát triển hợp lý nhu cầu sử dụng dịch vụ CTRSH; và 3) Cải thiện, phát triển giá dịch vụ CTRSH.
[bookmark: _Toc96072710]3.2.2. Quan điểm cụ thể
a) Quan điểm về hoạt động cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Từ thực trạng nghiên cứu về thị trường dịch vụ CTRSH, NCS đồng thuận với một số quan điểm của Nhà nước về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH như sau:
1) Nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội về cung cấp dịch vụ CTRSH, khi nhà nước chuyển giao dịch vụ CTRSH cho tư nhân cung cấp thì nhà nước vẫn có vai trò điều tiết đặc biệt nhằm bảo đảm sự công bằng trong phân phối dịch vụ này và khắc phục các khiếm khuyết của thị trường [41]. 
2) Phát triển doanh nghiệp DVMT nhằm tăng cường năng lực xử lý chất thải, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường; phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước, thể chế kinh tế thị trường và các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) [Mục a, Khoản 1, Điều 1; 51].
3) Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút, huy động nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp DVMT; tạo môi trường pháp lý cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp với các tổ chức khác tham gia cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải [Mục b, khoản 1, Điều 1; 51].	
Bên cạnh đó, NCS có một số quan điểm khác để bổ trợ, phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH như sau:
1) Đối với CSHT phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH cần hoàn thiện, bổ sung và phát triển mang tính đồng bộ; phát triển CSHT phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH trên cơ sở khuyến khích, thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân, giảm dần các hoạt động đầu tư từ Nhà nước.
2) Đối với nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH, chuyển dần từ cơ chế phí dịch vụ sang cơ chế thị trường, theo đó, cần tăng dần nguồn thu từ Phí vệ sinh, giảm dần gánh nặng hỗ trợ/ bao cấp từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH; dần tiến tới nguồn thu từ Phí vệ sinh đảm bảo cho chi phí thu gom, vận chuyển CTRSH.
3) Đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH cần phát triển đủ về số lượng, tránh phát triển doanh nghiệp một cách cục bộ tại các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao năng lực doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH để đáp ứng nhu cầu tái chế, xử lý CTRSH ngày càng cao của xã hội và cạnh tranh với các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.
b) Quan điểm về cầu trong thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
[bookmark: _Hlk46246456]Quan điểm của Nhà nước về chủ nguồn thải CTRSH phải thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn và giảm thiểu lượng CTRSH phát sinh hằng ngày [Điều 4, 47]; phân loại CTRSH theo nguyên tắc: 1) CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế; 2) Chất thải thực phẩm; 3) CTRSH khác [Khoản 1, Điều 75, 97].
 Bên cạnh đó, NCS có quan điểm riêng về cầu trong thị trường dịch vụ CTRSH, theo đó cần tăng cường áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, từng bước áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi vứt, thải CTRSH ra môi trường.
c) Quan điểm về chất lượng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Hàng hoá trong thị trường dịch vụ CTRSH bao gồm dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH và dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH; chất lượng dịch vụ CTRSH mang yếu tố quyết định đến những lợi ích từ phát triển thị trường dịch vụ CTRSH mang lại, đó là lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường. Theo đó, chất lượng dịch vụ CTRSH phải đảm bảo theo đúng yêu cầu từ quy trình kỹ thuật và định mức hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH. 
d) Quan điểm về giá dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Quan điểm Nhà nước quy định giá dịch vụ CTRSH và Nhà nước trả tiền cho hoạt động tái chế, xử lý CTRSH; CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý [Mục c, Khoản 1, Điều 79, 97] là phù hợp. Để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và thu hút đầu tư từ xã hội vào thị trường dịch vụ CTRSH, NCS có một số quan điểm khác để bổ trợ, phát triển giá dịch vụ CTRSH như sau:
1) Cải thiện nguồn thu từ phí vệ sinh để dần đủ chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, Nhà nước cần xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp với từng khu vực thực hiện nội dung này. 
2) Đơn giá dịch vụ CTRSH cần có sự thống nhất theo công nghệ, thiết bị cung ứng dịch vụ CTRSH.
3) Đơn giá dịch vụ CTRSH phải được điều chỉnh để phù hợp với các biến động liên quan đến các chi phí sản xuất của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
[bookmark: _Toc96072711]3.3 Định hướng phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
[bookmark: _Toc96072712]3.3.1. Định hướng chung
Nhà nước quản lý trong nền kinh tế thị trường bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách pháp luật và bằng cả sức mạnh vật chất của lực lượng kinh tế Nhà nước; đồng thời, sử dụng cơ chế thị trường, áp dụng các biện pháp kinh tế và phương pháp quản lý của kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường gây ra. 
Nhà nước với vai trò là “bà đỡ” cần xây dựng và tạo lập các cơ chế, chính sách pháp luật để hoàn thiện môi trường kinh doanh cho thị trường dịch vụ CTRSH phù hợp với các cam kết về DVMT của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT; bên cạnh đó, Nhà nước điều chỉnh hoặc thay đổi các quy định pháp luật để khắc phục những hạn chế của thị trường dịch vụ CTRSH, trên cơ sở tôn trọng quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Trước mắt, Nhà nước cần giảm sự can thiệp trực tiếp vào các yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH, để quy luật của thị trường dần định hướng mối quan hệ giữa tổ chức cung ứng dịch vụ CTRSH và chủ nguồn thải CTRSH.
[bookmark: _Toc96072713]3.3.2. Định hướng cụ thể
a) Định hướng phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Đối với CSHT phục vụ thị trường dịch vụ CTRSH cần rà soát lại các nội dung về CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH trong quy hoạch CTR, đặc biệt là các nội dung chưa thực hiện được. Xem xét lại các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH; trong trường hợp cần thiết, phải sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách pháp luật để tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư phát triển CSHT từ khu vực kinh tế tư nhân.
Đối với nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH, cần xây dựng phương án thu Phí vệ sinh phù hợp với từng địa phương, trong đó lưu ý đến phương pháp thu Phí vệ sinh, cách thức giao chỉ tiêu thu Phí vệ sinh; xem xét nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được chi theo khả năng ngân sách và điều kiện kinh tế - xã hội từng giai đoạn của địa phương để tăng tính chủ động về nguồn vốn đầu tư cho CSHT quản lý CTRSH.
Đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH cần đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa cung ứng dịch vụ CTRSH, hình thành mạng lưới các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, thúc đẩy hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH tại các điểm dân cư nông thôn, khu vực công cộng; xem xét các mô hình liên danh, liên kết hoặc cổ phần hoá doanh nghiệp để hình thành các doanh nghiệp đủ mạnh thực hiện các dự án tái chế, xử lý CTRSH với quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại
b) Định hướng về sự phối hợp của chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt  
Có kế hoạch truyền thông dài hạn, đa dạng loại hình tuyên truyền phù hợp với nhiều lứa tuổi về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của chủ nguồn thải CTRSH.
Lợi ích của chủ nguồn thải CTRSH cần cụ thể, gắn liền với hoạt động tài chính trong hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH.
Chế tài xử phạt cần được thống nhất trong một quy định cụ thể, trao quyền xử phạt đến cấp xã/ phường, cần xem xét luỹ tiến số tiền bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm nhiều lần.
c) Định hướng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Hoàn thiện các chính sách pháp luật quản lý chất lượng dịch vụ CTRSH theo hướng cụ thể, chi tiết, phù hợp với bối cảnh mới.
Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH cần phải mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ, thiết bị cung ứng dịch vụ CTRSH.
d) Định hướng về giá dịch vụ Chất thải rắn sinh hoạt 
Áp dụng đầy đủ giá, phí dịch vụ về môi trường theo nguyên tắc thị trường, người gây ô nhiễm và hưởng lợi phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường. 
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Phát triển nguồn cung ứng dịch vụ CTRSH đáp ứng các yêu cầu về BVMT nói chung, chủ động trước các tác động từ quá trình phát triển KTXH và hội nhập KTQT nói riêng; trên cơ sở một số vấn đề cần hoàn thiện để phát triển nguồn cung ứng dịch vụ CTRSH đã được NCS chỉ ra trong Chương 2 của luận án và một số quan điểm, định hướng phát triển nguồn cung ứng dịch vụ CTRSH tại Chương 3 của luận án, NCS đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cung ứng của thị trường dịch vụ CTRSH như sau:
3.4.1.1. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH trên cơ sở phát triển CSHT trong các quy hoạch quản lý CTR; đẩy mạnh xã hội hoá, đầu tư phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH để giảm dần gánh nặng đầu tư từ khu vực Nhà nước; tạo sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư trong phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH:
a) Phát triển cơ sở hạ tầng trong quy hoạch quản lý chất thải rắn (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt) tại các địa phương:
1) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển CSHT đã có trong quy hoạch quản lý CTR tại các địa phương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
2) Rà soát, điều chỉnh kịp thời nội dung phát triển CSHT trong quy hoạch quản lý CTR tại các địa phương, cần đưa ra khỏi quy hoạch các dự án xử lý CTRSH không thực hiện được và bổ sung kịp thời vị trí các dự án xử lý CTRSH khả thi.
3) Bổ sung vào trong quy hoạch quản lý CTR cấp vùng các khu xử lý CTRSH với quy mô lớn làm hoạch định thu hút đầu tư, hạn chế đầu tư vào các khu xử lý CTRSH đã có từ trước.
4) Bổ sung quỹ đất trong quy hoạch quản lý CTR tại các địa phương để xây dựng điểm lưu giữ phương tiện, thiết bị thu gom CTRSH và điểm tập kết, trung chuyển CTRSH.
b) Đẩy mạnh xã hội hoá nhằm thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt:
1) Hoàn thiện chính sách pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH, cần có cơ chế đặc thù để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH đối với các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội kém phát triển. 
2) Xây dựng và thực hiện quy trình bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH.
3) Xây dựng và ban hành quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án tái chế, xử lý CTRSH theo hướng: 1) rút gọn thủ tục đầu tư; 2) tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư có áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm đất và có thu hồi tài nguyên, năng lượng; và 3) trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử lý CTRSH sau khi xây dựng xong, đảm bảo tính hiệu quả, ổn định và bền vững của dự án xử lý CTRSH. 
4) Trên cơ sở tiêu chí về công nghệ xử lý CTRSH [Điều 28, 30], các địa phương xây dựng, ban hành quy định về định hướng công nghệ xử lý CTRSH theo hướng giảm thiểu lượng chất thải chôn lấp, tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
5) Có chính sách ưu đãi cụ thể về nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH: ban hành cụ thể mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng; giảm thiểu thủ tục trong quá trình doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH triển khai vay vốn (bao gồm cả vay từ nguồn vốn ưu đãi); và điều chỉnh mức vốn đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng đối với các dự án đầu tư, phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH phù hợp với thực tế đầu tư trong nước.
c) Tạo sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư để phát triển cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt:
1) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân sống gần các cơ sở xử lý CTRSH để khuyến khích người dân ủng hộ việc thực hiện dự án xử lý CTRSH và đồng thuận giao đất. 
2) Đổi mới phương pháp tuyên truyền, cách thức vận động và lấy ý kiến cộng đồng để tạo sự đồng thuận của người dân đối với một số vị trí quy hoạch các khu xử lý CTRSH. 
3.4.1.2. Phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
Phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH trong nước, một mặt đáp ứng các yêu cầu về thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH, mặt khác để có sức cạnh tranh với các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài tham gia trong lĩnh vực tái chế, xử lý CTRSH, NCS đề xuất các giải pháp như sau:
a) Các địa phương hoàn thiện và phát triển mạng lưới doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: 
	1) Đánh giá, dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ CTRSH trên địa bàn; khả năng cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn; định hướng phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH đáp ứng nhu cầu xử lý môi trường nhằm đạt được các mục tiêu xử lý môi trường trên địa bàn.
	2) Lồng ghép các nội dung của kế hoạch phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Phát triển, mở rộng quy mô doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt:
1) Có chính sách ưu đãi cụ thể về nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH như chính sách ưu đãi vốn vay cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH (NCS đã kiến nghị trong giải pháp thứ 5, điểm b, mục 3.4.1.1 của luận án).
2) Đảm bảo nguồn lao động có chất lượng, đáp ứng yêu cầu từ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH. Theo đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH cần thực hiện một số nội dung như đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH theo đúng quy định; đảm bảo 100% người lao động tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, trả lương theo đúng thoả thuận; và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng các cơ sở tái chế, xử lý CTRSH.
3) Khuyến khích đổi mới công nghệ, thiết bị phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH, cụ thể như sau: 
Thứ nhất, Nhà nước ban hành quy trình kỹ thuật đối với phương thức thu gom, vận chuyển của từng nhóm CTRSH đã được phân loại; phương tiện vận chuyển CTRSH đã được phân loại; phương thức xử lý đối với từng nhóm CTRSH đã được phân loại.
Thứ hai, các địa phương tăng thời gian gói thầu cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH cần có tối thiểu là 5 năm cao nhất là 7 năm để đảm bảo đủ thời gian khấu hao thiết bị, máy móc; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH yên tâm làm việc và đầu tư, đổi mới các thiết bị cơ giới hiện đại.
Thứ ba, các địa phương xây dựng phương án cơ giới hóa phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH, trong đó cần có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH bằng phương thức cơ giới hóa không nên cào bằng với các phương thức thủ công, lạc hậu để tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư các thiết bị hiện đại hơn phục vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
c) Hình thành những doanh nghiệp trong nước đủ mạnh thực hiện các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
1) Nhà nước xây dựng và ban hành lộ trình, kế hoạch triển khai cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH. 
2) Hình thành các liên danh, liên kết để tạo nguồn lực đủ mạnh về tài chính thực hiện các dự án tái chế, xử lý CTRSH với quy mô lớn áp dụng công nghệ hiện đại.
3.4.1.3. Phát triển nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
NCS đã chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện để phát triển nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH (mục 2.1.4 Chương 2 luận án) và thể hiện rõ quan điểm, định hướng về nội dung này, từ đó đề xuất một số giải pháp như sau: 
a) Phát triển nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường: 
1) Nhà nước cần xem xét nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được chi theo khả năng ngân sách và điều kiện kinh tế - xã hội từng giai đoạn của địa phương, từ đó sẽ tăng tính chủ động về nguồn vốn để ưu tiên đầu tư phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH. 
2) Nhà nước cần xem xét bổ sung quy định tỷ lệ chi từ nguồn thu thuế BVMT được sử dụng để đầu tư trực tiếp cho công tác BVMT nói chung và phát triển CSHT cung ứng dịch vụ CTRSH nói riêng.
3) Nhà nước cần có quy định cụ thể đối với những địa phương có điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn được hỗ trợ nguồn tài chính phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH từ nguồn trung ương.
b) Cải thiện phương thức giao chỉ tiêu thu phí vệ sinh để tăng dần nguồn thu, giảm dần sự lệ thuộc vào ngân sách nhà nước.
Trước khi áp dụng quy định thu giá dịch vụ CTRSH theo khối lượng hoặc thể tích chất thải trên toàn quốc (muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024) hoặc những địa phương chưa thực hiện quy định này thì các chủ đầu tư (quận/huyện/ thị xã và sở TNMT) và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH cần phải rà soát, lên danh sách các chủ nguồn thải CTRSH thực tế tại địa phương để tiến hành thu Phí vệ sinh, đảm bảo thu đúng, thu đủ và có giải pháp cụ thể đối với trường hợp không nộp Phí vệ sinh. Trong trường hợp thu Phí vệ sinh không đủ theo kế hoạch, cần làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu thu được giao; nếu là nguyên nhân xuất phát từ  đơn vị cung ứng dịch vụ, thu chưa đúng, chưa đủ thì tiếp tục thực hiện số thu còn thiếu, nếu không thu được phải tự bỏ kinh phí để hoàn trả ngân sách Nhà nước.
Khi quy định thu giá dịch vụ CTRSH theo khối lượng hoặc thể tích chất thải áp dụng toàn quốc cần gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, cụ thể: Đối với khối lượng CTRSH phát sinh từ các chủ nguồn thải, đơn vị cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải thu đủ tương đương khối lượng CTRSH được thu gom, vận chuyển; Đối với khối lượng CTRSH phát sinh ngoài cộng đồng gắn với trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.
[bookmark: _Toc96072716]3.4.2. Giải pháp hoàn thiện và sử dụng hợp lý nhu cầu về dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
NCS đã chỉ rõ một số vấn đề cần khắc phục để hoàn thiện và sử dụng hợp lý nhu cầu về dịch vụ CTRSH; bên cạnh đó, NCS đã thể hiện quan điểm, đề xuất một số định hướng về sự phối hợp của chủ nguồn thải CTRSH; để chủ nguồn thải CTRSH sử dụng hợp lý dịch vụ CTRSH, hướng tới tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ CTRSH mà NCS đã đề xuất (mục 1.5, Chương 1 luận án), NCS đề xuất một số giải pháp như sau:
a) Hoàn thiện chính sách pháp luật quy định xử phạt đối với chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt
Rà soát các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nguồn thải CTRSH liên quan đến hành vi vứt, thải bỏ CTRSH ra nơi công cộng, cần sửa đổi bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, xuyên xuốt, không chồng chéo trong các nội dung xử lý vi phạm.
Xem xét xử phạt chủ nguồn thải CTRSH theo hình thức lũy tiến, tăng nặng dần sau mỗi lần vi phạm.
Cần xem xét áp dụng chế tài hình sự đối với chủ nguồn thải CTRSH có hành vi vứt, thải bỏ khối lượng lớn CTRSH ra môi trường.
b) Giải pháp thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Xây dựng lộ trình phân loại CTRSH tại nguồn phù hợp với tình hình phát triển KTXH của từng địa phương, cần thí điểm tại một số địa bàn cụ thể để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng mô hình; phân loại CTRSH tại nguồn phải đồng bộ với quá trình thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH đã phân loại. 
Chính sách phân loại CTRSH tại nguồn phải có quy định cụ thể hơn về lợi ích kinh tế của chủ nguồn thải CTRSH, mặc dù Luật BVMT 2020 đã quy định về việc miễn phí thu gom, vận chuyển đối với CTRSH sau phân loại có thể tái chế, tái sử dụng nhưng vẫn chưa cụ thể, đặc biệt là rác thải sinh hoạt đã được phân loại, làm sạch thành nguồn cung có chất lượng cho quá trình tái chế.
Nhà nước ban hành chính sách pháp luật quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các thành phần tham gia trong hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn, bao gồm: 1) truyền thông; 2) chính quyền địa phương; 3) đơn vị cung ứng dịch vụ CTRSH; 4) tổ chức doanh nghiệp; và 5) chủ nguồn thải trong phân loại CTRSH tại nguồn, cụ thể như sau:
1) Truyền thông: Thực hiện tuyên truyền, phố biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; Tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; và Biểu dương các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn
2) Chính quyền các địa phương mang tính chủ trì trong thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn thông qua việc ban hành hoặc thực thi chính sách pháp luật làm cơ sở thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, tập trung một số nội dung như sau: xử phạt những trường hợp vi phạm hành chính trong hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn;  khen thưởng, khuyến khích các trường hợp thực hiện tốt phân loại CTRSH tại nguồn; duy trì, giám sát hoạt động thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; và bố trí ngân sách thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. 
3) Đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH là đơn vị triển khai hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn thông qua các hoạt động: thiết lập hệ thống và thực hiện đúng các nội dung đã xây dựng kế hoạch, đặc biệt là các thiết bị và phương tiện thu gom, vận chuyển phải phù hợp với CTRSH sau khi đã phân loại; giám sát quá trình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn để có tương tác kịp thời đến với chính quyền địa phương; và hỗ trợ các hoạt động của UBND cấp Quận (huyện)/ phường (xã) trong việc thúc đẩy hệ thống phân loại rác tại nguồn.
4) Tổ chức doanh nghiệp: Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc tài trợ và đồng hành cùng dự án phân loại CTRSH tại nguồn, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều bao bì bằng nhựa dùng một lần, nhựa khó phân huỷ.
5) Chủ nguồn thải: Là đối tượng chính thực hiện trong hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn, vì vậy, ngoài các quy định cụ thể về lợi ích kinh tế của chủ nguồn thải CTRSH thì việc nâng cao ý thức trách nhiệm để cùng phối hợp thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn là yếu tố then chốt, mang tính quyết định sự thành công của hoạt động này.


c) Giải pháp thực hiện giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
Đưa các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, nhựa khó phân hủy vào phục vụ cuộc sống, đảm bảo các sản phẩm thay thế phải đa dạng, phù hợp với nhu cầu và giá cả tiêu dùng.
d) Giải pháp thực hiện giáo dục, truyền thông nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt 
Xây dựng chương trình tổng thể để tuyên truyền về thị trường dịch vụ CTRSH trên cơ sở đảm bảo liên tục, thường xuyên và có hiệu quả, theo đó tiến hành đồng bộ các giải pháp như sau:
1) Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư, cơ quan Nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ về giảm thiểu, phân loại CTRSH tại nguồn; lợi ích của sản phẩm tái chế, thay đổi thói quen của người tiêu dùng về sản phẩm tái chế; thải bỏ CTRSH đúng nơi quy định… với nội dung và thời lượng phù hợp với nhận thức của từng thành phần, đối tượng. 
2) Xây dựng chương trình giáo dục về môi trường với nội dung và thời lượng phù hợp nhận thức của từng lứa tuổi tại các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, gắn với yêu cầu về BVMT trong giai đoạn tới.
3) Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng lực quản lý, vận hành cho cán bộ quản lý Nhà nước tại các địa phương, cán bộ quản lý doanh nghiệp, công nhân… đối với việc tăng cường phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; 
4) Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế để chia sẻ, thảo luận về quản lý CTRSH với sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, cộng đồng dân cư, tổ chức nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH.
5) Tăng cường trao đổi, tham quan, học tập kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án xử lý CTRSH, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại.
6) Tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị…
[bookmark: _Toc96072717]3.4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế,  xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chất lượng dịch vụ CTRSH là yếu tố quyết định đến những đóng góp về các lợi ích môi trường, kinh tế, xã hội của thị trường dịch vụ CTRSH; NCS đã chỉ rõ một số vấn đề cần hoàn thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH (mục 2.6.4, Chương 2 luận án); bên cạnh đó, NCS đã thể hiện quan điểm, đề xuất định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH; để chất lượng dịch vụ CTRSH phù hợp với các tiêu chí phát triển thị trường mà NCS đã đề xuất (mục 1.5, Chương 1 luận án), NCS đề xuất một số giải pháp như sau:
a) Bổ sung quy định về điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt 
1) Nhà nước ban hành chính sách pháp luật bổ sung quy định chi tiết về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, đề xuất cụ thể như sau:
Thứ nhất, có quy định cụ thể về quy mô vốn tối thiểu đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
Thứ hai, có quy định cụ thể về số lượng và chất lượng phương tiện, thiết bị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
Thứ ba, có quy định cụ thể về số lượng lao động đã qua đào tạo phục vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên từng địa bàn hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.
Thứ tư, có quy định cụ thể về phạm vi hoạt động tối thiểu của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
2) Xây dựng và ban hành lộ trình bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH.
3) Xây dựng, ban hành và áp dụng các kịch bản cụ thể để ngăn ngừa và giải quyết kịp thời đối với việc tạm ngừng thu gom, vận chuyển CTRSH đối với các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ.
b) Hoàn thiện chế tài xử lý đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn          sinh hoạt 
1) Nhà nước cần bổ sung và ban hành chính sách pháp luật quy định chi tiết về việc đình chỉ hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm về điều kiện hoạt động, các hành vi vi phạm cần được xem xét và bổ sung liên quan đến quy định về CSHT và người lao động làm việc trong doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
2) Các địa phương cần ban hành quy định về việc không cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH đấu thầu lại trên một địa bàn khi vi phạm về điều kiện hoạt động, không đáp ứng được chất lượng dịch vụ CTRSH, nợ lương hoặc bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong khi thực hiện các gói thầu đã được giao.
3) Nhà nước ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động phục vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH vi phạm các quy định về hoạt động này.
4) Nhà nước ban hành quy định cho phép hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
c) Hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với chất thải rắn sinh hoạt
1) Nhà nước cần xây dựng và ban hành QCKT quốc gia về môi trường đối với CTRSH trong năm 2022, vì từ ngày 1/1/2022, Luật BVMT 2020 đã có hiệu lực.
2) Nhà nước cần xây dựng và ban hành QCKT quốc gia về an toàn kỹ thuật và BVMT đối với phương tiện, thiết bị thu gom, điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH, công nghệ xử lý CTRSH.
[bookmark: _Toc96072718]3.4.4. Giải pháp hoàn thiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Sớm thí điểm việc áp dụng thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH theo khối lượng hoặc thể tích CTRSH phát sinh; kiến nghị trong năm 2022 triển khai áp dụng thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH theo khối lượng hoặc thể tích CTRSH phát sinh tại các đô thị đặc biệt, năm 2023 áp dụng tại một số địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh trên 1.000 tấn/ngày, năm 2024 áp dụng đối với các địa phương còn lại trên toàn quốc.
Nhà nước thí điểm ban hành đơn giá dịch vụ CTRSH theo loại hình công nghệ cung ứng dịch vụ CTRSH đã được chấp thuận tại Việt Nam làm cơ sở để áp dụng trên toàn quốc.
Nhà nước ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cá nhân trong việc chậm điều chỉnh đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH.
[bookmark: _Toc96072719]3.4.5. Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
a) Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt và công khai thông tin về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt; đề xuất nội dung thông tin cần công khai về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt:
1) Danh sách các dự án xử lý CTRSH trên cơ sở thứ tự các dự án ưu tiên đầu tư, dự án thực hiện theo phương thức xã hội hóa của địa phương.
2) Thông tin về CTRSH tại các địa phương gồm: 1) lượng CTRSH phát sinh; 2) tỷ lệ thu gom, vận chuyển CTRSH; và 3) phương thức tái chế, xử lý CTRSH và thải bỏ cuối cùng. 
3) Giá dịch vụ CTRSH áp dụng tại các địa phương.
4) Thông tin về doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH, cần tập trung vào các nội dung thể hiện năng lực cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp; thông tin doanh nghiệp vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động, chất lượng dịch vụ và chưa thực hiện tốt các nội dung liên quan đến quyền lợi người lao động (nếu có).
5) Thông tin liên quan đến phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH tại các địa phương.
6) Công khai thông tin đối với các chủ nguồn thải CTRSH vi phạm quy định pháp luật về BVMT.
b) Xây dựng quy trình giám sát đối với các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
Ban hành quy trình giám sát về công nghệ tái chế, xử lý CTRSH (đặc biệt đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH với quy mô lớn, công nghệ hiện đại) đảm bảo hiệu quả vận hành như cam kết, hạn chế việc bị gián đoạn do quy trình vận hành xuất phát từ công nghệ. 
Đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH bằng các phương pháp đốt cần phải ban hành quy định kiểm soát, hướng dẫn xử lý tro đáy, tro bay phát sinh; cần chuẩn bị các bãi chôn lấp có đủ sức chứa khi các nhà máy đốt rác thải sinh hoạt gặp sự cố, đặc biệt là các nhà máy có công suất xử lý lớn.
[bookmark: _Toc96072720]3.5 Một số kiến nghị phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
a) Kiến nghị Quốc hội
Kiến nghị bổ sung hàng hóa được hình thành trong quá trình tái chế, xử lý CTRSH vào danh mục các hàng hoá, dịch vụ được tính ở mức thuế suất 0% - 5%. Kiến nghị này là phù hợp với định hướng về việc áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường để giảm dần tỷ lệ CTRSH được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, đặc biệt là thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, đầu tư công nghệ tái chế, xử lý CTRSH (có hình thành hàng hoá, dịch vụ), điều này không chỉ đem lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn đóng góp vào ngân sách Nhà nước.
b) Kiến nghị Chính phủ
Đối với tổ chức Nhà nước quản lý dịch vụ CTRSH, kiến nghị Chính phủ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc (Bộ Xây dựng, Bộ KHCN, Bộ TNMT), bố trí nhân lực làm việc tại các cơ quan thuộc ngành TNMT phù hợp với yêu cầu Bộ TNMT là cơ quan đầu mối quản lý CRTSH trên toàn quốc.
Đối với chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân phát triển nguồn cung ứng dịch vụ CTRSH, kiến nghị Chính phủ ban hành quy định để thống nhất, đồng bộ cơ chế huy động các nguồn lực trong xã hội nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và có văn bản hướng dẫn thực thi cụ thể.
Đối với thời gian các gói thầu cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, kiến nghị Chính phủ ban hành quy định về việc tăng thời gian của các gói thầu cần có tối thiểu là 5 năm, cao nhất là 7 năm.
Đối với các quy định xử phạt chủ nguồn thải CTRSH vi phạm các quy định về BVMT nơi công cộng, kiến nghị Chính phủ ban hành quy định để thống nhất nội dung và  đơn vị xử lý các vi phạm hành chính đối với chủ nguồn thải CTRSH. 
Đối với chế tài xử lý doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động, kiến nghị Chính bổ sung các quy định cụ thể về điều kiện hoạt động và một số trường hợp được đình chỉ hoạt động đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
Đối với người lao động làm việc trực tiếp trong các công đoạn thu gom, vận chuyển hoặc tái chế, xử lý CTRSH, kiến nghị Chính phủ ban hành quy định về việc xử phạt đối với người lao động vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ CTRSH.
Kiến nghị Chính phủ miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện cơ giới thu gom, vận chuyển CTRSH để khuyến khích doanh nghiệp đổi mới và đầu tư các phương tiện cơ giới, dần thay thế các phương tiện đã cũ và lạc hậu.
Kiến nghị Chính phủ ban hành tiêu chí đối với các trường hợp phải đặt hàng dịch vụ CTRSH, đây sẽ là căn cứ để các địa phương phải thúc đẩy các hoạt động đấu thầu cung ứng dịch vụ CTRSH, hạn chế đặt hàng đối với doanh nghiệp môi trường Nhà nước.
Kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định áp dụng giá thu gom, vận chuyển CTRSH đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày; theo đó sửa đổi theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
c) Kiến nghị Bộ Xây dựng
Kiến nghị ban hành quy định mới về khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường từ khu xử lý CTRSH đến khu dân cư, điều này vừa giúp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH có thể mở rộng được quy mô của dự án, mặt khác sẽ tạo các tác động tích cực từ cộng đồng dân cư xung quanh các dự án tái chế, xử lý CTRSH.
d) Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kiến nghị thí điểm ban hành đơn giá dịch vụ CTRSH theo loại hình công nghệ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH được áp dụng tại Việt Nam làm cơ sở áp dụng chung cho các địa phương trên toàn quốc. 
Kiến nghị ban hành quy định về trách nhiệm của tổ chức quản lý Nhà nước quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH trong việc chậm điều chỉnh đơn giá dịch vụ CTRSH.
Kiến nghị Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; thí điểm mô hình phân loại CTRSH, rút ra bài học kinh nghiệm và tiến tới nhân rộng mô hình này tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Kiến nghị ban hành kế hoạch thu giá dịch vụ CTRSH theo khối lượng CTRSH phát sinh phù hợp với thời hạn quy định trong luật BVMT 2020.
Kiến nghị xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành về thị trường dịch vụ CTRSH.
Kiến nghị ban hành QCKT quốc gia về môi trường đối với CTRSH theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến, hiện đại và phù hợp với điều kiện trong nước; tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đối với phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, đảm bảo đồng bộ và đáp ứng yêu cầu BVMT.
Kiến nghị ban hành các hướng dẫn cụ thể áp dụng cho các dự án xử lý CTRSH bằng công nghệ đốt phát điện.
Kiến nghị ban hành quy trình giám sát đối với các dự án tái chế, xử lý Chất thải rắn sinh hoạt và quy định cho phép hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH.
đ) Kiến nghị Bộ Công Thương
Kiến nghị phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với lĩnh vực sản xuất công nghệ, thiết bị phục vụ các hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH.
Kiến nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ TNMT xây dựng và ban hành quy hoạch mạng lưới các nhà máy xử lý CTRSH bằng công nghệ đốt phát điện.
e)  Kiến nghị Bộ Tài chính
Kiến nghị đánh giá hiệu quả mô hình đấu thầu cung ứng dịch vụ CTRSH tại các địa phương, đặc biệt là tại các địa phương đã áp dụng 100% phương thức cung ứng dịch vụ CTRSH bằng mô hình đấu thầu (Ví dụ TP. Hà Nội); tiến tới nhân rộng mô hình áp dụng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, dần thay thế hình thức đặt hàng đối với dịch vụ CTRSH.
f)  Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành danh mục công nghệ xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện của Việt Nam, trình ban hành theo thẩm quyền để khuyến khích áp dụng tại các địa phương, đây sẽ là căn cứ để Bộ TNMT nghiên cứu cho việc ban hành đơn giá dịch vụ CTRSH theo loại hình công nghệ. 
Bảng 3.1. Danh mục công nghệ xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện của Việt Nam
	TT
	Công nghệ
	Phạm vi áp dụng
	Lưu ý

	1
	Công nghệ đốt có thu hồi năng lượng.
	Phù hợp với khu vực đô thị có lượng CTRSH lớn hơn 300 tấn/ngày; trước mắt chỉ tập trung phát triển tại vùng kinh tế phát triển, các đô thị lớn, khối lượng chất thải phát sinh nhiều. 
	Giá thành đầu tư cao, vận hành phức tạp; cần có biện pháp xử lý tro xỉ phát sinh. 

	2
	Công nghệ đốt không thu hồi năng lượng.
	Phù hợp với khu vực có khối lượng chất thải không lớn, quy mô cấp liên xã, cấp huyện.
	Cần vận hành đúng quy chuẩn; có biện pháp xử lý tro xỉ phát sinh; công suất tối thiểu 1 tấn/h; không được đầu tư các lò đốt qui mô nhỏ (<300 kg/h).

	3
	Đồng xử lý trong lò nung xi măng.
	Áp dụng tại những địa phương có cơ sở sản xuất xi măng và đồng thời chưa có các cơ sở xử lý CTRSH đáp ứng được nhu cầu hiện nay. 
	Cần đảm bảo chất lượng xi măng và một số loại chất thải không xử lý được bằng phương pháp này.

	4
	Compost, ưu tiên áp dụng quá trình lên men khô.
	Phù hợp tại các khu vực có khả năng tiêu thụ sản phẩm tốt (các lâm trường và khu vực trồng cây công nghiệp) đồng thời nguồn chất thải đầu vào chứa lượng chất hữu cơ cao.
	Cần diện tích nhà xưởng lớn và áp dụng đồng thời với những phương pháp xử lý khác để xử lý những loại chất thải vô cơ.

	5
	Các phương pháp khác như Metan hóa, Cacbon hóa, RDF…
	Xem xét đầu tư kết hợp với các công nghệ khác đã nêu ở trên.
	Cần đảm bảo mức tiêu thụ sản phẩm.


Nguồn [22]


g)  Kiến nghị các địa phương
Kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về quản lý CTRSH phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 
Kiến nghị không cho các doanh nghiệp vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động tham gia đấu thầu cung ứng dịch vụ CTRSH tại các địa phương.
Kiến nghị ban hành lộ trình bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH.
Kiến nghị xây dựng, ban hành kịch bản cụ thể để ngăn ngừa và giải quyết kịp thời đối với việc tạm ngừng thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH. 
h)  Kiến nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt
Kiến nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ CTRSH ở trong nước tự chủ, liên danh, liên kết để tăng cường năng lực về vốn, khoa học - công nghệ, tiếp cận thị trường, mở rộng phạm vi hoạt động, một mặt nâng cao năng lực và quy mô nguồn cung của thị trường dịch vụ CTRSH, mặt khác tăng cường năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động và dần gia nhập vào dịch vụ tái chế, xử lý CTRSH. 
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KẾT LUẬN
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” [23]. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng KTXH lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
[bookmark: dieu_1_name]Phát triển kinh tế gắn với BVMT là một trong những vấn đề quan trọng và ưu tiên bậc nhất đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế (quan trọng nhất là tăng trưởng kinh tế), phát triển xã hội (quan trọng nhất là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm), BVMT (quan trọng nhất là xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường, phòng, chống cháy và chặt phá rừng, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên); như vậy, BVMT là yếu tố không thể tách rời của quá trình phát triển, là một trong những nguyên tắc bảo đảm phát triển bền vững. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và BVMT được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm: “Coi môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển KTXH bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, đây là nhiệm vụ tiếp tục được khẳng định tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị, được ban hành theo Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.
Trong bối cảnh như hiện nay, phát triển DVMT đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động BVMT nói chung và phát triển KTXH nói riêng; để DVMT tại Viêt Nam phát triển, luận án đã chỉ rõ tính cần thiết phải thương mại hoá các sản phẩm DVMT theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; qua quá trình nghiên cứu, luận án “Phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT” đã đạt được một số kết quả như sau:
Luận án “Phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT” đã đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu đề ra, cụ thể như sau: 
- Mục tiêu nhứ nhất, luận án đã hệ thống hoá, xây dựng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường DVMT trong bối cảnh hội nhập KTQT, cụ thể như sau:
+ Luận án đã nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận có liên quan đến phát triển thị trường DVMT, luận án đưa ra quan điểm về thị trường DVMT và phát triển thị trường DVMT: theo đó, “thị trường DVMT là hệ thống cho phép đơn vị cung ứng DVMT và nhu cầu sử dụng DVMT tương tác với nhau để xác định giá và số lượng DVMT cần sử dụng nhằm thực hiện mục đích BVMT và thoả mãn các lợi ích kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững”; “phát triển thị trường DVMT là quá trình tác động vào các yếu tố hình thành thị trường DVMT để thị trường DVMT hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với quan điểm và mục tiêu phát triển DVMT của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT”.
+ Trên cơ sở giới hạn phạm vi nghiên cứu về nội dung vào thị trường dịch vụ CTRSH tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT; theo đó, luận án đã nghiên cứu, phân tích những nội dung như sau:
1) Luận án đã nghiên cứu, phân tích về đặc điểm thị trường dịch vụ CTRSH, nội dung phát triển thị trường dịch vụ CTRSH, các nhân tố tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH, tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ CTRSH; 
2) Luận án đã tổng hợp, phân tích các kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến thị trường dịch vụ CTRSH gồm: Quản lý Nhà nước và phát triển doanh nghiệp trong thị trường dịch vụ CTRSH tại Singapore; Thu phí xử lý CTRSH theo khối lượng tại Hàn Quốc; Phân loại chất thải nhựa và chất thải hữu cơ trong sinh hoạt tại Nhật Bản. Các bài học rút ra từ kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH được nghiên cứu, phân tích trong luận án làm cơ sở đề xuất một số bài học kinh nghiệm vận dụng tại Việt Nam để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH.
- Mục tiêu thứ hai, luận án đã nghiên cứu, phân tích thực trạng thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT trên cơ sở các yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH và các nhân tố tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH; gắn liền với mỗi nội dung nghiên cứu, luận án đã có những đánh giá, phân tích nguyên nhân tồn tại và đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH.
- Mục tiêu thứ ba, luận án đã xác định bối cảnh, đề xuất một số quan điểm, định hướng về phát triển thị trường dịch vụ CTRSH; luận án đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT, cụ thể là: Thứ nhất, giải pháp nâng cao năng lực cung ứng của thị trường dịch vụ CTRSH; Thứ hai, giải pháp hoàn thiện và sử dụng hợp lý nhu cầu về dịch vụ CTRSH; Thứ ba, giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CTRSH; Thứ tư, giải pháp hoàn thiện giá dịch vụ CTRSH; và Thứ năm, giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của thị trường dịch vụ CTRSH.
Luận án “Phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT” có ý nghĩa thực tiễn, cụ thể như sau:
- Nhóm giải pháp phát triển thị trường CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT do luận án đề xuất phù hợp với bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế như: Quá trình phát triển KTXH ở trong nước diễn ra mạnh mẽ và cam kết về DVMT của Việt Nam trong quá trình hội nhập KTQT tác động đến thị trường dịch vụ CTRSH; Phát triển bền vững trên phạm vi quốc tế và trong nước đã đặt ra các yêu cầu mới với tiêu chí ngày càng cao về BVMT, trong đó có dịch vụ CTRSH; KTTH về chất thải, đây là xu thế tất yếu nói chung trên thế giới, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động, thích ứng phù hợp.
- Nhóm giải pháp phát triển thị trường dịch CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT do luận án đề xuất phù hợp với các quy định mới về CTRSH được sửa đổi trong luật BVMT 2020 như: 1) các quy định cụ thể về phân loại, lưu giữ, chuyển giao CTRSH; 2) chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; 3) trách nhiệm cụ thể của các bên trong thu gom, vận chuyển CTRSH và xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp CTRSH.
- Nhóm giải pháp phát triển thị trường dịch vụ CTRSH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT do luận án đề xuất sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường, trong đó có chỉ tiêu về hoạt động dịch vụ CTRSH được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (đến năm 2025, tỉ lệ thu gom và xử lý CTRSH đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%) và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn là 100%).
Với những kết quả nghiên cứu đã đạt, NCS hy vọng luận án “Phát triển thị trường DVMT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT” là tài liệu bổ ích cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách về phát triển kinh doanh thương mại.
Trong suốt thời gian thực hiện luận án, mặc dù NCS đã có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về năng lực nghiên cứu, thời gian nghiên cứu và nội dung nghiên cứu là vấn đề mới nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định: 
1) NCS chưa thực hiện nghiên cứu hết các lĩnh vực thuộc thị trường DVMT; 
2) Số liệu liên quan đến một số yếu tố hình thành thị trường dịch vụ CTRSH chưa liền mạch trong các năm thực hiện nghiên cứu. 
Để khắc phục những hạn chế vừa nêu, với mong muốn tiếp tục có những đóng góp cho quá trình phát triển thị trường DVMT tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT, NCS tự định hướng nghiên cứu trong thời gian tới như sau: 
1) NCS tiếp tục có nghiên cứu về thị trường khác thuộc thị trường DVMT, đề xuất một số giải pháp phát triển; nội dung này được NCS nghiên cứu để viết các bài báo, tham luận tại hội thảo; 
2) Trên cơ sở các giải pháp, kiến nghị mà NCS đã đề xuất để phát triển thị trường dịch CTRSH tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KTQT, trong thời gian tới, NCS sẽ tiếp tục nghiên cứu về tính hiệu quả của một số giải pháp và kiến nghị đã đề xuất; với nội dung này, NCS sẽ đề xuất thực hiện đề tài nghiên cứu ở phạm vi cấp Bộ; 
3) NCS sẽ có những bài báo nghiên cứu về thực trạng hoạt động và một số vướng mắc đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các dự án tái chế, xử lý CTRSH.
NCS hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đóng góp của các nhà khoa học để NCS hoàn thiện công trình nghiên cứu này và tiếp tục thực hiện những định hướng nghiên cứu tiếp theo.
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	12. 
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PHỤ LỤC 1. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT
Mục đích của phiếu khảo sát:
Mục đích của phiếu khảo sát là thu thập ý kiến của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội về: 1) Địa bàn và thời gian cung ứng dịch vụ; 2) Người lao động và phương tiện thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt; và 3) Chất lượng thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt.
Doanh nghiệp trả lời cho Phiếu khảo sát vui lòng:
1. Cung cấp thông tin liên lạc chi tiết trong trường hợp chúng tôi cần liên lạc lại; 
2. Trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể.
Doanh nghiệp trả lời cho Phiếu khảo sát cần biết:
1. Bảng câu hỏi này được xây dựng chỉ với mục đích làm cơ sở để nghiên cứu thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác sinh hoạt tại Hà Nội;
2. Các thông tin về tổ chức sẽ được giữ kín, các câu trả lời sẽ được tổng hợp và thể hiện trong các nội dung nghiên cứu về thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác sinh hoạt tại Hà Nội;
4. Cuộc khảo sát tiến hành trong khoảng 20-25 phút;
5. Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ cung cấp thêm thông tin về thực trạng phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội và làm cơ sở đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác sinh hoạt.
BẢNG CÂU HỎI
Xin vui lòng tích “X” vào ô vuông tại vị trí câu trả lời của bạn, hoặc đưa ra ý kiến khác của bạn về câu hỏi.
Thông tin chung:
Ngày hỏi ...................................................................... ..................................................
Doanh ngiệp được hỏi:...................................................................................................... 
Địa chỉ: ............................................................................................................................ 
Điện thoại: ……………………………………………….…………….………………
Thông tin chi tiết nội dung các câu hỏi:
1. Trên TP. Hà Nội, doanh nghiệp được phép cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại những địa bàn nào?
…………………………………………………………………………………………
2. Thời gian thực hiện gói thầu cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các địa phương?
……………………………..……………………………………………………………
3. Hình thức thu gom rác sinh hoạt được doanh nghiệp thực hiện. 
Vị trí công cộng �		Cụm dân cư �	Tại nhà � 		Ý kiến khác �
- Nếu doanh nghiệp có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
4. Số lượng các điểm tập kết, trung chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt?
Đáp ứng �		 Không đáp ứng �		Ý kiến khác �
- Nếu doanh nghiệp có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
5. Tổng số lao động tham gia thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt được doanh nghiệp sử dụng. ……………………………..………………………………………….
6. Công nhân thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt được doanh nghiệp sử dụng lao động theo hình thức nào?
� Ký hợp đồng lao động, trả lương tháng. 
� Ký hợp đồng lao động, trả lương khoán theo địa bàn làm việc.
7. Thu nhập hằng tháng của lao động tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH?
……………………………………………………………………………………….
8. Bảo hộ lao động cho công nhân thu gom rác sinh hoạt được trang bị như thế nào?
Công nhân tự trang bị �		Doanh nghiệp trang bị �		Ý kiến khác �
- Nếu doanh nghiệp có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
9. Nếu người lao động thường xuyên thu gom rác sinh hoạt không đúng các quy định, doanh nghiệp sẽ xử lý việc này như thế nào?
Phạt tiền � 	  Tạm dừng làm việc �	 Đuổi việc �	Ý kiến khác �
- Nếu doanh nghiệp có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
10. Phương tiện thu gom rác sinh hoạt được doanh nghiệp sử dụng.
Xe đẩy �	Xe điện �	Xe có động cơ chạy xăng �	Ý kiến khác �
- Nếu doanh nghiệp có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
11. Phương tiện vận chuyển rác sinh hoạt được doanh nghiệp sử dụng.
Xe ben �		Xe ép kín �			Ý kiến khác �
- Nếu doanh nghiệp có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
12. Tỷ lệ rác sinh hoạt được thu gom trong ngày trên địa bàn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt? 
Đạt �		 Không đạt �		Ý kiến khác �
- Nếu doanh nghiệp có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
13. Tỷ lệ thu phí vệ sinh so với chỉ tiêu giao trên địa bàn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt? 
Đạt �		 Không đạt�		Ý kiến khác �
- Nếu doanh nghiệp có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
14. Ý kiến khác của doanh nghiệp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHỤ LỤC 2. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CHỦ NGUỒN THẢI          RÁC SINH HOẠT VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, TÁI CHẾ, XỬ LÝ RÁC SINH HOẠT
Mục đích của phiếu khảo sát:
Mục đích của phiếu khảo sát là thu thập ý kiến của các chủ nguồn thải rác thải sinh hoạt về: 1) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt; 2) Chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt; 3) Phân loại, giảm thiểu rác sinh hoạt; và 4) Sử dụng sản phẩm tái chế từ rác sinh hoạt.
Người trả lời cho Phiếu khảo sát vui lòng:
1. Cung cấp thông tin liên lạc chi tiết trong trường hợp chúng tôi cần liên lạc lại; 
2. Trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể;
3. Tham khảo ý kiến của các cá nhân khác trong tổ chức nếu việc trả lời câu hỏi cần sự thảo luận của nhóm.
Người trả lời cho Phiếu khảo sát cần biết:
 1. Bảng câu hỏi này được xây dựng chỉ với mục đích làm cơ sở để nghiên cứu thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác sinh hoạt tại Hà Nội;
2. Các thông tin về cá nhân sẽ được giữ kín, các câu trả lời sẽ được tổng hợp và thể hiện trong các nội dung nghiên cứu về thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác sinh hoạt tại Hà Nội;
4. Cuộc khảo sát tiến hành trong khoảng 20-25 phút;
5. Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ cung cấp thêm thông tin về thực trạng phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác sinh hoạt tại Hà Nội và làm cơ sở đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác sinh hoạt.
BẢNG CÂU HỎI
Xin vui lòng tích “X” vào ô vuông tại vị trí câu trả lời của bạn, hoặc đưa ra ý kiến khác của bạn về câu hỏi.
Thông tin chung:
Ngày hỏi ...................................................................... ..................................................
Cá nhân được hỏi:............................................................................................................ 
Địa chỉ người được hỏi: .................................................................................................. 
Điện thoại người được hỏi: …………………………………………….………………
Thông tin chi tiết nội dung các câu hỏi:
1. Hiện nay, gia đình ông/bà được thu gom rác sinh hoạt theo hình thức nào?
Vị trí công cộng �		Cụm dân cư �			Tại nhà �
2. Theo quan sát của ông/bà, rác sinh hoạt tại nhà/ khu vực sinh sống của ông/bà được thu gom vào khoảng thời gian nào trong ngày?
Sáng �		Chiều �		Tối �	Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
3. Theo quan sát của ông/bà, người lao động trực tiếp thu gom rác sinh hoạt có được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động gồm: Mũ; Khẩu trang; Găng tay; Quần, áo; Dày/dép?
Có �			Không �			Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
4. Theo quan sát của ông/bà, phương tiện thu gom rác sinh hoạt tại nhà/ khu vực sinh sống của ông/bà là loại phương tiện nào?
Xe đẩy �	Xe điện �	Xe có động cơ chạy xăng �	Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
5. Theo quan sát của ông/bà, rác sinh hoạt được lưu trong các phương tiện thu gom như thế nào?
Trong xe �	   Bằng miệng xe �	Cao quá miệng xe �     Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
6. Theo quan sát của ông/bà, rác sinh hoạt tại nhà/ khu vực sinh sống của ông/bà có được doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vệ sinh thu gom hết trong ngày?
Có �			 Không �			Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
7. Ông/ bà đánh giá như thế nào về mức thu phí vệ sinh hiện nay?
Cao �		Vừa phải �			Thấp �
8. Ông/ bà có đồng ý thu phí vệ sinh theo khối lượng rác sinh hoạt
Có �			Không	 �		Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
9. Ông/ bà có sẵn sàng phân loại rác sinh hoạt tại nguồn
Có �		Không	 �		Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
10. Ông/bà có sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilong
Có �			Không	 �		Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
10. Ông/bà có sẵn sàng sử dụng các sản phẩm tái chế từ rác sinh hoạt
Sẵn sàng �		Cần xem xét	�		Ý kiến khác �
- Nếu ông/bà bà có ý kiến khác xin vui lòng ghi cụ thể phía dưới.
…………………………………………………………………………………………
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[bookmark: _Hlk95796946]Bảng 1. Kết quả khảo sát đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu gom,           vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
	TT
	Nội dung
	Kết quả

	1. 
	Thông tin về gói thầu cung ứng dịch vụ CTRSH
	- 01 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cho 02 phường/quận.
- 02 liên danh doanh nghiệp ( mỗi liên danh có hai doanh nghiệp) cung ứng dịch vụ CTRSH cho 01 quận và 01 huyện.
- 01 liên danh doanh nghiệp ( có 3 thành viên liên danh) cung ứng dịch vụ CTRSH cho 01 quận.
- 01 doah nghiệp nhà nước cung ứng dịch vụ CTRSH cho 03 quận, huyện.
- 01 doanh nghiệp tư nhân cung ứng dịch vụ cho: 01 quận, 01 huyện, và một nửa của hai huyện.
- 01 doanh nghiệp tư nhân cung ứng dịch vụ cho 03 huyện và một nửa của 01 quận.
- Doanh nghiệp còn lại cung ứng dịch vụ cho 01 quận hoặc huyện.

	2. 
	Thời gian cung ứng dịch vụ
	 Thấp nhất là 03 năm từ 2021-2023 và cao nhất là 05 năm từ 2021-2025.

	3. 
	Hình thức thu gom CTRSH
	 13/13 doanh nghiệp đều trả lời là thu gom tại 03 vị trí: Công cộng; Cụm dân cư; Tại nhà.

	4. 
	Điểm tập kết CTRSH
	- 12/13 doanh nghiệp trả lời là có đủ điểm tập kết CTRSH.
- 01/13 doanh nghiệp có ý kiến là đang tận dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết CTRSH.

	5. 
	Người lao động
	- 01/13 doanh nghiệp sử dụng 60 lao động.
- 08/13 doanh nghiệp sử dụng từ 180 đến 280 lao động.
- 02/13  doanh nghiệp sử dụng từ 300 đến 370 lao động.
- 02/13  doanh nghiệp sử dụng từ 400 đến 500 lao động..

	6. 
	Quyền lợi người lao động
	- 02/13 doanh nghiệp trả lời sử dụng lao động theo hình thức ký hợp đồng lao động, trả lương khoán theo địa bàn làm việc.
- 11/13 doanh nghiệp trả lời sử dụng lao động theo hình thức ký hợp đồng lao động, trả lương tháng.
- 13/13 doanh nghiệp trả lời về lương của công nhân thu gom, vận chuyển CTRSH và đều trên 6.000.000 đồng.
- 13/13 doanh nghiệp trả lời đều cung cấp đủ bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển CTRSH.

	7. 
	Ý thức và kỷ luật lao động
	- 12/13 doanh nghiệp cùng quan điểm nếu người lao động thường xuyên thực hiện không đúng quy định về thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, doanh nghiệp sẽ tạm dừng làm việc và đuổi việc.
- 01/13 doanh nghiệp có ý kiến khác, cụ thể là: lượng lao động trực tiếp cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH ngày càng khan hiếm, dự báo trong khoảng 3 đến 5 năm sau sẽ rất khó khăn nguồn lao động này, trên thực tế, doanh nghiệp chỉ cảnh cáo mang tính nhắc nhở, chưa dám đuổi việc người lao động. 

	8. 
	Tỷ lệ rác sinh hoạt được thu gom, vận chuyển
	13/13 doanh nghiệp trả lời đều đáp ứng tỷ lệ thu gom, vận chuyển CTRSH trong ngày.

	9. 
	Phương tiện thu gom
	- 12/13 doanh nghiệp trả lời là dùng xe đẩy và xe ô tô cỡ nhỏ.
- 01/13 doanh nghiệp có ý kiến khác, theo doanh nghiệp này trên địa bàn TP. Hà Nội có khoảng 1.000 xe điện (loại nhỏ, dùng ắc quy), riêng doanh nghiệp này có 200 xe.

	10. 
	Phương tiện vận chuyển CTRSH
	- 12/13 doanh nghiệp trả lời chung chung là dung xe ben và xe ép rác kín.
- 01/13 doanh nghiệp có ý kiến khác, theo doanh nghiệp này, xe ben chở rác chỉ chiếm khoảng 5%, xe ép rác kín chiếm 95% lượng xe vận chuyển rác sinh hoạt từ điểm tập kết lên khu xử lý.

	11. 
	Tỷ lệ thu phí vệ sinh
	- 5/13 doanh nghiệp đạt tỷ lệ thu phí vệ sinh nhà nước giao.
- 5/13 doanh nghiệp đạt khoảng 90% tỷ lệ thu phí vệ sinh được giao.
- 3/13 doanh nghiệp đạt khoảng hơn 80% tỷ lệ thu phí vệ sinh được giao

	12. 
	Ý kiến khác
	- 01/13 doanh nghiệp có ý kiến khác về việc xem xét, lưu hành xe điện cỡ nhỏ sử dụng làm phương tiện thu gom rác sinh hoạt trong các ngõ nhỏ.




Bảng 2. Kết quả khảo sát đối với các chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
	TT
	Nội dung
	Kết quả

	13. 
	Hình thức thu gom
	- 100/380 phiếu trả lời được thu gom rác sinh hoạt tại cụm dân cư.
 - 280/380 phiếu trả lời được thu gom rác sinh hoạt tại nhà.

	14. 
	Thời gian thu gom
	- 260/380 phiếu trả lời được thu gom rác sinh hoạt vào buổi chiều.
 - 100/380 phiếu trả lời được thu gom rác sinh hoạt vào buổi tối.
- 20/380 phiếu trả lời có ý kiến khác về thời gian thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, theo ý kiến phản hồi, thời gian thu gom, vận chuyển không theo quy luật nào.

	15. 
	Bảo hộ lao động đối với người lao động
	- 100/380 phiếu trả lời là người lao động có đủ bảo hộ lao động khi làm việc.
- 270/380 phiếu trả lời là người lao động chưa có đầy đủ bảo hộ lao động khi làm việc.
- có 10/380 không trả lời nội dung này.

	16. 
	Phương tiện thu gom
	- 200/380 phiếu trả lời là dùng xe đẩy để thu gom rác sinh hoạt.
- 80/380 phiếu trả lời là dùng xe điện để thu gom rác sinh hoạt.
- 100/380 phiếu trả lời có ý kiến khác là xe thu gom rác sinh hoạt bị hoen rỉ, chắp vá, thủng đáy.

	17. 
	Lưu rác sinh hoạt trong phương tiện thu gom 
	- Có 38/380 phiếu trả lời là rác sinh hoạt cao bằng miệng xe thu gom.
- 342/380 phiếu trả lời là rác sinh hoạt cao quá miệng xe thu gom.

	18. 
	Tỷ lệ thu gom
	- 280/380 phiếu trả lời là rác sinh hoạt được thu gom hết trong ngày.
- 80/380 phiếu trả lời là rác sinh hoạt không được thu gom hết trong ngày.
- 20/380 phiếu không trả lời nội dung này.

	19. 
	Mức thu phí vệ sinh hiện hành
	- 19/380 phiếu trả lời thu phí vệ sinh hiện nay còn cao.
- 323/380 phiếu trả lời là thu phí vệ sinh hiện nay ở mức vừa phải.
- Có 38/380 phiếu trả lời là thu phí vệ sinh hiện nay ở mức thấp.

	20. 
	Dự tính thu phí vệ sinh theo khối lượng rác sinh hoạt phát sinh
	- 57/380 phiếu trả lời là đồng ý thu phí vệ sinh theo khối lượng rác sinh hoạt phát sinh.
- 323/380 phiếu trả lời là không đồng ý thu phí vệ sinh theo khối lượng rác sinh hoạt phát sinh.

	21. 
	Phân loại rác sinh hoạt
	380/380 phiếu trả lời là đồng ý phân loại rác sinh hoạt tại nguồn.

	22. 
	Giảm thiểu phát sinh rác sinh hoạt
	380/380 phiếu trả lời là đã dùng các sản phẩm thay thế túi nilong.

	23. 
	Tiêu dùng các sản phẩm tái chế
	- 266/380 phiếu trả lời là sẵn sàng tiêu dùng các sản phẩm tái chế.
- 95/380 phiếu trả lời là cần xem xét khi sử dụng các sản phẩm tái chế.
- 19/380 phiếu trả lời có ý kiến khác vì không biết đến sản phẩm tái chế là gì.




PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CHUYÊN GIA, NGHIÊN CỨU SINH THAM KHẢO VÀ PHỎNG VẤN TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN                LUẬN ÁN
	TT
	Họ và tên chuyên gia
	Nơi công tác

	1. 
	TS. Đỗ Hữu Hào
	
Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam.

	2. 
	Nguyễn Gia Đễ
	

	3. 
	TS. Trần Văn Lượng
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương.

	4. 
	Phạm Sinh Thành
	

	5. 
	Nguyễn Xuân Huynh
	

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. 


	6. 
	Nguyễn Hữu Tiến
	

	7. 
	Lê Anh Tuấn
	

	8. 
	Phạm Cao Thắng
	

	9. 
	Phạm Thiện Lộc
	HTX Thành Công.

	10. 
	TS. Hoàng Văn Khanh
	
Viện Công nghiệp môi trường.

	11. 
	TS. Nông Việt Hùng
	

	12. 
	Phạm Quang Phúc
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng.

	13. 
	Nguyễn Hoài Nam 
	Công ty Cổ phần thương mại, xây dựng Đa lộc.

	14. 
	Lê Huy Ngọ
	Trường Đại học Việt Trì.

	15. 
	Nguyễn Đình Anh
	Cố Phó Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng.

	16. 
	PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái
	Viện Quản lý và Công nghệ môi trường.

	17. 
	Lê Quang Định
	Công ty cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội.

	18. 
	Hoàng Văn Vy
	Cục BVMT Miền Bắc, Tổng Cục môi trường.

	19. 
	Bùi Quốc Trung
	Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.

	20. 
	Lại Xuân Mạnh
	Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường.

	21. 
	Trịnh Thị Thanh Thuỷ
	Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương.










PHỤ LỤC 5. KHỐI LƯỢNG CTRSH PHÁT SINH, THU GOM TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƯỚC NĂM 2019
Đơn vị tính: Tấn/ngày

	STT
	Thành phố/Tỉnh
	Tổng KL CTRSH phát sinh
 
	Tổng KL CTRSH thu gom
 
	Tỷ lệ thu gom
(%)
 
	CTRSH đô thị phát sinh
 
	CTRSH đô thị thu gom
 
	Tỷ lệ thu gom
(%)
 
	CTRSH nông thôn phát sinh
 
	CTRSH nông thôn thu gom
 
	Tỷ lệ thu gom 
(%)
 

	1
	Tuyên Quang
	180.77
	 -
	- 
	131.85
	- 
	- 
	48.92
	- 
	- 

	2
	Bắc Kạn
	191
	105
	55
	65.1
	58.9
	90
	126
	46
	36,35

	3
	Kon Tum
	212
	129
	61
	92
	69
	75
	120
	60
	50

	4
	Điện Biên
	253
	106.8
	42
	98
	88.2
	90
	155
	18.6
	12

	5
	Hà Nam
	305
	302
	99
	140
	140
	100
	165
	162
	98

	6
	Lai Châu
	260
	117.76
	45,3
	112
	108.3
	96,3
	81
	9.49
	11,7

	7
	Đắk Nông
	310.7
	249
	80
	239
	195
	82
	71.7
	54
	75

	8
	Lâm Đồng
	338.2
	 
	 
	338.2
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Quảng Trị
	368
	273.44
	74
	150
	147
	98
	218
	126.44
	58

	10
	Quảng Bình
	466
	361
	77.47
	175
	159
	91
	291
	202
	69

	11
	Cà Mau
	356
	245.6
	69
	211
	179.3
	85
	145
	66.25
	45

	12
	Sơn La
	282
	238.4
	85
	222
	200
	90
	60
	38.4
	64

	13
	Cao Bằng
	133.5
	100.6
	75,3
	133.5
	100.6
	75,3
	-
	-
	-

	14
	Trà Vinh
	401.15
	294
	73
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Vĩnh Long
	812.7
	572.4
	70
	219
	197.54
	90,2
	593.7
	374.86
	63,14

	16
	Tây Ninh
	411.59
	241.15
	59
	241.15
	241.15
	100
	170.44
	-
	-

	17
	Ninh Bình
	486.6
	368.8
	76
	158.4
	148.9
	94
	328.2
	219.9
	67

	18
	Lạng Sơn
	319.88
	237.2
	74
	216.38
	133.7
	62
	207
	103.5
	50

	19
	Lào Cai
	456
	391.2
	86
	236
	224
	95
	220
	167.2
	76

	20
	Yên Bái
	473
	411.9
	87
	206.4
	150.6
	73
	266.6
	261.3
	98

	21
	Bến Tre
	269.6
	234.5
	86,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Tiền Giang
	2160.23
	1165.71
	54
	341.81
	311.05
	91
	1818.4
	854.66
	47

	23
	Bạc Liêu
	307
	215
	70
	163.7
	147
	89,97
	143
	67
	47,03

	24
	Hoà Bình
	507
	227
	45
	127
	109
	86
	380
	118
	31

	25
	Phú Yên
	510
	390
	76
	231
	210
	91
	279
	180
	65

	26
	Bình Phước
	518.12
	381.46
	74
	306
	275.4
	90
	212.12
	106.06
	50

	27
	Hậu Giang
	781.9
	260.44
	38
	334.9
	241
	72
	447.5
	287.7
	64

	28
	Thừa Thiên Huế
	549.78
	457.97
	83
	263
	252
	96
	286.78
	205.97
	71,8

	29
	Ninh Thuận
	604
	557
	92
	386
	370
	95,75
	218
	187
	86

	30
	Cần Thơ
	599.38
	546
	91
	478.7
	457
	95,46
	120.68
	89
	73,75

	31
	Quảng Ngãi
	847.63
	557.61
	66
	139
	122.11
	87,85
	708.63
	435.5
	55,70

	32
	Hà Tĩnh
	640.17
	505.23
	79
	181.15
	176
	97,2
	459.02
	329.23
	72

	33
	Hưng Yên
	650
	498.63
	77
	167.15
	122.01
	73
	482.85
	376.62
	78

	34
	Gia Lai
	697
	428
	61
	346
	323
	93
	351
	105
	30

	35
	Phú Thọ
	707.7
	510.75
	72
	312
	312
	100
	397.5
	198.75
	50

	36
	Hà Giang
	315.8
	222.98
	71
	186
	175.25
	94
	129.8
	47.73
	36,8

	37
	Bắc Giang
	754
	567.8
	75
	244
	231.8
	95
	510
	336
	66

	38
	Thái Nguyên
	817.6
	558.5
	68
	450
	363
	81
	367.6
	183.8
	50

	39
	Vĩnh Phúc
	830
	677.6
	82
	260
	244.4
	94
	570
	433.2
	73

	40
	Bình Định
	890
	465
	52
	440
	330
	75
	450
	135
	30

	41
	Nam Định
	880
	796.8
	91
	220
	213.4
	97
	660
	583.4
	88

	42
	Khánh Hòa
	1075.65
	849.63
	79
	660.88
	660.88
	100
	407.15
	188.75
	46,36

	43
	Bắc Ninh
	900
	750
	83
	430
	430
	100
	470
	320
	65,96

	44
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	914
	862
	94
	902
	850
	94
	12
	12
	100

	45
	Sóc Trăng
	916.5
	450.8
	49
	312
	252
	81
	604.5
	198.8
	33 

	46
	Quảng Nam
	920
	657.96
	72
	356
	297.58
	84
	564
	360.38
	64

	47
	Thái Bình
	950
	909.5
	96
	140
	140
	100
	810
	769.5
	95

	48
	Đồng Tháp
	800
	481.6
	60
	360
	288
	80
	440
	193.6
	44

	49
	Hải Dương
	1071.7
	876.7
	82
	419
	363
	87
	652.7
	513.7
	79

	50
	Long An
	1086
	980
	90
	610
	600
	98
	476
	380
	80

	51
	An Giang
	1128
	692.5
	61
	505
	449.5
	89
	623
	243
	39

	52
	Đà Nẵng
	1100
	1045
	95
	1032
	1032
	100
	68
	66.6
	95

	53
	Kiên Giang
	480.62
	152.8
	32
	40.57
	36.2
	89,35
	440.05
	116.6
	26,5

	54
	Quảng Ninh
	1539
	1421.2
	92
	1397
	1329
	94,5
	142
	92.2
	65

	55
	Đắk Lắk
	1370
	543.33
	40
	470
	341.91
	84,9
	900
	201.42
	22,6

	56
	Bình Thuận
	1485.7
	1040
	70
	1485.7
	1040
	70
	0
	0
	-

	57
	Nghệ An
	2463.8
	1242
	50
	433.8
	399
	92
	2030
	843
	41,5

	58
	Hải Phòng
	1982
	1888.6
	95
	1134
	1100
	97
	848
	788.6
	93

	59
	Đồng Nai
	1885
	1866
	99
	888
	880
	99,1
	997
	986
	98,9

	60
	Bình Dương
	2660.9
	2463.5
	92,6
	2302
	2210
	96
	358.9
	253.5
	70,6

	61
	Thanh Hóa
	2174.9
	1876.93
	86
	783.2
	509.04
	87,3
	1391.7
	1367.89
	86,6

	62
	Hà Nội
	6500
	6160
	95
	4000
	3960
	99
	2500
	2200
	88

	63
	Tp. Hồ Chí Minh
	9400
	9400
	100
	8000
	8000
	100
	1400
	1400
	100

	 
	Tổng cộng (63)
	64657.77
	51579.28
	80
	35623.54
	32694.74
	92
	28394.46
	18665.1
	66



Nguồn: [57]


PHỤ LỤC 6: HÌNH ẢNH VỀ PHƯƠNG TIỆN THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN TOÀN QUỐC.
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	Trạm ép rác kín Phú Hòa TP. Thủ Dầu Một - Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương


Nguồn: NCS.

PHỤ LỤC 7: HÌNH ẢNH VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT; ĐIỂM TẬP KẾT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HÀ NỘI.
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	Điểm tập kết rác thải sinh hoạt ngay dưới lòng đường (Q. Hà Đông, TP. Hà Nội)
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	Xe ép rác thu gom rác dưới lòng đường  Giảng Võ
	Rác chất đầy xe đẩy trong quá trình thu gom (P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội)

	[image: ]
	[image: ]

	Phương tiện tập kết và điểm tập kết CTRSH gần Công viên Hoà Bình (P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội)


Nguồn: NCS.


PHỤ LỤC 8: DÂY CHUYỀN LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA HTX THÀNH CÔNG - HÀ NỘI.
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Nguồn: NCS.



PHỤ LỤC 9: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NHÀ MÁY ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT PHÁT ĐIỆN CẦN THƠ.
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Nguồn: NCS.



PHỤ LỤC 10: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM SƠN - HÀ NỘI.
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Nguồn: NCS.


PHỤ LỤC 11: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC SÓC SƠN - HÀ NỘI (CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG THIÊN Ý LÀM CHỦ ĐẦU TƯ).
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Nguồn [27 ] và NCS.


PHỤ LỤC 12: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XUÂN SƠN (SÓC SƠN) - HÀ NỘI. 
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Nguồn: NCS.
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